























` SÁCH 'KHÔNG E BÁN 












































v 


1 /1§ NYHN ĐNOAL 


“ 


WOOS VƠI 


= 


- 


cdUHaøI ĐIFG PA 


ñA LyOL 


III dÿL 


CUC 1G] 995C |d 


THERAVADA 


PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


Wj ĐIÊM Pi]äP 


TOÁT YÊU 
TẬP III : 
RUPä -—- SẴt 
NIBBĂXWNA — NIẾT-BÀN 


(TÁI BẢN LÀN THỨ NHẬT) 
TƯỜNG NHÂN SƯ 


biên Soạn 


gì NHÀ XUẤT BẢN THUẬN HÓA 
PL. 2566 —- DL. 2022 





9Jj ĐIỆN PBấP 
TOÁT YÊU 


_X//j 4: 
-_ Cố Tăng thống Đại Trưởng lão Hộ Tông 
-_ Cố Tăng thống Đại Trưởng lão Giới Ngiêm 
-_ Cố Tăng trưởng Đại Trưởng lăo Hộ Nuiẫn 
-_ Cố Viện trưởng Đại Trưởng lăo Sunont Nandko 


02” 
> THERAVÃDA 


PHẬT GIÁO NAM TÔNG VIỆT NAM 


ýj ĐIÊu PBäP 


TOÁT YẾU 


: TẬP III : 
RỮPR — SĂG 
NIBEPBANX —- NIÊT-BẦN 


(TÁI BẢN LẦN THỨ NHẤT) 


TƯỜNG NHÂN SƯ 
b 


.^ 


ị 
ệ 
_ 


ề 
& 


Ẳ 

2 ` £ ^ Z 

2⁄2 NHÀ XUẤT BẢN THUẬN HÓA S 
a/24:.. PL. 2566 - DL. 2022 „1v! 





tỜI NÓI ®ẨU 
(Cho lần tái bản thứ nhất) 


Cuốn Vi Diệu Pháp Toát Yếu Tập III ra đời nay đã được bốn năm, trong thời 
gian đó, sách này được dùng làm tài liệu giảng dạy bộ môn Vi Diệu Pháp tại Huế cũng 
như ở Hà Nội. Bộ môn này là một phần nằm trong Tam Tạng Pa|i, cụ thể là Tạng 
Abhidhamma. Tất nhiên, ai cũng cho rằng đây là Tạng khó học, khó hiểu và ngoài ra còn 
chiếm đến một nửa số Pháp uẩn (Dhammakkhandha) là 42.000 Pháp uẩn trong số 84.000 
Pháp uẩn của toàn bộ cả ba Tạng. 


Thật ra thì Tạng Abhidhamma chính là chìa khóa để đi vào hai Tạng còn lại là 
Tạng Luật (Vinayapitaka) và Tạng Kinh (Suttantapitaka). Có nghĩa là khi đã nắm vững Tạng 
Abhidhamma hoặc ít ra là hiểu biết đúng đắn một số thực tánh pháp (sabhävadhamma) 
căn bản thì mới đủ khả năng đọc, học và hiểu một cách rốt ráo hai Tạng kia. Còn nếu 
không thì khi xem vào tạng Kinh và Tạng Luật cũng giống như đọc một câu chuyện về 
việc Đức Thế Tôn du hành đến một trú xứ nào đó và thuyết giảng một vẫn để nào đó, 
không hơn và không kém. Nếu có khả năng hơn thì cũng tìm ra được nội dung và ý 
nghĩa của vấn đề mà thôi, còn việc áp dụng vào thực tập, tu tiến thì e còn hơi xa... 

Chúng tôi luôn tâm niệm rằng làm thế nào để có một bộ giáo trình về bộ môn 
không dễ thâm nhập này bằng cách sử dụng ngôn từ hợp thời, chuẩn xác mà cũng 
không xa rời truyền thống và phải biết kế thừa những gì hay, đẹp của các bậc tiền bối 
rồi mới phát huy sao cho xứng tầm với thời đại. Như đã biết, bốn Chân Nghĩa Pháp 
(Paramatthadhamma) là: Tâm, Tâm sở, Sắc và Niết-bàn thì phần Tâm đã được trình bày 
khá căn bản trong Tập I; Tâm sở được nói đến ở Tập II và hai pháp còn lại: Sắc, Niết- 
bàn được nêu ra trong Tập III. Cho nên, trong lần tái bản thứ nhất của tập III này, chúng 
tôi cố gắng rà soát lại những lỗi sai sót trước đây, đọc dò kỹ lưỡng từng câu chữ Pa|i cũng 
như tiếng Việt. Ngoài ra còn bổ sung một số nội dung phù hợp mà chúng tôi thiết nghĩ 
cần phải đưa vào để làm sáng tỏ hơn những pháp thiết yếu và quan trọng đối với những 
người tu học Phật pháp. 


Trong quá trình biên soạn tất nhiên không tránh khỏi những sơ suất, lầm lỗi 
trên tất cả mọi mặt, cầu mong các bậc thức giả lượng tình chỉ dạy cho. 


Phần phước thiện này chúng con xin hồi hướng đến cho tất cả chúng sinh, 
nhất là thầy tổ, ông bà, cha mẹ, bà con quyến thuộc, bạn bè, cùng tất cả chư thiên và 
nhân loại. Cầu mong tất cả quý vị nhận lãnh phần thiện phước thanh cao này rồi được 
thoát khỏi khổ ách, an lạc lâu dài, ... 


Huế, mùa xuân 2022 
Tường Nhân Sư 
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PHẦN CHIA TÂM THEO 7 LOẠI TÂM KHỞI SẮC 


CITTAJARŨPA —TÂM KHỞI SẮC 
CÓ 7 LOẠI 


1. Tâ 
2. Tâm khởi sắc gây cười. 
3. Tâ 


4. Tâm khởi sắc tạo các tiểu oai nghỉ. 

5. Tâm khởi sắc tạo lời nói. 

6. Tâm khởi sắc tạo tứ đại oai nghỉ. 

7. Tâm khởi sắc tạo tứ đại oai nghi ổn định. 









1. Tâm làm cho 7âm khởi sắc thông thường sinh khởi 
có 75 tâm (từ 10 Ngã Song thức tâm và # Vã sắc giới 
quả tâm). 
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2. Tâm làm cho 7âm khởi sắc gây cười sinh khởi có 
13 tâm: 4 Tham căn †âm thọ hỷ, 1 Tiểu sanh tâm, 4 
Đại thiện tâm thọ hệ, + Tuy tác tâm thọ hÿ. 
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ân 3. Tâm làm cho 7âm khởi sắc gây khóc sinh khởi có 2 
: tâm: 2 Sân căn †âm. 


: 
$ 
$ 








4. Tâm làm cho 7âm khởi sắc tạo các tiểu oai nghi 
567 sinh khởi có 32 tâm: 4 môn hướng tâm, 29 Dục giới 
tốc hành tâm, 2 "thắng †ưí tâm. 
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5. Tâm làm cho 74m khởi sắc tạo lời nói sinh khởi có 
32 tâm (như câu 4). 


6. Tâm làm cho 7âm khởi sắc tạo tứ đại oai nghi sinh 
khởi có 32 tâm (như câu 4). 


7. Tâm làm cho 7âm khởi sắc tạo tứ đại oai nghỉ ổn 
định sinh khởi có 58 tâm: 4 Ÿ môn hướng tâm, 929 
Dục giới tốc hành tâm, 92 "Thắng trí tâm, 2ó ;Àn chỉ tốc 
hành tâm. 





29 Dục giới tốc hành tâm: 26 An chỉ tốc hành tâm: 2 Thắng trí tâm: 





“`... - 9 Đại hành thiện tâm - 1 Đệ ngũ thiền thiện tâm 
-_ 1 Tiếu sanh tâm ma. Jun: dân 
-- 8 Đại thiện tâm - 9 Đại hành duy tác tâm - 1 Đệ ngũ thiên duy tác tâm 


-_ 8 Đại duy tác tâm - 8 Siêu thế tâm 
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Pubbabhäga - Phần Mở Đầu 


athasangaha: 
1. FTTAVATA VIBHATTA HI SAPPABHEDAPPAVATTIKA 
CITTACETASIKÃ_ DHAMMÄ RÙPANDĂNI PAVUCCATI. 


Trước đây, các pháp là tâm và tâm sở đã được phân tích theo 
sự phân loại và diễn tiến, nay sẽ nói đến sắc pháp. 


Trong bộ Að//dhammatthasaigaha - Thắng Pháp Tập Yếu Luận, ở chương 
VI, Đức Anuruddha đề cập đến hai Chân nghĩa pháp (Paramatthadhamma) là: 
* RŨPA - SẮC 
* NIBBÄNA - NIẾT-BẦN 
Như đã biết, có tất cả 4 Chân nghĩa pháp (Pháp chân đề) là: Citta - Tâm, 
Cetasika — Tâm sở, Rũpa - Sắc và Nibbãna - Niết-bàn. Trong đó hai Pháp chân để là 
Tâm và Tâm sở đã được nói đến trong Vi Diệu Pháp Toát Yếu tập I và tập II. Còn 
trong cuốn sách này - Vi Diệu Pháp Toát Yếu tập III - sẽ đề cập đến hai Pháp chân 
để còn lại là Sắc và Niết-bàn. 


BUPA --- SẮG 


Trong bộ /zamaffhadipanifiKã có nêu dạng định nghĩa của Sắc như sau: 
* Ruppanafi fi = ripdH. 

Pháp có trạng thái biến động, tiêu hoại gọi là zZøa, dịch là sế: 
Ngoài ra, bộ 4ð//dhammatthavibhavinifikã có viết: 


* Ruppanaficeftha sitãdivirodhipaccayasamavaye visadisuppdtfi yevwa. 
Sắc sinh diệt theo tuần tự ấy do trợ duyên là các pháp đối nghịch như nóng lạnh 
chẳng hạn, khiến cho tiêu hoại gọi là zo2/4. 
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ˆ^ F4 ` z -Ẩ “+ °A ° »- ? z, 
Như vậy pháp nào có sự biên đổi, tiêu hoại do năng lực của nóng, lạnh, 
v.v... Pháp đó có tên gọi là sác. 
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Lakkhanädicatuka —- Bốn tính chất của Sắc: 


1 
2 
3 
4 


. ®uppanalakkhanarn: có đặc tính biến động, hoại diệt, tiêu hủy. 
. Vjfranarasam: có phận sự tách rời khỏi nhau (với tâm). 
. Abväkatapaccuppaffhãnarn- có quả hiện hữu là pháp vô ký. 


( 
( 
( 
(4). Vñãnapadaffhãanarn: có thức (tâm) là nhân gần làm phát sinh. 


_—_ -— -—~ -_— 


Bốn tính chất của Sắc như đã nêu trên được trình bày theo đường hướng của 
Lý duyên khởi (Paticcasamuppäda), vì vậy sắc pháp ở đây là sắc pháp sinh khởi trên 
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nền tảng nghiệp (Kammajarũpa - Nghiệp khởi sắc), do đó. I⁄⁄/ãpa - Thức chính là nhân 
gần làm sắc phát sinh. 


athasangaha: 
2. SAMUDDFSÄ VIBHACÄA CA SAMUTTHANÀ KALAPATO 
PAVATTIKKAMATO CFTI PANCADHÄ TATTHA SANGAHO. 


Tổng yếu của sắc pháp được nói đến ở đây theo năm mục là: liệt kê, 
phân loại, sinh khởi, sắc khối và diễn biến của các sắc. 
Đức Anuruddha đã trình bày những vấn đề tổng yếu của sắc pháp trong 
chương này theo 5 mục tuần tự là: 


a, ũpasamuddesa - Sắc liệt kê: nói đến danh xưng và trạng thái của các 
4 z ˆ , £ 
sắc pháp một cách tổng lược. 


b, #gpavwibhãga - Sắc phân loại: thuyết về sự phân chia các sắc pháp theo 
từng phần hay theo cặp đôi một cách tỉ mi. 


c, &1pasamuifhãna - Sắc khởi xứ: trình bày nền tảng sinh khởi của các sắc 
pháp hay nhân làm cho sắc phát sinh. 

d, &pakalãpa - Sắc khối: nói về sự kết tụ thành khối của các sắc pháp khi 
hiện hữu. 

e, ®ữpapavaftikkama - Sắc diễn biến: nói đến sự sinh khởi cùng với sự 
đoạn diệt của sắc pháp theo tuần tự, tức là sự chuyển biến của sắc pháp. 


t#)k)k)©) 3š CC2C4C 
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A. RŨPASAMUDDESA - SẮC LIỆT KẾ 


Các sắc pháp được trình bày một cách tổng lược về danh tính nhằm giúp 
hiểu rõ trạng thái, tính chất của mỗi một sắc mà vốn không giống nhau thông qua các 
kệ thi dưới đây: 


athasangaha: 
3. BHÙTAPPASÄADAVISAYA BHÄVO HADAYAMICCAPI 
JIMTAHARARUPEHI ATTHARASAVIDHAM TATHẢ. 


Như vậy, 4 sắc tứ đại, 5 tịnh sắc, 7 sắc đối tượng, 2 sắc giới 
tính, 1 sắc ý vật, 1 sắc mạng căn và 1 sắc vật thực, cộng 18 sắc 
gọi là sắc Øhậf 


4. PARICCHEDO CA VIÑÑATTI VIKÄRO LAKKHANANTL CA 


ANIPPHANNA DASA CETI ATTHAVÏSAVIDHAM  BHAVE. 
10 sắc ø// £ậf là: 1 sắc chân không, 2 sắc cử động, 3 sắc biến 
chuyển và 4 sắc trạng thái. Tổng cộng có 28 sắc pháp. 


Như vậy, tất cả 28 sắc pháp có thể chia thành 2 loại lớn là: 


* Nipphanarũpa - Sắc Thật: có 18 sắc. 
* Anipphanna - Sắc Phi thật: có 10 sắc. 


* Nipphannaripa - Sắc Thật: là sắc pháp thật sự, có trạng thái và tính chất 
riêng của mình. Chẳng hạn /2//av#øøa ~ Đ/a đại là sắc có tính cứng, mềm; 7e/orữpa 
- Hỏa đại là sắc có tính nóng, lạnh v.v... Các sắc này luôn mang đặc tính riêng của 
mình, không biến động hay thay đổi thành dạng khác, thành sắc khác nên được gọi 
là Sắc Thật. Có cả thảy 18 Sắc Thật là: 


* 4 Mahãbhũtäripa - Sắc Tứ đại: đất, nước, lửa và gió. 

* 5 Pasädarũpa - Sắc Tịnh: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. 

* 4/7 Visayarũpa - Sắc Đối tượng: sắc, thỉnh, hương, vị, xúc. 
- 2 Bhãvaripa - Sắc Giới tính: nam tính và nữ tính. 

- 1 Hadayarũpa - Sắc Ý vật: nơi tá sinh của tâm và tâm sở. 

* 1 JIvitarũpa - Sắc Mạng căn: bảo trì đời sống của các sắc. 

* 1 Ähãraripa — Sắc Vật thực: dưỡng tố nuôi dưỡng các sắc. 


Đức Anuruddha đã gọi tên các Sắc Thật này theo 5 tên là: 


Rũpasamuddesa - Sắc Liệt Kê 


a, Sabhãvaräpa: là sắc có thực tính pháp của chính mình. 

b, Sa/akkhapnaripa: là sắc có ba tướng trạng: Vô thường, Khổ, Vô ngã. 

c, Mjophannaräpa: là sắc thật có trạng thái và tính chất riêng của mình. 
d, #zparzna: là sắc luôn bị biến động, thay đổi và hoại diệt không ngừng. 
e, óa/nmasanargpa: là sắc thích hợp cho việc quán sát theo Tam tướng. 


* Anipphannaripa - Sắc Phi thật: là sắc pháp không thật, nhưng liên quan 
đến trạng thái hay dấu hiệu của các Sắc Thật. Chẳng hạn Øz⁄⁄c#edardpa - Sắc Chân 
không, là sắc tạo bởi khoảng không giới hạn giữa khối sắc này với khối sắc khác. 
Hoặc I⁄⁄/affirữpa - Sắc Cử động, là sắc biểu thị sự di chuyển, cử động của các Sắc 
Thật; như 7Øân cử động (Kãyaw/Z⁄2ff/J là sắc biểu hiện sự dịch chuyển của thân thể, 
v.v... Có tất cả 10 Sắc Phi thật là: 


* 1 Paricchedarũpa - Sắc Chân không: hạn giới giữa các khối sắc. 

+ 2 Viññattirũpa - Sắc Cử động: thân cử động và khẩu cử động. 

+ 3 Vikãraripa - Sắc Biến chuyển: nhẹ nhàng, mềm mại và uyển chuyển. 
* 4 Lakkhanaripa - Sắc Trạng thái: sanh, tiến, lão và diệt. 


Cũng như các Sắc Thật thì các Sắc Phi thật này được gọi theo 5 tên ngược lại là: 


a, Asabhäwarữpa: là sắc không có thực tính pháp của chính mình. 

b, Asalakkhanardpa: là sắc không có Tam tướng: Vô thường, Khổ, Vô ngã. 
c, Anipphannarda: là sắc không có trạng thái và tính chất riêng của mình. 
d, Arøparzpa: là sắc không bị biến động, thay đổi và hoại diệt. 

e, Asammasanaripa: là sắc không phù hợp cho việc quán sát theo Tam tướng. 


Ngoài ra, tất cả các sắc còn có thể chia thành 2 loại lớn khác nữa là: 


- Mahäbhũtarũpa - Sắc Tứ đại: có 4 sắc. 
* Upãdãyarũpa — Sắc Phụ thuộc: có 24 sắc. 


* Mahãäbhitaripa — Sắc Tứ đại: là sắc pháp lớn, đứng đầu, là nơi nương tựa 
để phát sinh của các sắc pháp còn lại. Sắc Tứ đại có mặt khắp mọi nơi trên thế gian 
này. Trong bộ Thanh Tịnh Đạo nêu rõ rằng các sắc pháp này có tên là 7ý đz/ bởi lẽ: 

a, Alahantapatubhavafo: là vật chất đang hiện hữu, sắc lớn, sắc đứng đầu 
và là nơi để các sắc khác nương tựa mà sinh khởi. 

b, Alahãbhutasãmafaío: có tính lừa đảo, sinh diệt như ma quỷ. 

c, Afahäpar/hãrafo: là pháp cần phải chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều vì luôn 
bị hoại diệt. 
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d, A⁄ahäw/kãro: là pháp có trạng thái biến động nhiều, dịch chuyển nhiều. 
e, Afahaftabhứiatã: là pháp lớn, có thật và cần quán sát nhiễu. 
Sắc Tứ đại có 4 sắc pháp /3: 
° Pathavĩ - Địa đại: đất, * Ảpo — Thủy đại: nước, 
* Tejo - Hỏa đại: lửa, * Vãyo — Phong đại: gió. 

* Upädãyaripa - Sắc Phụ thuộc: là loại sắc pháp cần nương nhờ vào Sắc Tứ 
đại để sinh khởi. Nếu không có Sắc Tứ đại thì các Sắc Phụ thuộc cũng không thể tự 
mình sinh ra được, nghĩa là khi đã không có nơi nương gá vào để sinh lên thì sự sinh 
khởi cũng không có được. Như vậy ngoài 4 Sắc Tứ đại ra, 24 sắc còn lại gọi là 
Ujpãdãyarữpa - Sắc Phụ thuộc. 


I.MAHÄBHUTARÚPA - SẮC TỨ ĐẠI 


1, Pathavilhatu — Địa đại: 

Pathavidhãfu — Đ/a đại hay còn gọi là “chất đất”, là một trong Tứ đại, đây là 
một sắc pháp có đặc tính cứng, rắn. Pathavidhätu được chia thành 4 loại là: 

— Lakkhanapathavi, — Sasambhärapathavi, 


— Kasinapathavi, — Sammatipathavi. 


a, takkhanapafhav: Trong tạng Abhidhamma, bộ W0haiiøa, phần /2⁄2/- 
víbhariga có giải nghĩa tính cứng và mềm là trạng thái của Địa đại. Trạng thái này 
được xác nhận khi có sự xúc chạm qua hai đặc tính là: 

* Kakkhajalakkhana hay Kharabhävalakkhaina: trạng thái cứng hay rắn. 

* Ahaddhalakkhaina: trạng thái mềm (cứng ít hay không cứng). 

Trong bộ Thanh Tịnh Đạo thì giải thích: 
* Ƒo tiémasmim kãye thaddhalabhavo vã kharabhäavo vã aqyami pafhavidhatu. 

Pháp nào có trạng thái cứng hoặc rắn ở bên trong thân này, pháp đó gọi là đƒ2 đz/ 

b, Sasambhãrapafhavi: là vật chất hay yếu tố, bộ phận của địa đại; còn gọi 
là saapafhaví, tức là yêu tố đất theo nghĩa của Tạng Kinh, chia ra làm 2 nhóm là: 

* Ajhattikapathaw - Địa đại bên trong: là yêu tô đất nằm ở các cơ quan 
nội tạng trong cơ thể người, chúng sinh hữu tình, gồm 20 loại: 


Kesä - Tóc, Lomä - Lông, 


Rũpasamuddesa - Sắc Liệt Kê 


Nakhã - Móng, Dantä - Răng, 

Taco - Da, Mamsan - Thịt, 
Nahãru - Cân, Atthi - Xương, 
Atthimiñjam - Tủy, Vakkam - Thận, 
Hadayam - Tim, Yakanam - Gan, 
Kilomakam - Phúc mạc, Pihakam - Lá lách, 
Papphãsam - Phối, Antam - Ruột già, 
Antagunam - Ruột non, Udariyam - Thức ăn, 
Karisam - Phân, Matthaluhgam - Não. 


- 8ãhírapafhavï - Địa đại bên ngoài: là yêu tố đất nằm ở bên ngoài cơ thể 
của chúng sinh hữu tình. Trong bộ I⁄⁄2/a⁄4øa, phần /2/ãfuw/bhaniga nói rằng Địa đại 
bên ngoài hiển hiện vô số lượng trong vũ trụ bao la vô cùng tận này, chỉ dẫn chứng ra 
vài dạng vật chất cụ thể như: ayo - sắt, loha - kim loại, rajata - bạc, jãtarũpa - vàng, 
bhũmi - đất, pãsãna - đá, v.v... 


c, Kas/napafhavï: là đất biên xứ, một trong những để mục hành thiền định 
(samathakammatthäna) lấy đất làm đối tượng để chú mục và niệm thầm (parikamma), 
còn gọi tên là z2mapapafhav, bao gồm: ar/kammanimifa - sơ tướng, ugøaha- 
nimfta - tợ tướng, patibhäãganimifta — quang tướng. 


d, Øakaf/pafhavr: là chất đất theo lệ thường gọi tên, cho nên còn có tên là 
Sammatipafhavi, do bởi quy ước chung gọi là “đất” tùy theo ngôn ngữ địa phương. 


Lakkhanädicatuka — Bốn tính chất của Địa đại: 
(1). Kakkhajalakkhanä: có đặc tính cứng rắn. 
(2). Zaf/fhãnarasã: có phận sự làm nền (cho các sắc pháp khác). 
(3). Sampaficchãnapaccupafƒhãnã: có quả hiện hữu là đón nhận các sắc pháp. 
(4). Avasesadhäfuftayapadaffhãnä: có 3 đại còn lại là nhân gần phát sinh. 
Pafhawï - Địa đại là nơi nâng đỡ, nương tựa của các sắc pháp khác; giống 
như quả đất là chỗ trú ngụ, nơi nương nhờ của sự vật muôn loài, của các chúng sinh 
cả hữu tình lẫn vô tình. Nghĩa là các sự vật, chúng sinh trên thế gian hiển hiện dưới 
dạng hình hài, vóc dáng, màu sắc cho đến các loại trần cảnh (đối tượng) khác như sắc 
trần, thinh trần, v.v... nếu không có Địa đại thì không thể hiện hữu hay biểu lộ được, 
như trong Pãä|i định nghĩa: 
* Sahajätaripaml pathamfi paflffhahanfi efthd 1Ì = pa{haw.. 
Các sắc đồng sinh đều trụ trên pháp ấy, pháp ấy gọi là /oa//av - đƒa đạ/ 
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- path_= trụ, ở trên (căn động từ), 
-a = duyên tự (paccaya), 

- ava _ = tân tự (ãgama), 

=Ï = nữ tính (itthilinga), 

- biến th thành th. 


2, Apodhatu — Thủy đại: 

Apodhãtu - Thủy đại hay còn gọi là “chất nước”, là một sắc pháp có tính 
dính kết hoặc chảy, dẻo, lỏng. Nếu nó hiện hữu nhiều trong một vật nào đó thì nó sẽ 
làm cho vật đó trở nên lỏng và chảy được; còn nếu như nó có mặt ít ỏi thì sẽ làm cho 
vật đó kết dính nhau lại thành cục, thành hòn,...Ví như chất keo dính hay mủ cao su 
có thể dán, dính kết vật này với vật kia thành cụm, thành khối như thế nào thì Thủy 
đại cũng có thể kết dính các phân tử vật chất lại với nhau thành hình, thành dạng 
như thế ấy. 


Trong những vật nào mà có Thủy đại nhiều hơn Địa đại, do năng lực của Thủy 
đại đó làm cho Địa đại có năng lực kém đi cho nên vật chất ấy sẽ mềm, lỏng ra và có 
thể chảy trôi đi được. Giống như nước trong dòng sông, con suối có thể chảy trôi 
được vì do Thủy đại nhiều hơn Địa đại vậy; một khi Địa đại ít đi thì chính Địa đại ấy 
sẽ bị trôi chảy do năng lực của Thủy đại, chứ nào có phải đâu là “nước chảy” như ta 
thường hiểu là do bởi Thủy đại là chất “nước” mà ta thường thấy bằng mắt như thế. 
Cho nên Thủy đại (nước) là vật chất mà ta không thể xúc chạm bằng thân, không thấy 
bằng mắt, v.v... được; ta chỉ có thể nhận biết nó bằng tâm thức (mana) mà thôi. Còn 
đối với những vật nào mà có Địa đại nhiều hơn Thủy đại thì chất “nước” trong vật ấy 
chỉ làm nhiệm vụ kết dính các phân tử trong Địa đại lại với nhau thành cục, thành 
hòn mà thôi, không thể làm cho Địa đại chảy hoặc trôi đi được. 


Trong bộ Thanh Tịnh Đạo định nghĩa về Thủy đại như sau: 

* Yo ãbandhanabhãvo vũ dravabhävo vĩ aydam ãpodhútU. 
Pháp nào có trạng thái dính kết hay chảy trôi, pháp ấy gọi là /j/ đạ/ 

Lakkhanädicatuka — Bồn tính chất của Thúy đại: 


(1). #agøharanalakkhanã vã: có đặc tính trôi, chảy hoặc là 

(1). Äbandhanalakkhanã: có đặc tính dính kết. 

(2). 8yñhanarasã: có phận sự làm cho đầy đủ, nở nang. 

(3). Sa/jgahapaccupaffhänã: có quả hiện hữu là sự kết nối lại. 

(4). Avasesadhatufayãpadaffhänã: có 3 đại còn lại là nhân gần phát sinh. 
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Apodhätu - Thủy đại được chia thành 4 loại là: 


— Lakkhanaäpo, — Sasambhãraäpo, 
— Kasinaäpo, — 5ammatiäpo. 


a, takkhanaäpo: còn gọi là aramaifhaäpo, đó chính là trạng thái chảy hay 
kết dính ở trong các loài hữu tình (có thức tánh) hoặc chúng vô tình (không có thức 
tánh), được chia làm 2 loại: 


* Paoshannaäpo hay Dravabhãvaäpo: có trạng thái chảy, trôi,... Khi tiếp xúc 
với upahafe/o - sức nóng thì trạng thái lòng, chảy của vật chất sẽ biểu hiện. Do vậy 
Địa đại ở trong các kim loại như: sắt, đồng, chì, kẽm, v.v... khi bị nung nóng sẽ 
chuyển từ thể rắn sang thể lỏng và có thể chảy trôi đi được. 


* Ábandhanaäpo: có trạng thái dính kết. Các chất lỏng khi tiếp xúc với 
sïhafejo - sự/ lạnh thì trạng thái co cụm, đông kết sẽ biểu hiện. Do vậy /Ø2⁄2 đz/ ở trong 
nước sông hồ khi gặp nhiệt độ cực lạnh, độ âm thì sẽ kết nhau lại và đông thành đá, 
thành băng. 


b, %asambhãraãpo: còn gọi là Sufanfaãpo, là Thủy đại được hiểu theo 
nghĩa là chất nước ở trong cơ thể người và động vật hay trong nội thân của các loài 
thực vật như cây, lá, hoa quả, hoặc ở trong sông hồ, biển, v.v... Sasambhãraäpo này 
cũng chia thành 2 loại là: 


* Ajhatikaäpo - Thủy đại bên trong: là chất nước ở trong thân thể của các 
loài chúng sinh hữu tình. Trong bộ. ⁄⁄/2⁄4øa, phần /2/ãfuv/bhariga ghi lại 12 bộ phận 
cơ thể thuộc về Thủy đại là: 


Pittam - Mật, Semham - Đàm, 

Pubbo - Mủ, Lohitam - Máu, 

Sedo - Mồ hôi, Medo - Mỡ, 

Vasã - Mỡ lỏng, Ussam - Nước mắt, 
Khe|o - Nước bọt, Sihghanikã - Nước mũi, 
Lasikã - Dịch khớp, Muttam - Nước tiểu. 


* 8ãhíraäpo — Thủy đại bên ngoài: là chất nước — một thành phần cấu tạo 
có trong các vật chất không có tình chí, không có sinh mạng, ở bên ngoài chúng sinh 
hữu tình. Trong bộ ⁄/a⁄4øa, phần /2#ãfuv/bhajøa ghi lại nhiều dạng cụ thể của 
Thủy đại, tuy nhiên ở đây chỉ nêu 6 loại chất nước ở trong các loài thực vật như sau: 


Mũlaraso - Nước ở rễ cây, Khandharaso - Nước ở thân cây, 
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Tacaraso - Nước ở vỏ cây, Pattaraso - Nước ở lá cây, 
Puppharaso - Nước ở hoa, Phalaraso - Nước ở trái cây. 


c, K2s/naäpo: còn gọi là Ärzammanaäpo, là nước được dùng làm đề mục 
hay đối tượng trong việc hành thiền định (samatha). Đấy là nước ở trong lu, vại, bình, 
chậu, v.v... mà các hành giả chú mục vào để niệm thầm làm phát sinh sơ tướng, tợ 
tướng hay quang tướng. 


d, Sammafiãapo: còn gọi là 2kaf/ãpo, là nước mà loài người giả định để 
gọi tên theo lệ thường. Chẳng hạn nước trong dòng sông, trong con suối, trong các 
bình, lu, vại, chai,... được dùng để chứa nước ăn uống, giặt rửa, tắm táp, v.v... và 
con người quy ước gọi với nhau là “nước”. 


3, Tejodhatu — Hóa đạt: 


Tefodhãtu - Hỏa đại là “chất lửa”, là một sắc pháp có trạng thái nóng hoặc 
lạnh. Trạng thái nóng gọi là ¿/„a2afe/o, còn trạng thái lạnh gọi là s/2/ø/o. 


Trong bộ Thanh Tịnh Đạo có ghi: 


* o paripñcanabhävo vĩ uụahabhãvo vũ ayam tejodhafu. 
Pháp nào có trạng thái chín muỗi hoặc ấm nóng, pháp đó gọi là “ó2 đ§/ 


Lakkhanädicatuka - Bốn tính chất của Hóa đại: 


1). Unahafalakkhanã: có đặc tính nóng. 
2). Paripãcanarasã: có phận sự làm cho chín muẳi. 
3). Aladdavãnuppadãnapaccupaffhãnã: có quả hiện hữu là sự mềm nhữn. 


( 
( 
( 
(4). Avasesadhatufayãapadaffhãnã: có 3 đại còn lại là nhân gần phát sinh. 


k 

). 

} 

). 
Tejodhätu - Hỏa đại được chia thành 4 loại là: 

— Lakkhanatejo, — Sasambhãratejo, 

— Kasinatejo, — 5ammatfitejo. 

a, takkhanafe/o: hay còn gọi là 2rzamaffhafe/o, đó là trạng thái nóng hay 
lạnh của các sự vật có thức tánh hay không có thức tánh mà được nhận biết qua sự 
tiếp xúc với thân (kãya). Trạng thái chính của #e/od/ấru là sự biểu hiện dưới dạng hơi, 
cho dù là hơi nóng (unhatejo) hay hơi lạnh (sttatejo) thì đó cũng là Hỏa đại cả. 


b, $2sambhãrafe/o: còn gọi là Suf#amfafe/o, là Hỏa đại được hiểu theo 
nghĩa là cðấƒ /a ở trong cơ thể người và động vật hay trong nội tại của các loài thực 
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vật, khoáng sản v.v... Sasambhäratejo này cũng chia thành 2 loại là: 


* Aj/hattikatelo - Hỏa đại bên trong: là chất lửa ở trong thân thể của con 
người, của các loài chúng sinh hữu tình. Trong bộ W⁄/a⁄iøa, phần /2/ãfuv/bhaniga ghi 
lại 4 dạng Hỏa đại bên trong là: 


— Umãfe/o: chất lửa làm cho cơ thể của chúng sinh ấm áp, dễ chịu, có 
mặt trong khắp châu thân của mọi chúng sinh hữu tình. 

— Pãcakafe/o: chất lửa đề tiêu hóa thực phẩm trong cơ thể. 

— Jranafe/o: chất lửa thiêu đốt làm cho thân thể mau già, tiều tụy, như: 
làm cho tóc bạc, răng rụng, da nhăn nheo,... 

- §anfãpanafe/o: chất lửa quá nóng làm cho cơ thể phát sốt. 

° 8ãhrafejo - Hỏa đại bên ngoài: là chất lửa hiện hữu trong các sự vật 
không có tình chí, không có sinh mạng như cây cối, khoáng sản, v.v... Trong bộ 
V/0hariga, phần 2hãfuv/bhaniga ghi lại nhiều dạng cụ thể của Hỏa đại bên ngoài, tuy 
nhiên ở đây chỉ nêu 5 loại như sau: 


Katthaggi — Lửa củi, Tinaggi - Lửa rơm (cỏ), 
Gomagøi — Lửa phân bò (khô), Thusagøi — Lửa trấu, 
Sahkãraggi — Lửa rác rưởi. 


c, Áas/afe/o: còn gọi là Ärzam/maiafe/o, là lửa được dùng làm đề mục hay 
đối tượng trong việc hành thiền định (samatha). Đấy là lửa mà hành giả đốt lên rồi chú 
mục vào để niệm thầm làm phát sinh sơ tướng, tợ tướng hay quang tướng. 

d, Sammatffe/o: còn gọi là akaf/“e/o, là chất lửa mà loài người quy định 
để gọi tên theo lệ thường. Chẳng hạn lửa củi, lửa rơm, lửa than, lửa ga, điện, v.v... 

4, Vñyodhatu — Phong đại: 

Vãyodhãfu ~ Phong đại là “chất gió”, là một sắc pháp có trạng thái căng hoặc 
trạng thái dịch chuyển. Trạng thái căng gọi là v⁄ambñana, còn trạng thái dịch chuyển 
gọi là samudirana. 

Trong bộ Thanh Tịnh Đạo có ghi: 

* Yo vifthambhanabhävo vĩ samudiranabhayo vũ aydat vãyodhăuu. 

Pháp nào có trạng thái căng hoặc dịch chuyển, pháp đó gọi là /ø/g đạ/ 

Lakkhanädicatuka - Bốn tính chất của Phong đại: 

(1). Vhambhanalakkhanã: có đặc tính căng lên. 
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(2). %amudfrannarasã: có phận sự làm cho dịch chuyển. 
(3). Aðhin/hãrapaccupaffhänã: có quả hiện hữu là đã di chuyển. 
(4). Avasesadhäfutfayäpadaffhãnä: có 3 đại còn lại là nhân gần phát sinh. 


Väyodhãtu - Phong đại được chia thành 4 loại là: 


— Lakkhanavãyo, — Sasambhäraväyo, 
— Kasiaväyo, - Sammativäyo. 


a, takkhanavayo: còn gọi là #aramaffhaväyo, đó là trạng thái căng (vittham- 
bhanalakkhano) hay dịch chuyển (samudiranalakkhano) của các sự vật có thức tánh hay 
không có thức tánh mà được nhận biết qua sự tiếp xúc với thân (kãya). 


b, 6asambharavayo: hay còn gọi là Su#anfavãyo, Phong đại này là một 
thành phần ở trong thân thể của các chúng sinh hữu tình có sinh mạng đang sống. 
Đây chính là Phong đại được mô tả theo tạng Kinh, chia ra làm 2 loại lớn: 

* AjhaHikavayo - Phong đại bên trong: là chất gió ở trong thân thể của 
con người, của các loài chúng sinh hữu tình. Trong bộ ⁄/a⁄4øa, phần /2#Z/u- 
vibhariga có ghi lại 6 dạng Phong đại bên trong là: 


- Uddhaiigamavayo: chất gió phát sinh lên trên, chẳng hạn: ựa, ngáp, ho, 
hắt hơi, v.v... 

- Adhogamavayo: chất gió thổi xuống dưới, chẳng hạn: trung tiện, rặn, v.v... 

~ Kucchisayavayo: chất gió lưu chuyển trong bụng làm cho đau bụng, nhói 
bụng, v.v... 

- Koffhãsayavayo: chất gió ở trong ruột làm cho ruột sôi, rần rần trong 
bụng, v.v... 

- Aigamarigãnusarivãyo: chất gió di chuyển khắp châu thân làm cho thân 
thể cử động, di chuyển được. 

— Assãsapassãsavấyo: chất gió là hơi thở vào, hơi thở ra. 

* 8ãhravãyo - Phong đại bên ngoài: là chất gió ở bên ngoài các chúng 
sinh hữu tình. Trong bộ. I⁄/a/iøa, phần /2/ãfuvibhawiga ghi lại 6 dạng Phong đại bên 
ngoài là: 

Puritthimavatä - Gió hướng đông, _Pacchimavätä - Gió hướng tây, 
Uttaravätä - Gió hướng bắc, Dakkhinavätä - Gió hướng nam, 
Sitavätä - Gió lạnh, Unhavätã - Gió nóng. 


c, Kas/navãyo còn gọi là Ärammanavãyo, là chất gió được dùng làm đề mục 
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hay đối tượng trong việc hành thiền định (samatha). Hành giả quy định chất gió đang 


1U? 


thổi đám mây đi hay làm cho lá cây lay động rồi chú mục vào để niệm thầm “gió”, 


tị 


gió”,... làm phát sinh sơ tướng, tợ tướng hay quang tướng. 


d, Sammafiấyo: còn gọi là akafivãyo là gió thông thường thổi qua lại, gió 
trên ngọn cây, gió quạt tay, gió quạt máy,... 


Vãyodhãtu - Phong đại là một sắc pháp mang tính quan trọng đối với chúng 
sinh hữu tình. Bởi vì không có hơi thở thì con người hoặc các chúng sinh sống bằng 
hít thở sẽ chết, không có chất gió thì không có cử động của bộ phận phát âm và 
không thể biểu hiện lời nói (vãcã) được, và nếu không có chất gió thì không có sự cử 
động, dịch chuyển, đi lại của cơ thể được. 

KẾT LUẬN: 

1, Sắc Tứ đại: đất, nước, lửa, gió là những áp đồng sính (6aha/2fadhama) 
nghĩa là khi sinh khởi thì cùng sinh khởi với nhau và chúng không thể tách rời nhau 
được. Khi chúng hiện hữu ở đâu, thì ở đấy luôn có đủ cả 4 sắc pháp này, chỉ có khác 
nhau là có thể chất này sẽ nhiều hơn chất kia hay ngược lại,... nhưng thiếu đi một 
sắc pháp nào đó trong 4 chất này là điều không thể có được. 


2, Địa đại có tính cứng thường đi với Thủy đại có tính dính kết, đi với Hỏa 
đại có tính lạnh và đi với Phong đại có tính căng. Cũng vậy, Địa đại có tính mềm 
thường đi với Thủy đại có tính chảy, đi với Hỏa đại có tính nóng và đi với Phong đại 
có tính chùng. Ngoài ra, bốn đại này có thể chia thành 2 nhóm là: /⁄akadZfu - 
thuận hữu đại và paljpakkhadhatu - đỐi nghịch đại 

-Đất với nước là m&sakadhãtu - thuận hữu đại. 
“Lửa với gió là zmsakadhãtu - thuận hữu đại. 
-Đất với gió là pafjoakkhadhatu - đối nghịch đại 
“Lửa với nước là oafíoakkhadhätu - đối nghịch đại. 

Pathavi - Đất và Äpo - Nước đi đôi với nhau vì chúng đều là những đại 
“nặng” như nhau, chỗ nào có nhiều chất đất thì chỗ đó cũng có nhiều chất nước. 

Cũng vậy, Tejo - Lửa và Vãyo - Gió đi đôi với nhau vì chúng đều là những 
đại “nhẹ” như nhau, chỗ nào có nhiều chất lửa thì chỗ đó cũng có nhiều chất gió. 

3, Ngoài 4 Sắc Tứ đại ra, 24 sắc pháp còn lại được gọi là (/oãđãyarữøa - Sắc 
Phụ thuộc, bởi vì chúng phải dựa vào 4 Sắc Tứ đại này mới sinh khởi được. Các Sắc 
Phụ thuộc được chia thành 10 nhóm theo trình tự là: 
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* 5 Pasãdarũpa —- Sắc Tịnh, 

* 4/7 Gocararũpa - Sắc Đối tượng, 

+ 2 Bhãvãrũpa — Sắc Giới tính, 

- 1 Hadayaripa - Sắc Ý vật, 

* 1 JIvitarũpa - Sắc Mạng căn, 

* 1 Ähãraripa — Sắc Vật thực, 

* 1 Paricchedarũpa - Sắc Chân không, 
* 2 Viññattirũpa - Sắc Cử động, 

* 3 Vikãrarũpa — Sắc Biến chuyển, 

* 4 Lakkhanaripa - Sắc Trạng thái. 


II. PASÄDARÚŨPA - SẮC TỊNH 


Thuật ngữ “pasäda” dịch là: tịnh, trong, thanh khiết. Z2sãđarữpa - Sắc T7nh 
là sắc tinh khiết có khả năng trong việc nhận đối tượng. Giống như tắm gương trong 
sáng có thể nhận được hình ảnh bên ngoài khi soi vào, nếu tấm gương mờ đục thì 
mắt hoặc giảm thiểu khả năng này. Có cả thảy 5 loại Sắc Tịnh khác nhau, đó là: 


+ Cakkhupasäda - Nhãn tịnh sắc 
- Sotapasäda — Nhĩ tịnh sắc 

- Ghãnapasãda — Tỷ tịnh sắc 
 Jivhãpasãda - Thiệt tịnh sắc 

* Kãyapasäda — Thân tịnh sắc. 


1, Cakkhupasãda — Nhãn tịnh sắc : 


Cakkhupasãada - Nhấn tính sắc là một sắc pháp, sinh ra do nghiệp (kammaja- 
rũpa), tỉnh khiết tựa tắm gương và có khả năng ghi nhận Sắc trần (Rũpärammana), là 
những hình sắc mà ta thấy được bằng mắt, và là nơi để Nhãn thức tâm (Cakkhu- 
viññãnacitta) sinh khởi. 


Trong Bộ Thanh Tịnh Đạo, chương XIV: Mô Tả Về Các Uẩn, có ghi: 


“Trong năm loại Sắc Tịnh như đã nói, Nhấn tính sắc thắm xuyên cả 7 lớp màng mắt, 
tựa như dâu lan khắp 7 lớp bông gòn; là nơi phát sinh hình dáng của người đứng trước mặt, 
nằm ở giữa tròng đen, được bao quanh bởi tròng trắng của con mắt thịt, có lông mi màu đen 
bao phủ, lộng lây với vòng tròn đen và trắng như cánh hoa sen xanh, thế gian gọi là mắt. Mắt 
này được nâng đỡ nhờ Tứ đại làm phận sự duy trị, kết dính, giữ Ấm và dịch chuyển, giống như 
t/ hoàng nhí được bốn người bảo mẫu làm nhiệm vụ Ấm bông, tắm nửa, trang điểm và hấu 
quạt. Nó được thời tiế tâm và vật thực luôn bổ trợ, có tuổi thọ nuôi dưỡng; sắc, hương, v/ 
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t.v...thường bao quanh. Về mặt ích cỡ thì nó bằng đâu con rận, giúp cho hoàn thành một 
cách phù hợp các phận sự/ là vật (wafthu) và môn (dưãra) của lộ trình tâm, nhất là Lộ trình nhãn 
thức. 


Thật vậy, điều này đúng như Ngài Sãriputta, vị Tướng quân Chánh pháp đã 
trình bày trong Chú giải bộ Pháp Tụ (Dhammasanganratthakathã): 


Yena cakkhUuppasadena Ripaäni manupassafi 

Parifdtl sukhUummamm efatn Ukãsirasamiipaman tí. 
Người ta thấy các sắc trần bằng nhãn tịnh sắc nào, nhãn tịnh sắc 
ấy nhỏ nhiệm, vi tế như đầu con rận vậy. 


Thật ra thì Œ2&Auvwiññãnam - Nhấn thức tâm mới chính là nhân vật thấy 
&ñpãrammaina - Sắc trần chứ không phải là Œ2k€hupãsãda - Nhấn tính sắc. Tuy 
nhiên Nhãn thức tâm muốn thấy được Sắc trần thì phải qua Nhãn tịnh sắc, cho nên 
người ta nói rằng Nhãn tịnh sắc (mắt) làm cho chúng sinh thấy được hình sắc là thế. 
Cách nói như thế này trong Pali gọi là /ãøacãranaya, nghĩa là nội dung được giấu 
trong từ ngữ biểu thị nơi chốn. Hay nói cách khác, từ ngữ thì nói đến vị trí, nơi chốn 
nhưng muốn chỉ đó là nơi nương nhờ, gá tựa mà thôi. 


Lakkhanädicatuka —- Bốn tính chất của Nhãn tịnh sắc: 


(1). ®jpãbhjghãtãrahabhitappasãdalakkhanam: có đặc tính là sự tinh khiết 
của Sắc Tứ đại với khả năng xúc chạm được Sắc trần. 

(2). ®jpesuãưiñchanarasã: có phận sự tìm kiếm các Sắc trần. 

(3). Cak&khuw/ãnassa äãdhãrabhavapaccupaffhänarn: có quả hiện hữu là 
bảo trì Nhãn thức tâm. 

(4). Daffhakãmatãnidãnakammajabhdiapadaffhãnar: có sắc Tứ đại do nghiệp 
sinh bởi mong muốn thấy là nhân gần phát sinh. 


Nhấn tịnh sắc ở đây không phải nói đến con ngươi hay con mắt mà để chỉ 
phần thần kinh mắt ở trong con ngươi. Trong bộ Aj///asãfinïafƒhakathã chia ra hai loại 
cakkhu - nhấn, đó là Mamsacakkhu - Nhục nhãn và Paññäcakkhu - Tuệ nhấn. 

* Alatnsacakkhu - Nhục nhấn: Chính là phần con ngươi của mắt, hay còn 
gọi mắt trần, mắt thịt; dùng để xem hình sắc các loại. Về thực tính pháp thì đây 
chính là Nhấn f/nh sắc. 

- Pañfiãcakkhu - Tuệ nhãn: Chính là khả năng hiểu biết bằng trí tuệ, tức là 
hiểu biết bằng tâm thức chứ không phải biết bằng mắt nhìn thấy. Paññãcakkhu - Tuệ 
nhãn được chia thành 5 hạng: 
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a, Buddhacakkhu - Phật nhấn: Trí tuệ của Đức Phật Chánh Đẳng Giác, 
thấu suốt căn cơ của mọi chúng sinh, còn được gọi là /ayZnsayañãna. Phật nhãn 
còn thấu suốt ngũ căn (tín, tấn, niệm, định và tuệ) của chúng sinh rằng cao thấp, hơn 
kém nhau thế nào. Pa|i gọi là /ndr/⁄aparoparj/affiñãna, chỉ pháp chính là: 4 Øz/ duy 


~~~ 


tác tâm hợp với trí (Mahâkrivãñãnasampayuttacifia). 


b, Samantacakkhu - Toàn nhấn: Trí tuệ có khả năng thấu biết mọi điều, cả 
chế định lẫn chân nghĩa pháp; còn gọi là Sað/øa/u#añãna - Toàn giác. Chỉ pháp là: 
lahäkriyãfñãnasarmpayuttacita - Đại duy tác hợp với trí tâm thứ nhẤt. 


c, Mãnacakkhu - Tuệ nhấn: Trí tuệ đoạn tận các lậu hoặc, cấu uế nội tâm, 
còn gọi là Aza/afamaggafiãrna hay Âsavakkhayafarna. Chi pháp chính là 2Øñãcefas/ka - 
Tuệ tâm sở trong Arahán đạo tâm (Arahattamaggacitta). 


d, Dhammacakkhu - Pháp nhấn: Trí tuệ của các Thánh nhân bậc thấp là 


các vị Thánh Nhập lưu, Nhất lai và Bất lai. Chi pháp chính là 2/⁄⁄ãcefas/a — Tuệ 
tâm sở trong các Đạo tâm bậc thấp. 


e, Ø/bbacakkhu - Thiên nhấn: Trí tuệ có khả năng thấy biết sự vật ở xa, 
rất xa một cách tỈ mi, rõ ràng do năng lực của định, còn gọi là 4///5/ã ~ Thân thông 
hay Thắng trí. Chi pháp là 2 Thần thông tâm (Abhiññacitta: Pañcamajjhãnakusalacitta - Đệ 
ngũ thiền thiện tâm và Pañcamajjhãnakriyäcitta - Đệ ngũ thiển duy tác tâm). 

Trong 5 hạng Tuệ nhãn này, Øhậf nhấn và 7oàn nhấn chỉ sinh khởi nơi 
Đức Phật Chánh Đẳng Giác mà thôi. Ba Tuệ nhãn còn lại phát sinh với các bậc 
Thánh nhân khác hoặc với vị đắc Thiên nhãn thông tùy theo khả năng phù hợp. 


2, Sofapasäda — Nhĩ tịnh sắc : 


Sofapasãda — Nhí tính sắc là một sắc pháp sinh ra do nghiệp (kammajaripa), tỉnh 
khiết tựa tắm gương, có khả năng ghi nhận Thinh trần (Saddärammana), là những âm 
thanh mà ta nghe được bằng tai và là nơi để Nhĩ thức tâm (Sotaviññänacitfa) sinh khởi. 


Pä|i định nghĩa: 
* Sofaviiianadhifthitam hutvã saddat supAfT tỈ = sofgm. 
Sắc nào là trú xứ của nhĩ thức tâm và nghe được âm thanh, sắc ấy gọi là so/2 - ø// 


(nhí tịnh sắc). 


* Saddam suuanfi etenä ti = sofq. 
Tâm và tâm sở nghe âm thanh nhờ vào sắc ấy, do vậy sắc ấy gọi là so/ - ø/ƒ 
(nhĩ tịnh sắc). 
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Lakkhanädicatuka —- Bốn tính chất của Nhĩ tịnh sắc: 


(1). $o¿ãbhjøhãtãrahabhdtappasãdalakkhanarn: có đặc tính là sự tinh khiết 
của sắc Tứ đại với khả năng xúc chạm được Thỉnh trần. 

(2). Saddesu ãưwiñchanarasarn: có phận sự tìm kiếm các Thinh trần. 

(3). S0faw/ñãnassa ãdhãrabhavapaccupaifhãanam: có quả hiện hữu là bảo 
trì Nhĩ thức tâm. 

(4). Sofukãmatãnidãnakammajabhứiapadaffhãnam: có sắc Tứ đại do nghiệp 
sinh bởi mong muốn nghe làm nhân gần phát sinh. 


Sota — Nhĩ được chia làm 3 loại: 


a, //bbasofa - Thiên nhí: Do năng lực của việc tu luyện thần thông, một 
số hành giả đắc được 7/⁄/ên nhí thông (D/bbasoía) và có khả năng nghe được âm 
thanh nhỏ nhiệm được phát ra từ nơi xa thật xa, vượt ngoài khả năng nghe của người 
bình thường. Chi pháp chính là 2 Thần thông tâm (Abhiññacitta). 


b, 7ap#4sofa - Ái lu: Dòng chảy của ái dục. Ở đây so/a nghĩa là dòng, 
dòng chảy. Dòng chảy của ái dục này dẫn dắt, đưa đẩy chúng sanh lưu chuyển trong 
dục trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp trần. 


c, asãdasofa — Nhĩ tính sắc: Đây là một sắc pháp, sinh ra do nghiệp, có 
nghiệp làm nền tảng phát sinh. Nhĩ tịnh sắc có hình dạng như một vòng nhẫn tròn, 
và có những sợi lông màu đỏ, nhỏ nhiệm, vi tế bao quanh. Nó tỉnh khiết, nằm ở 
trong tai và là nơi ghi nhận âm thanh. Nó có 2 nhiệm vụ chính là: trú xứ (vatthu) của 
Nhĩ thức tâm và là môn (dvära) để cho Lộ trình tâm qua nhĩ môn khởi sinh. 

3, Ghãnapasñda — TỶ tịnh sắc : 

CGhãnapasada - Tỷ t/nh sắc là một sắc pháp có khả năng ghi nhận Hương trần 
(Gandhärammana), là những mùi hương mà ta ngửi được bằng mũi và là nơi để (Œ/ãna- 
vifñfñãnacitta — Tỷ thức tâm sinh khởi. 

Pa|i định nghĩa: 

* GhãngfT ti = ghữngụ. 

Sắc nào ngửi mùi hương, sắc ấy gọi là ø//Z/-2 - Z/ (tỷ tịnh sắc). 

Đây là cách nói gián tiếp, bởi vì Ghãnapasäda - Tỷ tịnh sắc không thể ngửi 
được mùi hương, chỉ có Œñãnav/ñãnacifa - Tỷ thức tâm mới có khả năng ngửi 
(nhận biết) được mùi hương mà thôi, nhưng Tỷ thức tâm sinh khởi được cũng phải 
nương gá vào Tỷ tịnh sắc. 
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* Ghãyanfi etenä°ti = ghữndH. 
Chúng sinh hít ngửi mùi bằng sắc nào, do vậy sắc ấy là nhân tố của sự ngửi hít của 
chúng sinh gọi là Z2 - #/ 


Tỷ tịnh sắc là sắc pháp sinh khởi do nghiệp (kammajaripa), có nghiệp là nền tảng 
làm phát sinh. Sắc này tỉnh khiết, có hình dạng như móng chân dê, nằm bên trong lỗ 
mũi, có khả năng nhận biết mùi hương các loại, làm hai nhiệm vụ, đó là: trú xứ (vatthu) 
để cho Tỷ thức tâm sinh khởi và môn (dvära) để Lộ trình tâm qua tỷ môn phát sinh. 

Lakkhanädicatuka — Bốn tính chất của Tỷ tịnh sắc: 

(1). Gandhãbhighatãrahabhitappasãdalakkhainaim: có đặc tính là sự tinh khiết 
của sắc Tứ đại mà có khả năng xúc chạm với Hương trần. 

(2). Gandhesu ãviñchanarasam: có phận sự tìm kiếm các Hương trần. 

(3). Ghãnav/ñfñãnassa ãdhãrabhavapaccupaffhãnam: có quả hiện hữu là 
bảo trì Tỷ thức tâm. 

(4). Ghã/Wukãmatãnidãnakatmmafabhdtapadaffhãrrarn: có sắc Tứ đại do nghiệp 
sinh bởi sự mong muốn ngửi làm nhân gần phát sinh. 

4, Jivhãnapasäda — Thiệt tịnh sắc: 

JWhãpasãda — Thiệt tính sắc là một sắc pháp có khả năng ghi nhận Vị trần 
(Rasãrammana), là những vị chất mà ta nếm được bằng lưỡi và là nhân làm tăng thọ mạng. 

Pä|i định nghĩa: 

* Jnwiftam avhayafffL = jivha. 

Sắc nào có trạng thái kêu gọi vị chất - là nhân thêm tuổi thọ, sắc ấy gọi là //⁄Z - v/. 

Phân tích từ: 

Từ /⁄2ã phân chia thành 2 từ là: jvita + avhã = jivhä. 

* /w#a dịch là “tuổi thọ” (ãyu) nhưng ở đây mang nghĩa là zasa - v// bởi vì 
tuổi thọ hay mạng sống cần dựa trên các vị trần như: vị chua, vị ngọt, vị mặn, v.v... 
thông qua việc ăn thức ăn vào nên mạng sống mới được kéo dài. Do thế nên từ /⁄a 
cũng chính là “tuổi thọ” hay “vị” vậy. Cách gọi như thế gọi là cách nói gián tiếp. 

* Aw;"ä dịch là “kêu, gọi”. Khi kết hợp với /⁄⁄a thì nó mang nghĩa “kêu gọi 
các loại vị”. Bởi vì theo lẽ thường, /1⁄2ãpasãda - Thiệt tính sắc luôn kêu gọi các vị 


°“~~~ 


chất là những vật chất mà làm cho //⁄#ãư/ññãnacifta — Thiệt thức tâm vừa lòng hướng 
đến. Hai từ này kết hợp với nhau tạo thành từ: /⁄ã ~ 7//ệt. 
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Thiệt tịnh sắc là một sắc pháp do nghiệp sinh (kammajaripa), có nghiệp làm 
nền tảng phát sinh. Sắc này tỉnh khiết, trong sáng, có khả năng nhận biết các loại vị 
chất. Nó ở giữa lưỡi, có hình dáng như phần cuối cánh hoa sen xanh, hoàn thành 2 
phận sự là: trú xứ (vatthu) để cho thiệt thức tâm sinh khởi và môn (dvãra) để Lộ trình 
tâm qua thiệt môn khởi sinh. 


Lakkhanädicatuka —- Bốn tính chất của Thiệt tịnh sắc: 
(1). &asãbh/ghãtãrahabhdtappasãdalakkhanã: có đặc tính là sự tỉnh khiết 
của sắc Tứ đại mà có khả năng xúc chạm với Vị trần. 
(2). &asesu_ ãưiñchanarasã: có phận sự tìm kiếm các Vị trần. 
trì Thiệt thức tâm. 
(4). Sã⁄⁄ukãmatãnidãnakammajabhútapadafhãnä: có sắc Tứ đại do nghiệp 
sinh bởi sự mong muốn nếm vị làm nhân gần phát sinh. 


5, Kãyanapasñda — Thân tịnh sắc: 

Kãyapasãda - Thân tính sắc là một sắc pháp có khả năng ghi nhận Xúc trần 
(Photthabbãrammana), đó là nóng lạnh, cứng mềm, căng chùng mà ta tiếp xúc được 
qua thân thể. 

Từ Pä|i “kãya” có rất nhiều nghĩa. Có khi mang nghĩa là zZøa - sắc, là nơi tập 
hợp của các bộ phận như: tóc, lông, móng, v.v... Đôi khi có nghĩa là toàn bộ thân thể 
này. Có lúc lại lấy nghĩa là danh pháp (nãmadhamma) như tâm, tâm sở. Có lúc lại có 
nghĩa là nhóm, bó, đống. Có thể chia thành 4 loại #Z⁄2 như sau: 


“Pasädakaya nghĩa là Thân tịnh sắc. 

-Rũpakãya nghĩa là tất cả các sắc pháp. 

“Namakaäya nghĩa là danh pháp: tâm và tâm sở. 

-Paññattkaya nghĩa là samuhapaññatti, là chế định theo nhóm, theo 

đoàn. Chẳng hạn đoàn voi gọi là hatthikäya, bầy ngựa gọi là assakãya,... 

Pä|i định nghĩa: 
* Kucchitãnat kesadindatmt ãyo uppaffilffhänan tỉ = kãyo. 

Nơi đến tức là nơi phát sinh của những thứ đáng nhờm gớm như tóc chẳng hạn 

gọi là “ãy⁄a - hân. 


Đối với Kã⁄aøasãda — Thân tính sắc có khi được gọi là kãya — thân là cách gọi 
gián tiếp, bởi vì lấy từ “Z2 (là nơi phát sinh của Thân tịnh sắc). 
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Thân tịnh sắc là một sắc pháp do nghiệp sinh (kammajarũpa), có nghiệp làm 
nền tảng khởi sinh. Sắc này tinh khiết, trong sáng, có hình dạng như bông gòn mong 
mỏng thấm đầy dầu chồng lên nhau nhiều lớp, hiện hữu khắp thân thể trừ ở đuôi 
tóc, móng tay chân, xương, răng, da chai dày. Nó có khả năng tiếp nhận các xúc 
chạm với cơ thể như: nóng lạnh, cứng mềm, căng chùng và hoàn thành 2 phận sự là: 
trú xứ (vatthu) để cho thân thức tâm sinh khởi và môn (dvära) để Lộ trình tâm qua thân 
môn khởi sinh. 


Lakkhanädicatuka —- Bốn tính chất của Thân tịnh sắc: 


(1). Đhofthabbabhighatãrahabhutappasäadalakkhano: có đặc tính là sự tỉnh 
khiết của sắc Tứ đại mà có khả năng xúc chạm với Xúc trần. 

(2). Đhojfhabbesu äãvífñchanaraso: có phận sự tìm kiếm các Xúc trần. 

(3). Kãyav/Wñãnassa ãdhãrabhavapaccupaifhãno: có quả hiện hữu là sự bảo 
trì Thân thức tâm. 

(4). Đhusứakãmatänidãnakammafabhutapadaffhãno: có sắc Tứ đại do nghiệp 
sinh bởi sự mong muốn xúc chạm làm nhân gần phát sinh. 
KÉT LUẬN: 

Như vậy, cả 5 loại sắc: Cakkhu - Nhãn, Sota - Nhĩ, Ghãna - Tỷ, Jivhã - Thiệt 
và Kãya - Thân đều gọi là /2sãd2rđpa - T7nh sắc bởi vì là một loại sắc tinh khiết, trong 
sáng, có khả năng tiếp nhận đối tượng đến tiếp xúc. Như trong Pä|i định nghĩa: 

* PqstlafT tỉ = pasado. 

Sắc nào có sự tinh khiết, sắc đó gọi là øas4z/a - sắc /. 


Các Tịnh sắc này đều do nghiệp sinh (kammajaripa), có nghiệp làm nền tảng 
khởi sinh. 


III. VISAYARŨPA HAY GOCARARÚPA - SẮC ĐỐI TƯỢNG 


Wayardpa hay Œocararipa là những sắc pháp làm đối tượng của tâm và tâm 
sở sinh qua các đường: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân một cách trực tiếp. Có cả thảy 4 
hoặc 7 sắc như sau: 


° Rũpãrammana = Sắc trần 

* Saddãrammana = Thinh trần 
- Gandhärammana = Hương trần 
- Rasärammana = Vị trần 


+ Photthabbärammana (Pathavi, Tejo, Vâyo) = Xúc trần (Đất, Lửa, Gió). 
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1, Rñpãrammana — Sắc trần: 

&ñpãrammaina - Sắc trần chính là hình dáng hay sắc màu biểu hiện ra cho 
tâm và tâm sở nhận biết thông qua nhãn môn tức là làm cho tâm biết được đồ vật ấy 
có hình dạng như thế nào, màu sắc ra sao. 


Pa|i định nghĩa: 

* Ripaydfi hadayangatabhavam pakãsefffÌ = riparn. 
Sắc nào biểu thị sự cảm nhận của tâm thức hiển lộ ra, do vậy sắc đó gọi là zZø2 - sắc 
/rân (màu, hình dáng). 

* Rũpayafi dabbam pakasefT fÌ = ripdam. 
Sắc nào biểu thị cho thấy hình dáng, màu sắc, do vậy sắc đó gọi là zZø2 - sắ #ẩn 
(màu, hình dáng). 


Trong Pã|i định nghĩa thứ nhất ở trên ta có thể hiểu như sau: giả dụ một 
người đang vui hoặc đang buồn, đang lo sợ hoặc đang bình tĩnh,... khi có người khác 
thấy người đó thì hình dáng, sắc mặt bên ngoài của họ sẽ biểu hiện cho thấy nội tâm 
của họ là đang vui hay đang buôn, lo sợ hay bình tĩnh. Việc người khác nhận biết 
những tâm trạng của người đó là do Sắc ẩn (#pZammapia) của người đó biểu hiện 
ra để cho người ta biết được. 

Còn ở Pa|i định nghĩa thứ nhì thì có nghĩa là: trong số các chúng sanh nói 
chung cho dù là chúng sinh hữu tình hay chúng sinh vô tình thì hình dạng hay màu 
sắc đang hiển lộ ra đó, sở dĩ biểu lộ ra được cũng nhờ có Sốc #ẩn chính là nhân vật 
làm hiển lộ mà thôi. Sắc trần làm cho các đồ vật, chúng sinh hiển lộ cho người khác 
biết, đó chính là màu sắc các loại. 


Lakkhanädicatuka - Bốn tính chất của Sắc trần: 


(1). Cak&“hupafihananalakkhaprarn: có đặc tính là sự tiếp xúc với Nhãn tịnh sắc. 

(2). Cakkhuvifñfñãnassa_ visayabhãvarasam: có phận sự là làm đối tượng của 
Nhãn thức tâm. 

(3). 72sseva gocarapaccupaffhänam: có quả hiện hữu là sự thấy biết của 
Nhãn thức tâm. 

(4). Catumahabhutapadaffhãnarn: có sắc Tứ đại là nhân gần phát sinh. 


2, Saddärammana — Thỉnh trần: 


Saddãrammaina — Thính trần là âm thanh, tiếng đến xúc chạm với tai (Nhĩ tịnh 


~~= 


sắc) làm phát sinh Sotaviññãnacitta — Nhĩ thức tâm, là sự nghe âm thanh hay tiếng đó. 
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Pä|i định nghĩa: 

* Saddiydfi uccñrTIydfT tỉ = saddo. 
Sắc nào phát, nói ra được, do vậy sắc đó gọi là sađi/2 ~ #⁄n/ (âm thanh). 

* Sappdfi sofaviiiieyyabhavarmn gacchaf tỉ = saddo. 
Sắc nào đi đến trạng thái làm cho nhĩ thức nghe được, do vậy sắc đó gọi là 
sada - thính (âm thanh). 


Pãli định nghĩa đầu tiên muốn nói đến tiếng, âm thanh do các chúng sinh 
hữu tình phát ra, nói ra. Còn Pã|i định nghĩa thứ hai thì ám chỉ tất cả âm thanh hay 
tiếng của chúng sinh hữu tình lẫn vô tình tạo ra; bởi lẽ hết thảy âm thanh đó đều là 
đối tượng của Nhĩ thức tâm, tức là sự nghe mà thôi. 


Lakkhanädicatuka - Bốn tính chất của Thỉnh trần: 


(1). Sofapafihananalakkhano: có đặc tính là sự tiếp xúc với Nhĩ tịnh sắc. 

(2). Sofaviñfñãnassa  visayabhãvaraso: có phận sự là làm đối tượng của Nhĩ 
thức tâm. 

(3). 72sseva gocarapaccupaffhãno: có quả hiện hữu là sự nghe thấy của Nhĩ 
thức tâm. 

(4). Catumahäbhdiapadaffhäno: có sắc Tứ đại là nhân gần phát sinh. 


3, Gandhãrammana - Hương trần: 


Œandhãrammana - Hương trần là các loại mùi, hương đến xúc chạm với mũi 
(Tỷ tịnh sắc); tức là hơi bốc ra từ chất mùi bay đến xúc chạm với Tỷ tịnh sắc dựa vào 
gió dẫn đi làm phát sinh Ghãnaviññãnacitta —- Tỷ thức tâm, là sự ngửi hay nhận biết 
mùi đó. 


Pä|i định nghĩa: 
* GandhaydfI qffano vaffhum siceffi = gandho. 
Sắc nào hiển lộ cho thấy trú xứ của mình, do vậy sắc đó gọi là øa/f/2 - “ương (mùi). 


Các loại mùi được gọi là Hương trần (Gandhärammana) vì đó là loại sắc pháp 
làm cho hiển lộ trú xứ của mình. Ví dụ như bông hoa có mùi thơm, nước hoa ở trong 
chai, lọ, v.v... Những chất mùi này, cho dù ở nơi nào, một khi có điều kiện sẽ bốc 
hơi bay đi thì sẽ làm cho người ta biết được ngay rằng đó là mùi hoa hay mùi nước 
hoa và hơn nữa còn biết rằng mùi ấy xuất phát từ nơi nào. Nghĩa là Hương trần khi 
nương tựa vào c/ấf gió sẽ bay ra khắp nơi và “thông báo” cho mọi người biết rõ rằng 
bông hoa ở chỗ này, nước hoa ở chỗ kia,... Do vậy, các vị Phụ chú giải sư (Tikãcãriya) đã 
giải thích nghĩa của từ: “sũceti” như sau: 
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1damecttha af(hfÌ pesufifiam karonfait viyda hoti.” 
Hương trần này tựa như đang thóc mách rằng đồ vật ấy ở tại đây. 


Lakkhanädicatuka — Bốn tính chất của Hương trần: 
(1). Ghãnapafihananalakkhano: có đặc tính là sự tiếp xúc với Tỷ tịnh sắc. 
(2). Ghãnavifññãnassa vísayabhävaraso: có phận sự là làm đối tượng của Tỷ 
thức tâm. 
(3). 74sseva gocarapaccupaffhäno: có quả hiện hữu là sự ngửi được của Tỷ 
thức tâm. 
(4). Catumahabhutapadaffhãno: có sắc Tứ đại là nhân gần phát sinh. 
Từ “anda“còn được sử dụng dưới các nghĩa khác nữa: 
a, ðilagandha — Giới hương: chính là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. 
b, Samãdhigandha - Định hương: chính là chánh tỉnh tấn, chánh niệm và 


chánh định. 
c, 2afññãgandha - Tuệ hương: chính là chánh kiến, chánh tư duy. 
Ba loại hương này là hương thơm của giới, định và tuệ tỏa ra muôn nơi theo 
chiều thuận gió và nghịch gió, không có giới hạn nào cả. 
d, Äyatanagandha - Xứ hương: đây chính là #⁄ương trần, gồm các loại mùi 
cả thơm lẫn thối. 
4, Rasñrammana — VỊ trần: 


&asãrammaina - Vƒ trần là các loại vị đền xúc chạm với lưỡi (Thiệt tịnh sắc) làm 


phát sinh Jivhãviññãnacitta — Thiệt thức tâm, là sự nếm hay nhận biết vị đó. Vị mà 
biểu lộ ra, làm đối tượng cho Thiệt thức tâm gọi là Vị trần. 


Pä|i định nghĩa: 
* Rastydfi assadIydfẪ fÌ = raso. 

Sắc nào làm cho thiệt thức tâm vừa lòng đón nhận, do vậy sắc đó gọi là z2 — 1 
Lakkhanädicatuka — Bồn tính chất của Vị trần: 


(1). /whãpafihananalakkhano: có đặc tính là sự tiếp xúc với Thiệt tịnh sắc. 


°“~~~= 


Thiệt thức tâm. 
(3). 72sseva_gocarapaccupaffhãno: có quả hiện hữu là sự nếm được của 
Thiệt thức tâm. 
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(4). Caiumnahäabhdtapadaffhãno: có sắc Tứ đại là nhân gần phát sinh. 
Ngoài ra từ “rasa” còn dùng dưới các nghĩa khác như: 
a, Dhammarasa - Pháp v: là các pháp làm ñe£u - nhân, tức là các thiện 


pháp và bất thiện pháp, bao gồm: 4 Đạo tâm sinh (Maggacittuppäda), 17 Hiệp thế 
thiện tâm (Lokiyakusalacitta) và 12 Bất thiện tâm (Akusalacitta). 


b, A#harasa - Nghía v/: gồm các pháp là quả của các nhân trên, ấy là: 4 
Quả tâm sinh (Phalacittuppäda), 32 Hiệp thế quả tâm (Lokfyavipäkacitta). 


c, V#muffirasa - Giải thoát vị: chính là Niễt bàn. 


d, ÄJ⁄atanarasa — Xứ v/: chính là các. V⁄/ trần mà lưỡi nếm được, bao gồm: 


Ambila - Chua, Madhu - Ngọt, 
Lonika - Mặn, Katuka - Cay, 
Titta - Đắng, Kasäva - Chát. 


5, Phofthabbãrammana — Xúc trần: 

Phojthabbãrammana - Xúc trần chính là các sắc pháp: Địa đại, Hỏa đại và 
Phong đại đến xúc chạm với Thân tịnh sắc (Kãyapasäda) làm cho Kãyaviññãnacitta - 
Thân thức tâm sinh khởi, nhận biết các đối tượng đó. Các sắc pháp đến xúc chạm này 
hiển lộ thành đối tượng của thân thức tâm đó được gọi là Xúc #ẩh. 


Pa|i định nghĩa: 
* Phụsifabban tỉ = Pho†thabbam. 
Sắc nào mà thân tịnh sắc cần phải xúc chạm, do vậy sắc đó gọi là /ø/o///abða - xức. 
Xúc trần có 3 loại là: 
- Pathaviphotthabbärammana: cứng hoặc mềm. 
* Tejophotthabbärammana: nóng hoặc lạnh. 
° Vãyophotthabbarammana: căng hoặc chùng. 
Như vậy, cả 3 loại Xúc trần này nằm trong các sắc Tứ đại (ngoại trừ Thủy đại). 
Cho nên các tính chất của Xúc trần không có gì khác biệt cả, chúng chính là các tính 
chất của 3 đại vừa kể trên. 
Riêng với Thủy đại thì do Thân tịnh sắc không thể xúc chạm và nhận biết nên 
không tính vào Xúc trần được. 
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KÉT LUẬN: 

Sắc trần, Thinh trần, Hương trần, Vị trần và 3 loại Xúc trần, tổng cộng 7 sắc 
pháp này có tên gọi là VayarZna bởi vì chúng là những sắc pháp làm đối tượng cho 
tâm và tâm sở sinh khởi qua các cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân một cách trực tiếp. 
Ngoài ra chúng còn có tên là Œocazarna bởi vì chúng là nơi mà tâm và tâm sở đã 
sinh khởi qua sáu môn du hành, đúng như Pä|i định nghĩa: 

*Œãyo cardnfi cfthÑ° fÌ = g0cCaro. 

Các con bò du hành tại các nơi ấy, do vậy các nơi ấy gọi là øoca/a- nơí du ñàn/ của bò. 


* Gocarasadisä°fÌ = gocarä. 
Sắc nào là nơi du hành của tâm và tâm sở sinh ra ở sáu môn, giống như chỗ du hành 
? ¿ %X ˆ^ “42 F4 M ` 4 Ấ» 
của các con bò, do vậy sắc đó gọi là øocara— sắc đôi tượng. 


IV. BHÄVARÚPA - SẮC GIỚI TÍNH 


8hãvarữpa - Sắc Giới tính là sắc pháp biểu thị nam tính hay nữ tính, làm cho 
tâm của người khác biết được dựa trên hình dáng bên ngoài, các dấu hiệu, tính tình 
và hành vi ứng xử... của cá nhân đó. 


Có hai loại Sắc giới tính (Bhävarũpa) là: 


* ltthibhãvarũpa = Sắc Nữ tính 
* Purisabhävaripa = Sắc Nam tính. 


1, Ithibhãvaripa — Sắc Nữ tính: 

Ithibhãvaripa - sắc Nữ tính là sắc pháp biểu thị tính phụ nữ, giống cái, .... 
Đây là một sắc sinh khởi do nghiệp, có nghiệp làm nền tảng phát sinh (kammajaripa), 
nó lan tỏa khắp cơ thể, là pháp được nhận biết bằng tâm mà thôi, không thể biết 
được bằng mắt hoặc tai, v.v... Sở dĩ như thế bởi lẽ khi thấy hình dáng hoặc nghe âm 
thanh thì biết ngay là nữ nhân; nhưng thật ra thì mắt chỉ thấy hình sắc mà thôi, tai chỉ 
nghe âm thanh mà thôi, không thể thấy “phụ nữ” hay nghe “phụ nữ” được. Sự biết 
được đó là “phụ nữ” là biết bằng tâm dựa trên Sắc Nữ tính được biểu thị ra đó vậy. 


Pa|i định nghĩa: 


* Nare icchaf ti = Htlu. 
Người mong muốn nam nhân gọi là ø// øứ, 


* Jífya bhãyo = tIfthibhäãwarm. 
Sắc nào là nhân tố của nữ tính, sắc đó gọi là ⁄///ãvardpa - sắc nữ tính. 
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Lakkhanädicatuka — Bồn tính chất của Sắc Nữ tính: 


(1). /h/bhãvalakkhanarmn: có đặc tính là trạng thái nữ tính. 
(2). /hïf/ pakãsanarasamn: có phận sự là thông báo tính chất nữ. 
(3). ///iganimiftakuttãkappanamn kãranabhãvapaccupaffhãnam: có quả 
hiện hữu là hình dáng, dấu hiệu, tính tình và hành vi của người nữ. 
(4). Cafumahabhdiapadaffhãno: có sắc Tứ đại là nhân gần phát sinh. 


2, Purisabhãvaripa — Sắc Nam tính: 

Purisabhãvwaripa - Sắc Nam tính là sắc pháp biểu thị tính đàn ông, giống 
đực,... Đây là một sắc sinh khởi do nghiệp, có nghiệp làm nền tảng phát sinh 
(kammajaripa), nó lan tỏa khắp cơ thể. Cũng như Sắc Nữ tính thì Sắc Nam tính không 
thể biết được bằng ngũ quan: mắt, tai, mũi, lưỡi hoặc thân mà chỉ có thể biết được 
bằng tâm nhận thức qua ý môn mà thôi. 


Pä|i định nghĩa: 
* Matapithnarn hadayarn pireff fÌ = puriso. 
Người làm cho trái tim cha mẹ mãn nguyện gọi là zza/n n/ân. 
* Purisassau bhãyo = purisabhaywam. 
Sắc nào là nhân tố của nam nhân, sắc đó gọi là /oưraðlhãvardpa - sắc nam tính. 


Lakkhanädicatuka - Bốn tính chất của Sắc Nam tính: 


(1). 
J2) 

(3). z6aliiganimitakuttãkappanam kãranabhãvapaccupaffhãnarn: có quả 
hình dáng, dấu hiệu, tính tình và hành vi của người nam. 

4). Catumahäbhdtapadaffhäno: có sắc Tứ đại là nhân gần phát sinh. 


Purisabhavalakkhanna: có đặc tính là trạng thái nam tính. 


) 
). Đursofi pakãsanarasarn: có phận sự là thông báo tính chất nam. 


hiện hữu là 
( 


KÉT LUẬN: 

Đối với các hạng chúng sinh trên cõi Dục giới, khi nhìn vào để thấy được họ 
thuộc về giới tính nào thì cần dựa vào các dấu hiệu biểu hiện ra thông qua 4 tiêu 
chuẩn: 

a, tiiga — Hình dáng: ây là các cơ quan, bộ phận trên cơ thể họ như: tay, 
chân, mặt mày, v.v... 

b, Mnifa - Dấu hiệu: ấy là những dấu hiệu bên ngoài như: râu, tóc, 
ngực, khăn quấn đầu, dây buộc tóc, tiếng nói, v.v... 
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c, Kufa - Tính tình: ấy là những biểu hiện tính khí bên ngoài qua công 
việc, chơi các trò chơi, v.v... 

d, Äkappa - Hànj ví: ấy là những biểu hiện thông qua các cử chỉ, oai nghỉ 
như: đi, đứng, nằm, ngôi, v.v... 

Trong cả hai giới tính thì Nam tính cao trội hơn hẳn Nữ tính, do vậy lúc tái 
sinh nếu nghiệp thiện cho quả mạnh thì Nam tính hiển lộ và nó cũng sẽ biến mất 
nếu như nghiệp bất thiện lẫn lướt. Cũng thế, Nữ tính sẽ hiển lộ một khi nghiệp bất 
thiện lấn lướt và nghiệp thiện yếu kém. Sắc giới tính này xuất hiện ở thời điểm 
pafisandhikäla — thời tuc sinh cùng lúc với việc tục sinh của một chúng sinh mới. Tuy 
nhiên chúng có thể bị biến đổi, tức là từ Nam tính thành Nữ tính và ngược lại tùy 
theo loại nghiệp nào trổ quả. 


V. HADAYARUPA - SẮC Ý VẬT 


Hadayarữpa - Sắc Ý vật là một loại sắc pháp do nghiệp sinh (kammajarũpa), có 
nghiệp làm nên tảng phát sinh. Sắc này nằm trong khoảng trồng giữa trái tim, có cầu 
tạo như cái giếng, chứa máu là chất nuôi dưỡng quả tim, dung lượng cỡ một nửa 
nắm tay, có hình dáng lớn chừng hạt øag là trú xứ (vatthu) để cho các tâm là: 
Mianodhätu - Ý giới và Manovifñfñãnadhhãfu - Ý thức giới khởi sinh. 

Pa|i định nghĩa: 

* Hadunti suffñ atham vũ anafttham vũ pũrcnflL cfenä tL = hadaydm. 

Các chúng sinh làm cho điều lợi ích hoặc điều bắt lợi sinh khởi dựa vào sắc ấy, do 
vậy sắc ấy gọi là “adaya - ý vật. 


Nói chung, hành động hay việc làm mà mỗi một chúng sinh trên thế gian 
đang làm thì nếu làm điều tốt, hữu ích được gọi là nghiệp thiện; còn nếu làm việc 
xấu, vô ích thì gọi là nghiệp bất thiện. Cả hai loại nghiệp này, sinh khởi được cũng 
phải dựa vào $É Ý vật (adayaripa). Đối với chúng sinh trong Ngũ uẩn cảnh giới 
(Pañcavokärabhũmi) nếu không có Sắc Ý vậr thì không thể suy nghĩ, hành động hay tạo 
nghiệp gì được cả, tất thảy giống như người máy thôi. Do vậy, sắc pháp giúp cho các 
công việc, hành động được tựu thành có tên gọi là Sắc Ý vật: 


Sắc Ý vậtcó 2 loại: 


* Mamsahadayaripa - Nhục tâm sắc: đây là trái tim thịt của động vật, có 
hình dáng như búp sen. 
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- V⁄affhuhadayaripa - Ý vật sắc: là một loại sắc pháp sinh khởi do nghiệp, 
sinh ra ở trong quả tim. 
Ở đây, nói đến Sấc Ý vậr chính là V⁄2#uhadayarữna, là nơi thiết lập, trụ lại 


°s.~= 


và nương nhờ của Ý giới (Manodhätu) và Ý thức giới (Manoviññãnadhätu). 


Lakkhanädicatuka - Bốn tính chất của Sắc Ý vật: 
(1). Aanodhatumanovifñfñãnadhãtunam n¡ssayalakkhannaam: có đặc tính là 
nơi nương nhờ của Ý giới và Ý thức giới. 
(2). 74saññeva dhãtmnam adhãranarasarn: có phận sự bảo trì các ý giới và 
Ý thức giới đó. 
(3). 7adubbahanapaccupajfhanarn: có quả hiện hữu là sự gìn giữ các giới đó. 
(4). Cafumahäbhútapadaffhãno: có sắc Tứ đại là nhân gần phát sinh. 


VI. JÏVITARÙPA - SẮC MẠNG CĂN 


JiWitaripa - Sắc Mạng căn là một sắc pháp do nghiệp sinh (kammajaripa), có 
nghiệp làm nền tảng phát sinh, có nhiệm vụ bảo vệ các sắc pháp đồng sinh với mình 
và duy trì sự tồn tại cho đến tận cùng tuổi thọ của các sắc đó. 

Pa|i định nghĩa: 

* Jiyanfi sahqjatfaripä efenä'tL = jIVIdim. 

Các sắc pháp đồng sinh tổn tại và tiếp diễn được do nhờ vào sắc ấy, do vậy sắc ấy gọi 
là /⁄a - mạng căn. 

Ở đây, từ sa/a/ãfaripã - các sắc đông sinh bao gồm các sắc pháp có nền 
tảng là nghiệp đồng sinh và đồng diệt. Các sắc pháp do nghiệp sinh này sinh khởi 
đồng thời với nhau và tồn tại được là nhờ vào sự bảo trì của Sắc Mạng căn này. Mặc 
dù các sắc này sinh ra do nghiệp, tuy nhiên nghiệp không phải là pháp hộ trì chúng, 
nghiệp chỉ làm nền tảng phát sinh mà thôi. Bởi lẽ nghiệp ấy là pháp đã hiện hữu 
trong quá khứ rồi, không có cơ hội sinh ra để duy trì, bảo hộ các sắc pháp này được, 
cho nên cần có loại sắc pháp đặc chủng sinh khởi ra làm nhiệm vụ hộ trì các sắc 
pháp đồng sinh và loại sắc pháp ấy chính là Sắc A⁄ang căn /ñ⁄#arzpa) Giống như 
nước trong bình hoa, giữ cho hoa đã cắm vào bình luôn tươi tắn, Sắc Mạng căn cũng 
giữ cho các sắc pháp đồng sinh sống còn đến hết tuổi thọ của chúng. 


Về phần các sắc pháp do tâm sinh (cittajarũpa), do thời tiết sinh (utujarũpa) và 
vật thực sinh (ahãrajaripa) thì không cần phải có sắc đặc chủng để duy trì và tổn tại 
nhằm diễn tiến sinh khởi cho đến hết tuổi thọ của mình, bởi vì các loại sắc này có 
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nền tảng sinh khởi của chính mình là nhân tố hộ trì vậy. 


Lakkhanädicatuka - Bốn tính chất của Sắc Mạng căn: 


1). Saha/ãfarapanupälanalakkhanarn: có đặc tính là hộ trì các sắc đồng sinh. 
2). 7esai pavaffanarasamn: có phận sự là duy trì mạng sống của các sắc đó. 
(3). 7esafñeva fhapanapaccupaffhänain: có quả hiện hữu là sự tồn tại được 
của các sắc pháp đó. 
(4). Yãpayabbabhtapadaffhãnarn: có sắc Tứ đại đang sinh và chưa diệt là 
nhân gần phát sinh. 


(1). 
(2). 


Bởi vì sắc Aang căn là một sắc pháp do nghiệp sinh, hộ trì mạng sống cho 
các sắc pháp cũng cùng sinh bởi nghiệp cho nên trong nội dung của từ //⁄2 - mạng 
sống sẽ có sự liên đới đến nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Nghĩa là chỉ có các loại 
chúng sinh hữu tình mới có mạng sống mà thôi, còn các chúng sinh vô tình thì không 
thể có được bởi chẳng liên quan gì đến nghiệp thiện hay bắt thiện cả. Do vậy, một số 
người hiểu rằng cây cối cũng có s⁄ mạng là điều không thể hiểu theo nghĩa này. 
Bởi lẽ, cây cối không được sinh ra do nghiệp, không có nghiệp làm nền tảng nên 
chúng không có Sắc Mạng căn hộ trì đời sống và chúng tổn tại được dựa trên yếu tố 
thời tiết như: nước, đất, phân bón và không khí là nhân tố bảo trì vậy. 


VII. ÄHÄRARÙPA - SẮC VẬT THỰC 


Ahãraripa - Sắc Vật thực ở đây muốn nói đến Đoàn thực (&ahalãhZ¡2), là 
thức ăn được nhai nuốt vào từng cục, từng miếng như: cục cơm, miếng cá, v.v... 
Chất căn bản trong vật thực đó chính là (2⁄2 ~ Ø2ưỡng fố có mặt trong các loại thức 
ăn mà chúng sinh ăn vào ấy. 
Pä|i định nghĩa: 
* Kabdla kariyafftL= kabalikãro. 
Đồ ăn nào mà người ta làm thành miếng, thành cục; đồ ăn đó được gọi là “a/a//&Zz2 
- đoàn (hực), 
* 4hariyaffi= ñhãnro. 
Đổ ăn mà người ta nhai nuốt vào được gọi là ã/Zz2 - vật fhc 


* Kabalikãro ca so ñhãro cũ fÌ= kabalikaraharo. 
Đổ ăn mà người ta vừa làm thành miếng, thành cục vừa nhai nuốt, đồ ăn đó được 
gọi là “a6aJikãr4/hãra ~ đoàn thực (đây chính là o/Z - dưỡng tấ. 


* 4ffano udayändnfardml rữpal'! janefffi = oj. 
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Pháp làm cho sắc sinh khởi tiếp nối với sự sinh khởi của tự thân, pháp đó gọi là ø/Z - 
dưỡng tố 
Sắc dưỡng tố ấy, một khi được đưa vào thân thể của chúng sinh sẽ làm sinh 
khởi lậf ø##ực khởi sắc (Ahãrajardipa) - là sắc pháp sinh ra do vật thực. Nghĩa là khi 
chúng sinh ăn uống vật thực vào thì /Zỏa đ¿/ thiêu hóa (Pãcakafefodlar/) sẽ làm cho 
vật thực ấy tiêu hóa và cơ thể sẽ hấp thu đưỡng ứố để nuôi dưỡng các tế bào, giúp 
cho thân thể của chúng sinh có sức mạnh, tăng trưởng và duy trì mạng sống. Nếu 
thiếu đống /ố thì sắc thân sẽ bị hủy hoại, không thể tiếp tục sống còn được. 


Lakkhanädicatuka — Bốn tính chất của Sắc Vật thực: 
1). (/ã/ak&hano: có đặc tính là làm cho sắc pháp tăng trưởng. 
2). ũpãharanaraso: có phận sự là đưa sắc pháp đến. 
3). Kãyupatthambhanapaccupaffhãno: có sự nâng đỡ các sắc pháp trên thân 
là quả hiện hữu. 
). Aÿhoharitabbapadaffhãno: có vật thực cần thọ dụng là nhân gần phát 


Thức ăn mà chúng sinh ăn uống vào trong dạ dày, do tác dụng của Hỏa đại 
làm cho tiêu hóa và biến thành 5 phần: 


+ Phần thứ nhất bị loài ký sinh ăn. 

- Phần thứ nhì bị tiêu hoại do lửa đốt. 

- Phần thứ ba tạo thành nước tiểu. 

- Phần thứ tư tạo thành phân. 

+ Phần thứ năm biến thành dưỡng tố (dưỡng chấp) để nuôi dưỡng cơ thể. 


KÉT LUẬN: 


Bảy loại sắc pháp đã được nói đến ở trên bao gồm 7đ M/oohannarữpa - Sắc 
Thật, đó là: 


- 4 Mahäbhitäripa - Sắc Tứ đại, 
* 5 Pasädarũpa —- Sắc Tịnh, 

* 4 Gocararũpa - Sắc Đối tượng, 
- 2 Bhãvãrũpa — Sắc Giới tính, 

- 1 Hadayaripa - Sắc Ý vật, 

* 1 Jitarũpa - Sắc Mạng căn, 

* 1 Ähãraripa — Sắc Vật thực, 
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Các Sắc 7ñậf này nếu phân chia theo trú xứ trên cơ thể của chúng sinh thì có 
thể chia thành 2 loại là: 
a, Sabbafhãnikarpa - Tổng trú sắc: bao gồm các sắc pháp sinh khởi và 
hiện hữu khắp châu thân, có tất cả 12 sắc pháp là: 4 Sắc Tứ đại, 1 Thân tịnh sắc, 1 
Sắc trần, 1 Hương trần, 1 Vị trần, 2 Sắc Giới tính, 1 Sắc Mạng căn và 1 Sắc Vật thực. 
b, adesaripa - Biệt trú sắc: là các sắc pháp sinh khởi và hiện hữu riêng biệt 
từng vùng, không có mặt khắp toàn bộ châu thân, gồm có 6 sắc pháp, đó là: 1 Nhãn 
tịnh sắc, 1 Nhĩ tịnh sắc, 1 Tỷ tịnh sắc, 1 Thiệt tịnh sắc, 1 Thinh trần, và 1 Sắc Ý vật. 
Một số tài liệu cho rằng Thinh trần hiện hữu khắp châu thân nên thuộc vào 
Tổng trú sắc. 


VIII. PARICCHEDARŨPA - SẮC CHÂN KHÔNG 
Paricchedarupa - sắc Chân không là khoảng không ngăn giữa sắc pháp này 
với sắc pháp khác, giữa khối sắc (rũpakalapa) này với khối sắc khác. Nó không có thực 
tính riêng của mình mà chỉ là khoảng trống giống như chân không (ãkãsa) vậy. 
Pa|i định nghĩa: 
* Na kassaffti= ãkãso. 
Nơi nào mà không thể viết, vẽ được; nơi đó gọi là 44a - chân không. 
Akãsa - Chân không, trong Pali thường được biết đến dưới 4 loại: 
* Ajaf2kãsa: khoảng không trồng rỗng, không thể cày xới được, nơi bay lại 
của các loài chim, nơi quay vòng của mặt trời, trăng, sao,... 
*_Øaricchinnäkãsa: khoảng trông được quy định bởi các phân biên như: 
bầu trời, khung cửa sổ, miệng mồm, cổ họng, lỗ mũi, v.v... 
* Kasínuøshãfímäkãsa: chân không dùng làm đề mục để tu tập thiền định. 
- Ðaricchedkãsa: khoảng không ngăn cách giữa khối sắc này với khối sắc khác. 
Từ Pariecheda chiết tự thành: pari (đầu ngữ) + chíđ (cất) + ma (duyên tự) 
Lakkhanädicatuka - Bốn tính chất của Sắc Chân không: 


(1). ®jpaparicchedalakkhano: có đặc tính là làm hạn giới giữa các sắc khối 
với nhau. 

(2). Kđqpapariyartappakãsanaraso: có phận sự là thông báo nơi tận cùng của 
sắc pháp. 
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(3). ®jpamãriyãdapaccupaffhãno: có giới hạn của các sắc là quả hiện hữu. 
(4). Øarícchínnaripapadaffhãno: có sắc bị chân không ngăn cách là nhân 
gần phát sinh. 


sắc Chân không này có vai trò quan trọng ở chỗ giúp ta biết được hình dạng, 
kích cỡ và số lượng. Có thể nói được rằng trong các loài chúng sinh hữu tình và vô 
tình hiện hữu ra đó, nếu không có các khoảng trống tức là Sắc Chân không thì các 
chúng sinh, đồ vật đó không thể nào nói lên được hình dáng, kích thước hay số 
lượng được. Sở dĩ ta biết được hình dáng, số lượng hay kích cỡ cũng do nhờ Sắc 
Chân không này vậy. Do vậy, một khi không có Sắc Chân không thì không thể đếm 
được các khối sắc (kaläpa), hạn giới của các sắc cũng không có và nơi tận cùng của 
sắc cũng không xác định được; khi đã như thế thì các Tuệ Sanh Diệt (Udayabbaya- 
ñãna) và Tuệ Diệt (Bhahgañäna) liên quan đến sắc pháp cũng không thể sinh khởi bởi 
vì không quán sát được sự sinh diệt của các sắc pháp. 


IX. VIÑÑATTIRŨPA - SẮC CỬ ĐỘNG 


Wfñattiriipa - Sắc Cử động là sắc pháp biểu hiện trạng thái đặc biệt làm cho 
biết được ý định, nguyện vọng, chủ tâm. Sắc Cử động sinh ra từ nơi sự vận động và 
sự nói năng. Sắc Cử động còn được gọi là Ø/ểu sấc. 

Pa|i định nghĩa: 

* Adhippayaul viñfiãpeff ti = vififidtffL 

Sắc nào khiến cho người khác biết được ý định, sắc đó gọi là ⁄/a/ - sắc cử động 

* Param viññapefl saydfca vilfayaff ti = viifdffL 

Sắc làm cho người khác biết và tự mình cũng biết gọi là ⁄Zaf/ - sắ cử động 
Sắc Cử động hay Biểu sắc có 2 loại là: 

* Kãyaviññatti = Thân Cử động, 

* VacNiññatti = Khẩu Cử động. 

1, KãyaviRiaffI — Thân Cử động: 

Kãyaviñfiadfi - Thân Cử động còn gọi là Thân biểu, là sự chuyển động, các cử 
động của cơ thể làm cho tự mình hoặc người khác biết được ý định, mục đích hay 
nguyện vọng của mình. 

Pä|i định nghĩa: 


* Kayena viñaffIẦ = kñyqvIHfdffL. 
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Cử chỉ, hành động bằng thân gọi là ⁄y⁄2w/af/ ~ thân cử động. 
Thân cử động có 2 loại: 

* 8odhanakãyavifaffí: sự cử động thân thể với chủ định khiến cho người 
khác biết được ý định hay mục đích. Chẳng hạn ngoắt tay, vẫy tay gọi lại hay xua 
đuổi, lắc đầu hay gật đầu v.v... 

* favaffanakãyavifñfaffí: sự cử động, di chuyển thông thường hằng ngày, 
không có chủ định cho người khác biết. Ví dụ: sự đi, đứng, nằm, ngôi,... bình thường 
của mỗi người, chẳng có ý định làm cho người khác biết mình đang thực hiện như 
thế, nhưng với những hoạt động đó thì người khác vẫn biết rằng ta đang đi, đang 
đứng, đang nằm, đang ngồi, v.v... 


Lakkhanädicatuka — Bốn tính chất của Thân Cử động: 


~~~ 


(1). Vñãpanalakkhanä: có đặc tính là biểu thị cho biết. 
(2). Ad/opäyapakãsanarasä: có phận sự là thông báo ý định. 
(3). K4yavipphandanahetubhãvapaccupaffhänã: có sự cử động của sắc thân 
là quả hiện hữu. 

(4). (⁄asamuffhänavãayodhãfupadaffhãnã: có Phong đại do tâm sanh là nhân 
gần phát sinh. 


). 
} 


2, Vaciñiiatfi —- Khẩu Cử động: 
Vacfifatfí - Khẩu cử động là sự chuyển biễn của ngôn ngữ tức là lời nói làm 
cho tự mình hoặc người khác biết được ý định, mục đích hay nguyện vọng của mình. 
Pa|i định nghĩa: 
* Vaclyä viidffi = vacIviifiaffL 
Sự chuyển biến làm cho biết được ý định bằng khẩu (lời nói) gọi là wac2// - 
khẩu cử động. 
Khẩu cử động có 2 loại: 

* 8odhanavacfwiññaff/: lời nói với chủ ý khiến cho người khác biết được ý 
định hay mục đích. Chẳng hạn gọi, kêu tên kể chuyện v.v... 

-- ?avaffanavacfiifaff/: lời nói được dùng thông thường hằng ngày, không có 
chủ định cho người khác biết. Ví dụ: lời ta thán, hát nhạc, đọc sách v.v... bình thường 
của mỗi người, chẳng có ý định làm cho người khác biết mình đang thực hiện như thế, 
nhưng người khác nghe được những lời đó thì hiểu được nội dung, chủ ý của mình. 
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Lakkhanädicatuka - Bốn tính chất của Khẩu Cử động: 

(1). Vñãpanalakkhanä: có đặc tính là biểu thị cho biết. 

(2). Ad/ppäyapakãsanarasä: có phận sự là thông báo ý định. 

(3). Vacighosahetubhävapaccupaffhãnä: có sự nói năng là quả hiện hữu. 

(4). (asamulfhäanapathavidhatupadaffhänã: có Địa đại do tâm sanh là nhân 
gần phát sinh. 


Cả hai loại Sắc Cử động (I⁄//affrjp2) đã nêu ở trên đều biểu thị trạng thái 
dịch chuyển trên thân và trên khẩu của chúng sinh hữu tình. Nếu là cử động, dịch 
chuyển trên thân thì gọi là 7“ân Cứ động, còn trên miệng thì gọi là &ấu Cử động. 
Giả dụ như không có các Sắc Cử động này thì sự chuyển động của các loài chúng 
sinh hữu tình chẳng khác gì sự chuyển động của cành cây, lá cây; cũng như vậy âm 
thanh, tiếng nói mà các chúng hữu tình phát ra cũng không khác gì với tiếng mưa rơi, 
sét đánh. Một khi đã như thế thì không một ai có thể biết được hành vi, cử chỉ hay 
ngôn từ được phát đi từ tâm thức của người khác và ngược lại. Do vậy, trạng thái đặc 
biệt phát sinh trong sự dịch chuyển thân thể và sự nói năng của con người ta cần 
phải có và được gọi là Sắc Cứ động. 


X. VIKÄRARUPA - SẮC BIẾN CHUYỂN 


W/kãrargpa - sắc Biến chuyển là sắc pháp biểu thị trạng thái đặc biệt, đó là 
trạng thái nhẹ nhàng, trạng thái mềm mại và trạng thái uyển chuyển của các Sắc 
Thật. Các trạng thái đặc biệt này chỉ sinh khởi ở các chúng sinh hữu tình mà thôi, còn 
ở các vật thể vô tình thì không thể hiện khởi các sắc pháp này được. 

Pa|i định nghĩa: 

* Viseso ãkãro = vikñro. 

Trạng thái đặc biệt của các sắc thật đang hiện khởi gọi là ⁄Z⁄2 - sắ đ/ến chuyển. 

Định nghĩa trên cho thấy rằng Sắc Ø/ến chuyển (Wãrar4pa) không có thực 
tính pháp (sabhäva) của mình mà chỉ là trạng thái đặc biệt của các Sắc Thật thôi. 


2 +ÕẨ Lị Z . Z2 [` 
Sắc Biên chuyển có 3 loại đó là: 


* Rũpalahutã = Sắc Nhẹ nhàng, 
* Rũpamudutã = Sắc Mềm mại, 
- Rũpakammaññatä  = Sắc Uyển chuyển. 


Đôi khi, người ta tính thành 5 loại, đó là thêm cả 2 Sắc Cử động vào nữa, bởi vì 
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chúng là những sắc pháp nói lên trạng thái của các Sắc Thật mà đang phát sinh nơi 
các chúng sinh hữu tình. Nghĩa là sự dịch chuyển của thân thể hay lời nói, phát ngôn 
luôn kèm theo sự nhẹ nhàng, sự mềm mại và sự thích ứng uyển chuyển; điều này 
cho thấy rằng sự chuyển động, các oai nghi hoặc sự nói năng đang diễn tiến một 
cách thuận lợi, dễ dàng, không có một trở ngại, khó khăn nào cả. 
1, Rñpalahutä - Sắc Nhẹ nhàng: 
Pä|i định nghĩa: 
* Lahuno bhãvo = lahufã. 
Trạng thái nhẹ nhàng gọi là /a///⁄2. 
* Rũpassa lahutä = ripalahutữ. 
Trạng thái nhẹ nhàng của các sắc thật gọi là zZøa/a#u/ã - sắc nhẹ nhàng. 
Đó là các sắc pháp làm cho cơ thể nhẹ nhàng, dễ dàng khi thực hiện các oai 
nghỉ: đi, đứng, nằm, ngồi; hoặc là sự nói năng, phát ngôn nhẹ nhàng. 
Lakkhanädicatuka —- Bốn tính chất của Sắc Nhẹ nhàng: 
(1). .Adandhatã fakkhanä: có đặc tính nhẹ nhàng. 
(2). ®jpãnam garubhävavinodanarasã: có phận sự triệt bỏ tính nặng nà 
của sắc pháp. 
(3). /a/parivaffifãpaccupaffhãnã: có quả hiện hữu là sự thoăn thoắt, 
nhanh nhẹn. 
(4). Lahurữpapadaffhänã: có sắc pháp nhẹ làm nhân gần phát sinh. 
2, Rũpamudutä — Sắc Mầm mại: 
Pä|i định nghĩa: 
* Muduno bhãyo = mudutữ. 
Trạng thái mềm mại gọi là /ưởi//Z 
* Rñũpassa mudufñ = rũpamudHt. 
Trạng thái mềm mại của các sắc thật gọi là zjoa/udlutã - sắc mêm mại. 
Đó là các sắc pháp làm cho cơ thể mềm mại, dễ dàng khi thực hiện các động 
tác: cúi ngửa, co duỗi, xoay vặn, v.v.... 
Lakkhanädicatuka - Bốn tính chất của Sắc Mềm mại: 
(1). A#andhatã lakkhanã: có đặc tính mềm mại. 
(2). Kjpãnam taddhavinodanarasä: có phận sự triệt bỏ tính cứng rắn của sắc. 
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(3). Sa06akiri/ãsu awirodh/tã paccupaifhãnã: có quả hiện hữu là không cản 
trở các công việc nói chung. 
(4). Aluduräpapadaffhänã: có sắc pháp mềm làm nhân gần phát sinh. 
3, Rũpakammafiñattĩ — Sắc Uyễn chuyển: 
Pä|i định nghĩa: 
* Kamumani sũdhu = kammaffiam. 
Sự tốt đẹp, thuận lợi trong công việc gọi là “a/n/na/Z2a. 
* Kanunafifiassa bhãyo = kanunaffut. 
Trạng thái tốt đẹp, phù hợp (uyển chuyển) gọi là “2/n/na/Z22fZ 
* Ripassa kammafiiiadtä = rpakammafifiat. 
Trạng thái uyển chuyển của các sắc thật gọi là zøaammalñfafã - sắc uyển chuyếi. 
Đó là các sắc pháp uyển chuyển, phù hợp khi thực hiện các công việc. 
Lakkhanädicatuka — Bốn tính chất của Sắc Uyễn chuyển: 
(1). Kammaffñabhavalakkhannä: có đặc tính phù hợp. 
(2). Akammaffatãưinodanarasã: có phận sự triệt bỏ tính không phù hợp 
của sắc. 
(3). Adubbabhävapaccupaffhãnä: có quả hiện hữu là sự không yếu đuối. 
(4). Kammafifaripapadaffhãna: có sắc pháp phù hợp làm nhân gần phát sinh. 
Cả ba loại Sắc Biến chuyển luôn phát sinh với chúng sinh hữu tình tại thời 
điểm có sự nhẹ nhàng, thoải mái, mềm mại của thân, của tâm, không bệnh tật. Lúc 
khởi sinh với các Sắc Thật thì luôn sinh khởi cả 3 loại sắc này một lần, tuy nhiên có 
thể mỗi loại sẽ phát sinh mạnh, yếu khác nhau. 


XI. LAKKHANARUPA - SẮC TRẠNG THÁI 


Lakkhanaripa - Sắc Trạng thái là loại sắc pháp lẫy thời gian (kãla) làm tiêu 
chuẩn quy định, phán xét, như trong Pä|i định nghĩa: 
* Lakkhiyanfi vinicchiyanfi dhamuma tẽme sankhafR tÌ efendfÌL = lakkhanar. 
Các pháp mà bậc trí dựa trên sắc ấy xác định rằng: “Những pháp này là pháp hữu 
vi', do vậy sắc ấy gọi là /a4€haparđpa - sắc trạng thái 
Sắc pháp làm nhân tố để quy định hay phán xét đây là áp ñZu ví œaikhata- 
dhamma) chính là sắc pháp biểu thị thời gian (kãla), nói lên trạng thái tạo tác, chế biến 
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các pháp hữu vi ấy, bao gồm 4 /akkhanarữpa - Sắc Trạng thái, đó là: 


* Apacayarũpa = Sắc Sanh, 
- Santatirũpa = Sắc Tiến, 
* aratärũpa = Sắc Lão, 

* Aniccatäripa = Sắc Diệt. 


# HAI LOẠI PHÁP 
Vạn pháp được phân thành 2 loại: 


* Sahkhatadhamma - Pháp Hữu vị, 
* Asahkhatadhamma - Pháp Vô vi. 


¡, óakhatadhatmma - Pháp Hữu ví: là những pháp bị nhân, duyên tạo tác, 
chế biến, làm cho biến động, thay đổi. Chẳng hạn các sắc pháp (rũpadhamma) luôn bị 
tạo tác, bị tác động bởi nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực; còn các danh pháp (nãma- 
dhamma) thì bị quy định, bị tạo tác bởi nghiệp, đối tượng và môn (dvãra). Tóm lại các 
pháp Hữu vi là các pháp luôn bị các mối tương duyên tạo tác; các pháp Hữu vi 
chính là tâm, tâm sở và sắc pháp. 

li, Asa4khatadhamma - Pháp Vô ví: là những pháp mà không bị các mối 
tương duyên nào tạo tác, quy định hay chế biến cả. Nó chính là A⁄ðãna - Miết bàn. 
Ngoài ra các pháp /2z/afí - Chế đỉnh cũng được xếp vào loại pháp Vô vi bởi vì 
chúng cũng có tính chất tương tự. 

Mặt khác, trong tất cả các pháp bị tạo tác bởi các mối tương duyên thì các 
pháp này luôn có sự sinh khởi, trụ lại và diệt mất. Còn đối với các ắc 7zang thái (sắc 
pháp quy định thời gian trong việc tạo tác của các pháp hữu vi) thì lại phân chia chỉ tiết hơn, 
thành ra 4 loại là: Sanh, Tiến, Lão và Diệt. 

1, Upacayaripa — Sắc Sanh: 

Ở đây, Ujpacayaripa - Sắc Sanh chính là sắc khởi sinh lần đầu tiên tại thời 
điểm Tục sinh (Patisandhikala). 

Pa|i định nghĩa: 

* dif0 cay0 = ñcaJ0. 

Sự sinh khởi lần đầu gọi là œz⁄2 


* Updri cqÿ0 = HpdCdJ0. 
Sự sinh khởi tiếp tục gọi là „2ca/4 - sanh. 
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Sự sinh khởi lần đầu của các Sắc Thật luôn cả sự sinh khởi đầu tiên của các 
sắc pháp do tâm, thời tiết và vật thực làm khởi sinh cũng được gọi là (/pacayarøa - 
Sắc Sanh. 


Tại sát-na /c sứ" của mọi chúng sinh, các sắc pháp do nghiệp sinh được 
sinh khởi lần đầu của kiếp sống mới được gọi là Sắc $2n/, và Sắc Sanh này cũng tính 
luôn các sắc pháp do nghiệp sanh chưa được đầy đủ của các loài 7⁄2/ san/ (Œabbha- 
seyyaka), các sắc pháp này cứ tiếp tục sinh ra cho đến tuần thứ 11 thì các sắc do 
nghiệp sinh mới được sinh ra đầy đủ. Do vậy, sự sinh khởi của các sắc do nghiệp sinh 
mà được sinh ra tiếp tục từ sát-na của Tục sinh cho đến khi đầy đủ sắc pháp của cá 
thể được gọi là Sắc Sanh (UJpacayaripa). 


Đối với các loài 7Á? sanh (Ssed3/a) và Hóa sanh (Opapär/ka) thì tại sát-na 
của Tục sinh các sắc pháp do nghiệp sinh đã được sinh ra đầy đủ, cho nên các sắc do 
nghiệp sinh khởi sinh chỉ tại thời điểm tục sinh mà thôi và gọi là Sốc %am/. 


Lakkhanädicatuka - Bốn tính chất của Sắc Sanh: 


(1). Ácayalakkhaio: có đặc tính là sự sinh khởi lần đầu tiên. 

(2). ®jpãnaïn ummajjãpanaraso: có phận sự làm cho các sắc pháp sinh lên. 
(3). Z2⁄/punnabhävapaccupaffhãno: có quả hiện hữu là trạng thái đầy đủ 
của các sắc pháp. 

(4). (jpacffaripapadafƒhãno: có sắc pháp đang sinh làm nhân gần phát sinh. 

2, Sanfatiripa — Sắc Tiến: 

Sanfafirapa - sắc Tiến chính là sự sinh khởi nối tiếp nhau của các Sắc Thật. 

Pa|i định nghĩa: 

* Sam suffhu tãydf? fÌ = sanfafL 

Sự truyền nối (các sắc thật) một cách tốt đẹp gọi là sa/a// ~ #ến. 

* Samma fanoff fl = sanfafL. 

Sự sinh sôi (các sắc thật) một cách chính đáng gọi là s2//2//— tiến. 

Nghĩa là, đối với các loài chúng sinh hữu sắc, khi các sắc pháp sinh khởi lần 
đầu tiên rồi tiếp tục sinh khởi cho đến khi đầy đủ các cơ quan, bộ phận trong cơ thể 
thì gọi là Sắc Sanh; sau đó khi đã đầy đủ các bộ phận rồi thì các sắc pháp này vẫn 
tiếp tục sinh khởi liên tục, nối tiếp nhau mãi hoài suốt cả cuộc đời, giai đoạn này gọi 
là S2aipa - Sắc Tiến. 


Lakkhanädicatuka —- Bốn tính chất của Sắc Tiến: 
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(1). #avafiakkhanã: có đặc tính là sự sinh khởi tương tục nhau. 

(2). Anuppabandhanarasã: có phận sự là sự nối tiếp. 

(3). Anupacchenapaccupaffhãnã: có quả hiện hữu là không làm hư hoại 
các sắc. 

(4). Afupabandhakararipapadaffhänã: có nhân gần phát sinh là việc khiến 
các sắc sinh khởi được nối tiếp nhau. 


Trong bộ 4//ñasaf/n/affhakatha và bộ Thanh Tịnh Đạo đã so sánh Sốc S%an/ và 
Sắc Tiến giỗng như giếng nước được đào gần bờ sông. Khi mới đào, nước bắt đầu 
chảy thắm vào trong giếng lần đầu, sau đó nước cứ vào tiếp tục cho đến khi giếng 
đầy nước; đấy xem như Sắc San/ bắt đầu sinh khởi kể từ sát-na tục sinh cho đến lúc 
đủ đầy các sắc pháp. Và khi nước đã đầy giếng rồi, nước vẫn chảy tràn ra khỏi giếng, 
tràn cả trên đất quanh đấy; điều này giống như Sc 7⁄7, là sắc pháp mà sinh tiếp 
nối, liên tục nhau vậy. 


3, Jaratäriipa — Sắc Lão: 

Jaratãripa — Sắc Lão là sắc pháp biểu thị sự già nua, trạng thái lão hóa của các 
Sắc Thật, trên cơ thể con người được thể hiện qua: răng rụng, da nhăn nheo, mắt 
mờ, tai lảng v.v... 


Pa|i định nghĩa: 


* Jaranam bhãyvo = jarafä. 
Trạng thái già lão của các sắc thật gọi là /a⁄2/2 — /ão. 

Lakkhanädicatuka - Bốn tính chất của Sắc Lão: 

(1). ®jpaparipäkalakkhanã: có đặc tính là sự suy kém của sắc pháp. 

(2). Upanayanarasã: có phận sự là đưa sự suy kém đi (đến sự hoại diệt). 

3). Navabhävãpagamanapaccupaffhãnã: có quả hiện hữu là trạng thái không 
đẹp đế hay biến thành vật cũ kỹ. 

(4). Zarjpaccammãnaripapadaffhãnä: có sắc pháp đang bị suy kém là nhân gần 
phát sinh. 


Theo lệ thường, một sắc pháp khởi sinh sẽ có tuổi thọ là 17 sát-na (khana) 
tâm, nghĩa là khi một sắc pháp sinh ra, trụ lại và diệt đi một lần thì tâm đã sinh diệt 
17 lần. Nếu một sát-na tâm chia ra làm 3 tiểu sát-na là: sinh, trụ và diệt thì tại tiểu 
sát-na sinh của tâm, sắc được sinh ra; tại tiểu sát-na diệt của tâm thứ 17 thì sắc đồng 
sinh đó sẽ diệt đi và như vậy tuổi thọ của sắc là 49 tiểu sát-na tâm. Thời gian trụ lại 
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của các Sắc Thật là 49 tiểu sát-na tâm và các Sắc Thật tổn tại trong khoảng thời gian 
này gọi là sắc Lão ƒarafãrpa) 








“Tiểu sát-na sắc sinh ) CTiểu sát-na sắc diệt ) 





P 


49 Tiểu sát-na sắc trụ 





4, Aniccatäripa - Sắc Diệt: 
Aniccatãripa — Sắc diệt là sắc pháp đang hoại diệt còn có tên gọi là A⁄ara/na- 
rũpa - Sắc Chết hay Bharigaripa — Sắc Hoại. 
Pä|i định nghĩa: 
* AniccñnaIl  bhãy0 = dniccaf. 
Trạng thái vô thường, biến diệt của các sắc thật gọi là aecaf ~ diệt 
Ở đây, Aniccafärữpa - Sắc Diệt là nói đến sát-na diệt của sắc pháp ấy, tức là 
tiểu sát-na 51 vậy. 
Lakkhanädicatuka - Bốn tính chất của Sắc Diệt: 
1, Paribhedalakkhanã: có đặc tính là sự biến đổi của sắc pháp. 
2, 6amsidanarasä: có phận sự là làm cho chìm xuống. 
3, Khayavayapaccupaffhãnã: có quả hiện hữu là sự biến mắt. 
4,Paribhijjamanaripapadaffhãna: có sắc pháp đang bị hoại diệt là nhân 
gần phát sinh. 
ắc Diệt (Aniccafãrip2) còn mang nghĩa là “Sắc Vô thường" vì nó biểu hiện sự 
biến động, thay đổi và đi đến hoại diệt của các Sắc Thật. 
ắc Lão và Sắc Diệt luôn có mặt trong các Sắc Thật đã và đang sinh khởi, kể từ 
thời điểm Tục sinh cho đến khi chúng sinh đó chết đi. 
KÉT LUẬN: 
Cả 4 Sắc Trạng thái đã được trình bày ở trên, nếu nói theo Chân đế 
(Paramattha) thì có các tên gọi là: Sắc Sanh, Sắc Tiến, Sắc Lão, Sắc Diệt; nếu nói theo 
tạng Kinh thì gọi là: Sinh, Lão, Tử, diễn tiến theo Chế định (Sammutti). Nghĩa là giai 
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đoạn chúng sinh đang ở trong bào thai người mẹ cho đến khi được sinh ra thì được 
gọi là: 5 /⁄/, thời điểm từ giã cõi trần gọi là 7 /M/2r2n2j và giai đoạn giữa sinh và 
tử ấy gọi là /ấo /aZ) 


Hiện tượng Lão (Jarä) này chia làm hai loại: 

* Paticchannajarä - Sự già lão không biểu hiện, 

+ Päkatajarã — Sự già lão có biểu hiện. 

Các chúng sinh kể từ lúc lọt lòng mẹ đến khi trưởng thành thì sự già lão như: 
tóc bạc, răng long, da dẻ nhăn nheo, v.v... chưa biểu hiện ra ngoài. Thật ra thì trong 
khoảng thời gian đó, đã có sự già lão xuất hiện rồi, tuy nhiên đó chỉ là sự già lão 
thuộc loại 2//cchanna/arã - Sự già lão không biểu hiện. Khi đã qua lứa tuổi thanh 
niên thì cơ thể họ sẽ xuất hiện các hiện tượng: tóc bạc, răng long, da nhăn, v.v... Đó 
chính là sự biểu hiện của Lão và được gọi là: Z2Áa/2/arã - Sự già lão có biểu hiện. 

Trong số các chúng sinh vô tình (anindriyabandharipa) như đất, nước, lửa, gió, 
cây cối, núi non, v.v... cho đến các vật hiện hữu trên thế gian này đều bị sự già lão 
chỉ phối, tác hoại hết thảy và sự già lão của các chúng vô tình này cũng chia làm 2 
loại như sau: 

° Một số thuộc về sự già /ấo không biểu hiện mà thôi, chẳng hạn: đất, 
nước, mặt trời, mặt trăng, kim cương, đá quý, v.v... chúng có sự già lão không biểu 
hiện ra ngoài hay còn được gọi là: A/c/arã - Sự già lão khó nhận biết. 

- Số còn lại như: cây cối, nhà cửa, ... thuộc về cả sự già /ấo không biểu 
hiện lẫn sự già lão có biểu hiện. Cả 2 loại /áo đều có ở trong các vật ấy và được gọi 
là: Sav/arã - Sự già lão dễ nhận biết; bởi vì sự già lão có thể biểu hiện cho ta thấy 
một cách dễ dàng. Ví dụ: xe, tàu, trái cây, nhà cửa, v.v... 

Tóm lại trong 4 Sắc Trạng thái thì chỉ có 3 dạng thôi, đó là: 

+ Trạng thái sinh khởi: gồm Sắc Sanh và Sắc Tiến, 

* Trạng thái trụ lại: gồm Sắc Lão và 

* Trạng thái diệt đi: gồm Sắc Diệt. 

Các Sắc Trạng thái này biểu thị đặc tính chung (sãmaññalakkhana) của các Sắc 
Thật (Nipphannarũpa) và giúp chiếu rọi cho Tuệ minh sát (vipassanäpaññä) thấy rõ Tam 
tướng (Tilakkhana). 

Trong phần £øasamudidesa - Sắc Liệt Kê này: 


* Nếu phân theo loại thì có 2 loại lớn, đó là: 
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sắc _H 
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(1) Sắc Tứ đại và Sắc Phụ thuộc hoặc 2 loại khác là: 
(2) Sắc Thật và Sắc Phi thật. 


Nếu phân theo nhóm thì có 11 nhóm, nếu tính về số lượng thì có tất cả 28 


1 


) 4 Mahäbhitaripa - Sắc Tứ đại: Đất, Nước, Lửa, Gió. 
2) 


( 

(2) 5 Pasädaripa — Sắc Tịnh: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân. 

(3) 4/7 Gocararũpa - Sắc Đối tượng: Sắc, Thỉnh, Hương, Vị, Xúc. 
(4) 2 Bhãvãrũpa - Sắc Giới tính: Nam tính, Nữ tính. 

(5) 1 Hadayaripa - Sắc Ý vật. 

(6) 1 JMitarũpa - Sắc Mạng căn. 

(7) 1 Ähãrarũpa — Sắc Vật thực. 

(8) 1 Paricchedarũpa — Sắc Chân không. 

(9) 2 Viññattirũpa - Sắc Cử động: Thân Cử động, Khẩu Cử động. 
(10) 3 Vikãrarũpa - Sắc Biến chuyển: Nhẹ nhàng, Mềm mại, Uyển chuyển. 
(11) 4 Lakkhanaripa - Sắc Trạng thái: Sanh, Tiến, Lão, Diệt. 


te)k)k)©) 3š CC2C4C 


Rũpavibhäva - Sắc Phân Loại 


B. RŨPAVIBHAÄGA - SẮC PHẦN LOẠI 


&ñpavibhãga - Sắc phân loại là cách phân chia các sắc pháp một cách tỉ mỉ 
hơn để thấy biết rõ hơn rằng 28 sắc pháp ấy có thể chia theo nhóm một pháp hoặc 
nhóm hai pháp, như trong kệ thi: 


athasangaha: 
5, ICCEVAMATTHAVISATI- VIDHAMPI CA VICAKKHANA 
AJJHATTIKADIBHEDENA VIBHAJANTI  YATHAÄRAHAM. 


Các bậc trí sáng suốt thấu hiểu pháp, đã phân chia 28 sắc ra 
thành các loại, ví dụ: nội sắc, v.v... một cách thích hợp. 
Phần Rũpavibhäga - Sắc phân loại này chính là trình bày sự phân chia 28 sắc 
pháp dựa trên các zãt/ã - mâu đề, đó là: 
* £kamätikã - Nhất mẫu đê: Tất cả các sắc pháp có trạng thái chung như 
~ ` ` ^ A* ` Ax+ ‹⁄ ~ ~ £ . 
nhau, nghĩa là cùng một nội dung và một ý nghĩa cũng như thể loại. 
* 2ukamatikã - Nhị mẫu đề: Cả 28 sắc pháp được phân thành 2 phần, tạo 
thành cặp đôi, có nội dung và ý nghĩa nghịch nhau và đi đôi với nhau. 


I. EKAMÄTIKÃ - NHẬT MẪU ĐỀ 


Các sắc pháp được phân loại theo M/áất mẫu đề này đều có nội dung và thể 
loại như nhau, có tên gọi theo nội dung của chúng đến 8 loại như sau: 


1, Ahetuka — Vô nhân: Tất cả 28 sắc pháp đều thuộc về pháp I⁄ô nhân, nghĩa 
là không kết hợp với nhân nào cả trong số 6 nhân là: Tham, Sân, Si, Vô tham, Vô sân 
và Vô si. Do vậy, sắc pháp tương ưng với nhân là không có. 


2, §apaccaya - Hữu duyên: Nghĩa là 28 sắc pháp đều dựa vào các duyên, tức 
là bốn yếu tố để sinh khởi, đó là: Nghiệp, Tâm, Thời tiết và Vật thực. Bốn duyên này 
làm nền tảng để các sắc pháp sinh khởi. 

3, §ãsaya — Trâm luân: Các sắc pháp đều là đối tượng của các pháp 7zẩm 
“uân (Lậu hoặc), đó là: 

° Kãmäsava — Dục trầm luân, - Bhãvãsava - Hữu trầm luân, 
* Ditthãsavãä — Kiến trầm luân * Avijjãsava — Vô minh trầm luân. 
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Không có sắc pháp nào mà không phải là đối tượng của các pháp trầm luân. 


4, §ankhafa - Hữu vi: Các sắc pháp là pháp /ZZu ví, tức là pháp luôn bị tạo 
tác bởi các yếu tố: Nghiệp, Tâm, Thời tiết và Vật thực. Các duyên này làm cho sắc 
pháp biến động và thay đổi thông qua sự sinh khởi, trụ lại và diệt đi. Còn sắc pháp 
mà không bị tạo tác bởi 4 duyên này là không thể có được. 


5, Lokiya — Thế gian: Tất cả các sắc pháp là thuộc về pháp 7/ế g/2n, không 
phải là pháp Siêu thế, chúng luôn bị chỉ phối bởi sự hủy hoại và tiêu diệt. 


6, Kñãmãyacara - Dục giới: Nghĩa là các sắc pháp đều là đối tượng của các 
Dục giới tâm (Kãmãwacaracfa) mà thôi. Không có sắc pháp nào là đối tượng của các 
Đại hành tâm (Mahagsatacia) hoặc Siêu thế tâm (Iokufiaracfia) cả; bởi vì đối tượng 
của Đại hành tâm là pháp C#ế đÿƒnh /2ññawj hoặc Vô sắc giới tâm (Aripajhãnacia) 
còn đối tượng của Siêu thế tâm là M/ếï-öàn (Mibãna) 

7, Anãrammana — Phi đối tượng: Các sắc pháp không thể nhận biết đối 
tượng như các danh pháp (tâm, tâm sở) được, cho nên chúng không có đối tượng. 

8, Appahãfabba — Không cân đoạn diệt: Tất cả sắc pháp là pháp không cần 
phải đoạn diệt, chúng không phải là Ø#áp cẩn đoạn diệt (Pahãfabhadhamma) như các 
loại phiền não là pháp phải đoạn trừ, cần tiêu diệt. 

Các mẫu đề vừa nêu trên là cách trình bày tổng thể 28 sắc pháp theo Mất 


mẫu đề, tức là chỉ có một loại mà thôi, không có loại đối nghịch nào cả nên được gọi 
là £&amãf/kã vậy. 


II. DUKAMÄTIKÃ - NHỊ MẪU ĐỀ 


Dukamätikã - Nhị mẫu đề là cách phân loại và trình bày các sắc pháp thành 
hai phần, dưới dạng các cặp đôi đi với nhau và mang nội dung, ý nghĩa đối nghịch 
nhau. Có cả thảy 11 đôi trong phần Nhị mẫu để, cụ thể như sau: 

1, Ajjhattikaripa — Nội sắc và Bãhirariipa — Ngoại sắc: 

* Ajhatikaripa - Nội sắc chính là 5 Pasãdaripa — Sắc Tịnh. 
* 8ãhrarữpa - Ngoại sắc là 23 sắc pháp còn lại. 

Ở đây Nội sắc không chỉ có nghĩa là sắc sinh khởi bên trong cơ thể của tất cả 

chúng sinh mà còn nói đến sắc pháp này có ích lợi trong việc hỗ trợ cho tâm nhận 
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biết đối tượng và làm phận sự, công tác của mọi chúng sinh được nhiều hơn lên. 
Giống như người trong nhà luôn được dùng và giúp công việc này nọ nhiều hơn 
người ngoài xa lạ. 

Nếu không có các Sắc 77 /2sãdzrjpzJ này thì chúng sinh không thể làm 
được việc gì, và chẳng khác gì búp bê hay tượng sáp. Do vậy, 5 Sắc Tịnh có nhiều 
hữu ích cho chúng sinh, được xem là người nhà như đã nói, nên chúng được gọi là 
Nội sắc (Ajjhaffikaripa) vậy. 


Về phần 23 sắc pháp còn lại được gọi là Ngoại sắc, với tên Pä|i là ã//zarpa 
bởi vì chúng không giúp ích gì nhiều trong công việc, phận sự của thân thể như các 
Nội sắc. Cho nên chúng được ví như người bên ngoài nhà, là kẻ ngoại thân, chỉ giúp 
ích một vài việc nào đó thôi và cũng không có vai trò quan trọng lớn lao đối với thân 
thể giống như các Sắc Tịnh được. 


2, Vafthuriipa — Vật sắc và Avatthuriipa — Phi vật sắc: 


* Vafhurdpa - Vật sắc: là các sắc pháp làm nơi nương tựa, sinh khởi của 
tâm và tâm sở, có tất cả 6 Vật sắc là: 5 Sắc Tịnh và 1 Sắc Ý vật. 


* Avaffhuripa — Phí vật sắc: là các sắc pháp không làm nơi nương tựa, sinh 
khởi của tâm và tâm sở, đó chính là 22 sắc pháp còn lại. 


Thông thường, với các loài hữu tình có đầy đủ 5 uẩn thì tâm và tâm sở của 
họ luôn cần có nơi nương tựa để sinh khởi. Giống như ngọn đèn muốn cháy sáng thì 
cần đốt cháy bắc (tim đèn) mới tạo nên ngọn lửa phát sáng được; cũng thế tâm và tâm 
sở cần có nơi nương gá để phát sinh nhằm nhận biết đối tượng. Nơi nương nhờ để 
tâm, tâm sở sinh khởi đó chính là Z Sắc 7 và 7 Sắc Ý vật. Nghĩa là Z Sắc 77n/ là 
nơi nương tựa để Nøứ song thức tâm (Dwipafcaviñ/ñãnacifa) và 7 tâm sở đồng sinh sẽ 
sinh khởi, còn Sắc Ý vật là nơi để 75 tâm (trừ Ngũ song thức tâm và 4 Vô Sắc giới quả tâm) 
cùng với các tâm sở kết hợp khởi sinh. Cả 6 nơi nương tựa, làm nền tảng cho tâm và 
tâm sở sinh khởi này gọi là V⁄ sắc (1⁄4/urpa) 


Riêng 22 sắc pháp còn lại, không làm nơi nương tựa hay nền tảng cho tâm, 
tâm sở khởi sinh nên không được xếp vào các Vật sắc và có tên gọi là 2⁄/ vậf sắc 
(Avathhuripa). 

3, Dvãraripa - Môn sắc và Advãrariipa — Phi môn sắc: 

* 2vãraripa - Môn sắc: là cửa, đường để cho tâm và tâm sở nhận biết đối 
tượng và cũng là cửa, lỗi để các thân nghiệp (kãyakamma) và khẩu nghiệp (vacikamma) 
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sinh khởi. Có tất cả 7 môn là: 5 Sắc Tịnh và 2 Sắc Cử động. 


5 Sắc Tịnh chính là cửa hay đường để cho /Ô #ừnh ngũ môn (Pañcadvăravithi/) 
sinh khởi, còn 2 Sắc Cử động chính là cửa (môn) để các ng//ép thiện hoặc các nghiệp 
bất thiện được tác thành thông qua thân hoặc khẩu. 

* Adväraripa - Phí môn sắc: là sắc pháp mà không phải là cửa (môn) để 
cho các Lộ trình tâm qua ngũ môn hay các thân nghiệp, khẩu nghiệp sinh khởi. Chi 
pháp chính là 21 sắc pháp còn lại. 

Với các chúng sinh trong Ngữ uẩn cảnh giới (Pañcavokarabhzm/ thì sự sinh 
khởi của các lộ trình tâm cũng như của các thân nghiệp và khẩu nghiệp cần phải có 
cửa (môn) để phát sinh. Đối với Lộ trình tâm qua ngũ môn thì cần có 5 Sắc Tịnh làm 
cửa để sinh lên và 5 Sắc Tịnh này được gọi là &Zởi súnh môn (Uppaff/d/4ra). Còn riêng 
hành động hoặc lời nói thông qua thân hoặc khẩu cho dù là thiện hạnh hay ác hạnh 
thì cần có 2 SÉ Cử động (Wiñaffiripa), đó là: Thân Cứ động (Kãyawiñiñaffj)và Khẩu Cử 
động (I⁄acf/ñ/a#f/) làm nơi sinh khởi; do vậy 2 Sắc Cử động này có tên gọi là \g"/ập 
môn (KammadkWara). 

Các sắc còn lại ngoài 7 sắc pháp trên không phải là sắc để cho các Lộ trình 
tâm qua ngũ môn sinh khởi, cũng không phải là sắc làm cửa cho thân nghiệp và khẩu 
nghiệp sinh lên nên được gọi là /Ø⁄/ môn sắc (Adkãrarjpa) 


4, Indriyaripa — Căn sắc và Anindriyariipa — Phi căn sắc: 

* #ndri/arữpa - Căn sắc: là sắc pháp làm chủ quản, có vai trò lớn lao trong 
việc thấy, việc nghe v.v... Có tất cả 8 căn sắc là: 5 Sắc Tịnh, 2 Sắc Giới tính và 1 Sắc 
Mạng căn. 

* Aníndiyaripa - Phi căn sắc: là sắc pháp không làm chủ quản, không có 
vai trò lớn lao; đó chính là 20 sắc pháp còn lại. 

Thật vậy, sự thấy có khởi sinh được thì cần dựa vào M"ấn đính sắc (Ca&Áhu- 
pasãd¿) làm chủ quản, đóng vai trò to lớn, nếu không có Nhãn tịnh sắc thì không thể 
nhìn thấy được. Trong việc nhìn xa, nhìn gần, được rõ ràng hay không rõ cũng do 
Nhãn tịnh sắc đứng đầu cả, nếu Nhấn tịnh sắc tốt, tinh tường thì sẽ nhìn được xa, 
được rõ. Cho nên Nhãn tịnh sắc là chủ sự trong việc nhìn thấy, bởi thế nó được gọi là 
Căn sắc (Indriyaripa) 


Tương tự như thế trong việc nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì Nhĩ tịnh sắc, Tỷ 
tịnh sắc, Thiệt tịnh sắc, Thân tịnh sắc cũng có vai trò to lớn, là chủ sự nên chúng cũng 
được gọi là Căn sắc (ndtiyarữna). 
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* Whibhãvaripa - Sắc Nữ tính: là pháp chủ quản, đóng vai trò to lớn trong 
việc xác định giới tính nữ khắp cả châu thân của chúng sinh. 
*- Purisabhävarữpa - sắc Nam tính: là pháp chủ quản, đóng vai trò to lớn 
trong việc xác định giới tính nam khấp cả châu thân của chúng sinh. 
Cả hai sắc giới tính này đóng vai trò to lớn, là chủ quản trong việc xác định 
giới tính nữ hoặc nam khắp cả châu thân chúng sinh nên được gọi là Căn sắc 
(ndriyarupa). 


* Jwfaripa - Sắc Mạng căn: là pháp chủ quản, có vai trò to lớn trong việc 
hộ trì các sắc pháp do nghiệp sinh mà đã đồng sinh với chính mình để cho sống đủ 
tuổi thọ của các sắc đó. Nghĩa là một khi các sắc do nghiệp sinh hiện hữu thì Sắc 
Mạng căn cũng đồng thời sinh ra và làm nhiệm vụ hộ trì các sắc pháp do nghiệp sinh 
ấy. Bởi lẽ Sắc Mạng căn có vai trò to lớn và là chủ sự trong việc hộ trì các sắc do 
nghiệp sinh như thế, cho nên được gọi là Căn sắc (1ndii/arpa). 


Về phần 20 sắc pháp còn lại, không đóng vai trò chủ sự, to lớn trong công 
việc gì nên được gọi là /#/ căn sắc (Anindiiyaripa). 


5, 0lãrikaripa — Thô sắc và Sukhumariipa — TẾ sắc: 

* O/#rikarữpa - Thô sắc: là sắc pháp thô thiển, biểu hiện ra ngoài rõ rệt. Có 
tất cả 12 sắc là: 5 Sắc Tịnh và 7 Sắc Đối tượng. 

* Sukhumardpa - Tế sắc: là sắc pháp vi tế, không biểu hiện ra ngoài rõ rệt, 
bao gồm 16 sắc pháp còn lại. 

Cả 12 sắc pháp là: 5 Sắc Tịnh và 7 Sắc Đối tượng được gọi là 7ô sắc 
(OJãri€arzpa) nghĩa là khi quán sát bằng trí tuệ thì thấy chúng hiện hữu rõ ràng, dễ 
nhận biết. Chẳng hạn: Sắc, Thinh, Hương, Vị, Cứng-mềm, Nóng-lạnh, Căng-chùng 
luôn dễ biết, hiển lộ rõ ràng, là các sắc pháp thấy được, nghe được, ngửi được, nếm 
được hoặc xúc chạm được. 5 Sắc Tịnh phải làm việc với 7 Sắc Đối tượng nên xếp 
vào Thô sắc bởi vì phải thực hiện được thông qua /\gứ môn (Pañcad/ãr2) 


Đối với 16 sắc pháp còn lại, khi quán sát bằng trí cũng khó mà thấy rõ rệt. Ví 
dụ như Thủy đại (Apodhãtu) tức là chất nước biểu hiện tính bám dính, Sắc Ý vật 
(Hadayarũpa), Sắc Mạng căn (Jwittaripa), v.v... đều khó biết được vì chúng không hiện 
hữu rõ rệt. Do vậy, các sắc pháp còn lại được gọi là 7ế sấc (%#umarzøa), là những 
sắc mà không thể nhận biết được qua Ngũ môn, chỉ có thể nhận biết được qua Ý 
môn mà thôi. 
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6, Sanfikeriipa — Cận sắc và Dũreriipa — Viên sắc: 


- Sanfikerữpa - Cận sắc: là sắc pháp gần, tức là các sắc pháp dễ nhận biết, 
đó chính là: 5 Sắc Tịnh và 7 Sắc Đối tượng, tổng cộng 12 sắc. 

* /Øữreripa - Viễn sắc: là sắc pháp xa, khó nhận biết, bao gồm 16 sắc 
pháp còn lại. 

5 Sắc Tịnh và 7 Sắc Đối tượng là các Thô sắc, còn mang tên gọi là Cận sắc 
(Sanf/erjpa). Các Cận sắc này là các sắc pháp ở gần bởi vì là những sắc pháp luôn 
luôn sinh khởi, không ngừng nghỉ. Nghĩa là các sắc pháp làm nẩy sinh sự thấy, sự 
nghe, sự ngửi, sự nếm và sự xúc chạm luôn khi, không dừng. Khi quán sát bằng trí 
tuệ, sẽ dễ dàng để nhận biết các sắc pháp này, giống như người ở gần thì dễ dàng gọi 
đến sai bảo, chỉ việc. Cho nên các Œ3 sắc chính là các sắc pháp ở gần vậy. 

Riêng 16 sắc pháp còn lại là các sắc pháp khó nhận biết khi quán sát bằng trí 
tuệ, bởi vì chúng không sinh khởi thường xuyên, giống như người ở xa. Cho nên 
chúng còn được gọi là sắc xa hay là W/ến sắc (0ữrerip2). 


7, §appafighariipa — Hữu xúc sắc và Appafigharipa — Phi xúc sắc: 

- Sappafjgharipa - Hữu xúc sắc: là sắc pháp tiếp xúc với nhau được, có 
12 sắc đó là: 5 Sắc Tịnh và 7 Sắc Đối tượng. 

* Appafigharipa - Phí xúc sắc: là sắc pháp không tiếp xúc với nhau được, 
bao gồm 16 sắc pháp còn lại. 

12 sắc pháp: 5 Sắc Tịnh và 7 Sắc Đối tượng là những sắc pháp tiếp xúc với 
nhau được theo bản chất của chúng. Cụ thể là: 

- Nhãn tịnh sắc (Cakkhupasäda) tiếp xúc với Sắc trần (Rũpãrammana), 

- Nhĩ tịnh sắc (Sotapasäda) tiếp xúc với Thinh trần (Saddärammana), 

- Tỷ tịnh sắc (Ghãnapasäda) tiếp xúc với Hương trần (Gandhãrammana), 
- Thiệt tịnh sắc (Jivhäpasäda) tiếp xúc với Vị trần (Rasärammana), 

- Thân tịnh sắc (Kãyapasäda) tiếp xúc với Xúc trần (Phot†habbärammana). 

Đấy chính là những tiếp xúc với nhau giữa 5 Sắc Tịnh và 7 Sắc Đối tượng, là 
nhân tố phát sinh Ngũ song thức tâm (Dvipañcaviññänacitta). Do vậy, các sắc pháp xúc 
chạm nhau được gọi là /⁄Zu xúc sắc (Sappafjgharina). 

Về phần 16 sắc pháp còn lại là những sắc pháp không thể tiếp xúc với nhau 
được theo đúng bản chất của chúng nên có tên gọi là Ø⁄/ xúc sắc (Appafjghardpa) 
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8, Upädinnaripa - Chấp sắc và Anupädinnaripa — Phi Chấp sắc: 

* UJpÃdinnaripa - Chấp sắc: là các sắc pháp sinh bởi Bất thiện nghiệp (Akusaih- 
kamma) và Thế gian thiện nghiệp (Lokyakusalakamma). Đó chính là 18 sắc pháp do 
nghiệp sinh, gọi là gập khởi sắc (Kammajaripa) 

* Anupädinnaripa - Phí chấp sắc: là sắc pháp không do các Nghiệp nêu 
trên sinh ra mà do Tâm (Citta), Thời tiết (Utu) và Vật thực (Ähãra) sinh ra. 


Như vậy, Nghiệp khởi sắc gồm có 18 sắc pháp là: 


— 4 Sắc Tứ đại (Mahäbhũtarũpa), — 5 Sắc Tịnh (Thần kinh - Pasädarũpa), 

— 1 Sắc trần (Màu - Vannaripa), - 1 Hương trần (Mùi - Gandhãrammana), 
— T1 Vị trần (Vị - Rasãrammana), — † Vật thực (Ähãraripa), 

- 2 Sắc Giới tính (Bhãvarũpa), — 1 Sắc Ý vật (Hadayavatthuripa), 

- 1 Sắc Mạng căn (Jwitarpa), - 1 Sắc Chân không (Paricchedaripa). 


Các sắc này được gọi là Cáp sắc (Upãdimarinz) bởi vì chúng sinh khởi bởi 
các nghiệp bất thiện và nghiệp thiện thuộc về thế gian pháp mà do có Á/ đực (7anhã) 
và 7â &/ến (/// nhảy vào tác động nên có tên gọi như vậy. 

Riêng các sắc pháp sinh bởi Tâm (15 Cifajarũpa), Thời tiết (13 Utujarũpa) và Vật 
thực (12 Ähãrajaripa) là những sắc pháp không phải sinh khởi do Nghiệp, không phải 
là quả của các bất thiện nghiệp hay thế gian thiện nghiệp, chúng là quả được sinh 
khởi do Tâm, Thời tiết hoặc Vật thực nên được gọi là Ø#/ chấp sắc (Anupädlinnarip2). 

9, Sanidassanariipa —- Hữu kiến sắc và Anidassanariipa — Phi kiến sắc: 

* Sanidassanaripa - Hữu kiến sắc: là sắc thấy được bằng mắt, chỉ gồm 
một sắc pháp, đó là: #Zøãrammana - Sắc trần hay còn gọi là Vannarữpa - Màu sắc. 

* Anidassanaripa - Phí kiến sắc: là sắc không thây được bằng mắt, bao 
gồm 27 sắc pháp còn lại. 

Trong 28 loại sắc pháp thì chỉ có một sắc duy nhất là đối tượng của Nhãn 
thức tâm và có thể nhìn thấy được bằng mắt, đó chính là Sắc trần, hay các loại màu. 
Ngoài ra, với các sắc pháp khác thì ta không thể nhìn thấy chúng bằng mắt được. 

10, Gocaraggữhikariipa — Thủ cảnh sắc và : 

Agocaraggihikaripa — Bất thú cảnh sắc: 
* Gocaraggähikarữpa - Thủ cảnh sắc: là các sắc pháp có thể nhận biết Ngũ 
trần, đó chính là 5 Sắc Tịnh. 
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* Agocaraggähikaripa - BẤt thủ cảnh sắc: là các sắc pháp không thể nhận 
biết Ngũ trần, bao gồm 23 sắc pháp còn lại. 


5 Sắc Tịnh được gọi là 7# cảnh sắc (Œocarags4hitarmpa) bởi chúng là những 
sắc pháp có thể nhận biết Ngũ trần được, cụ thể là: 


- Nhãn tịnhsắc cóthểnhậnbiết Sắctrần tạonên sự thấy. 


— Nhĩ tịnh sắc ỹ Thinh trần, : sự nghe. 
Ị 5 
— Tỷ tịnh sắc M Hương trần, M sự ngửi. 
— Thiệt tịnh sắc , Vị trần, # sự nếm. 
— Thân tịnh sắc “ Xúc trần, „ sự xúc chạm. 


Do vậy, các Tịnh sắc được gọi là 7⁄¿ cảnh sắc (ŒGocaragøähikarzp2) và các Thủ 
cảnh sắc này chia làm 2 loại: 


* Asamjpattagocaraggahikarữpa: là sắc pháp có thể nhận đối tượng ở xa, 
chưa đến tiếp xúc với mình. Có 2 sắc pháp thuộc loại này, đó là: Nhãn tịnh sắc và 
Nhĩ tịnh sắc. 


Thông thường, Nhãn tịnh sắc có thể nhận biết đối tượng nhờ vào ánh sáng. 
Ánh sáng chiếu vào đối tượng rồi phản chiếu đến mắt làm phát sinh sự thấy Sắc trần, 
không phải là Sắc trần ấy đến tiếp xúc trực tiếp với con mắt thì mới thấy được. Cho 
nên có thể nói được rằng Nhãn tịnh sắc có khả năng thấy đối tượng là Sắc trần đang 
chưa đến tận mắt. Cũng vậy Nhĩ tịnh sắc có thể nhận Thinh trần ở xa nhờ vào 
khoảng không hay gió đưa đến. Chẳng hạn âm thanh phát sinh từ việc gõ chuông 
truyền đến sinh ra sự nghe thì chuông và Nhĩ căn phải ở xa nhau một khoảng vừa 
phải mới nghe được, cho nên có thể nói được rằng Nhĩ tịnh sắc có khả năng nghe 
đối tượng là Thinh trần đang chưa đến tận tai. 

- Sampatfagocaragsahikarapa: là sắc pháp nhận biết đối tượng khi đã đến 
tiếp xúc với mình, tức là đến tiếp xúc rồi. Đó là: Tỷ tịnh sắc, Thiệt tịnh sắc và Thân 
tịnh sắc. Nghĩa là các đối tượng là: Hương trần, Vị trần và Xúc trần phải đến tiếp xúc, 
đụng chạm với các căn là Tỷ tịnh sắc, Thiệt tịnh sắc và Thân tịnh sắc thì các căn này 
mới có khả năng nhận biết được mùi, vị hoặc xúc chạm trên thân đó. Còn nếu các 
đối tượng này chưa đến tiếp xúc với các căn thì các căn không thể nhận biết được. 
Do vậy, 3 Tịnh sắc căn này được gọi là: Sa/npaffagocaragøahikardpa. 


11, Avinibbhogariipa - Bất ly sắc và Vinibbhogaripa - Ly sắc: 
* AWinibbhogaripa - Bất ý sắc: là những sắc pháp không thể tách nhau 


được, chúng luôn đi cùng với nhau. Có 8 sắc không thể tách ra khỏi nhau được, đó là: 
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4 Sắc Tứ đại, 1 Sắc Màu , 1 Sắc Mùi, 1 Sắc Vị và 1 Sắc Vật thực. 


*- Wmibbhogarpa - !y sắc: là những sắc pháp có thể tách nhau được, bao 
gồm 20 sắc pháp còn lại. 


8 Øất ý sắc (Avinibblogaräp2) luôn đồng sinh với nhau, cho dù là sinh khởi từ 
nền tảng nào (Nghiệp, Tâm, Thời tiết hay Vật thực). Chúng luôn luôn kết hợp với nhau và 
không bao giờ tách khỏi nhau được. Nghĩa là, trong tất cả các sắc pháp tổn tại trên 
thế gian này, dù đó là sắc pháp nhỏ nhất như phân tử, nguyên tử chẳng hạn, thì sắc 
pháp ấy ít nhất luôn có đủ 8 Bất ly sắc này và một sắc nào hiện hữu đều không thể 
không có 8 Bất ly sắc đã nêu. 

Về phần 20 sắc pháp còn lại là những sắc pháp có thể tách khỏi nhau, không 
nhất thiết sinh khởi cùng nhau. Chúng có thể đồng sinh với nhóm riêng của mình, 
nên được gọi là các /y sắc (In/bb#ogaripa). Các Ly sắc này dẫu là sinh khởi tách biệt 
nhau, tuy nhiên khi sinh khởi luôn phải khởi sinh với các Bất ly sắc, bởi vì chúng tự 
mình sinh khởi theo khả năng là điều không thể. 


k2) 3š Œ4C4C4C34 
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C. RŨPASAMUTTHÀNA - SẮC KHỞI XỨ 


Trong phần £øasamujfhãna - Sắc khởi xứ này sẽ trình bày đến các nguyên 
nhân làm cho sắc sinh khởi. Nghĩa là các sắc pháp sinh ra đều do các nhân duyên tạo 
thành chứ không thể tự dưng hiện hữu được, như trong kệ thi đã ghi: 


athasangaha: 
6. ATTHARASA PANNARASA TERASA DVÄDASATI CA 
KAMMACITTOTUKÄHÄRA- -JƑÂNI HONTI YATHÄKKAMAM. 


Các sắc sinh khởi do nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực có số lượng 
theo tuần tự như vây: 18, 15, 13, 12. 


Trong bộ #zzamaffhadïpanifikã nói đến nghĩa của từ Samuffhãna như sau: 
* Sarmmu{thati rĩpam efend°fÌ = samu{ffhãndH. 
Sắc pháp sinh khởi bởi pháp ấy, pháp ấy gọi là sa///hãna/m ~ khởi xứ. 
Ở đây, từ Samujfhãnam — Khởi xứ mang ý nghĩa là các điều kiện (duyên) tác 
thành để làm cho sắc pháp sinh khởi. 


* Kamumam, cña, uíu, đhãro ce fL caffãrl rữpasamu{ffhaãnữnÌ nãmad. 
Nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực, cả 4 pháp này có tên là: sắ #đ/ xứ 

Nghĩa là 4 pháp này làm nhân, làm duyên tạo sự sinh khởi của sắc pháp. Có 

tất cả 4 Khởi xứ là: 
Kamma - Nghiệp, Citta — Tâm, 
Utu - Thời tiết, Ähãra - Vật thực. 

1. Kammma — Nghiệp: 

Những hành động, lời nói, ý tưởng qua thân, khẩu và ý cho dù với tác ý bất 
thiện hay thiện nào đã thực hiện rồi trong kiếp trước, đời trước hay trong kiếp hiện tại; 
nếu nói theo thực tánh (bản chấp thì đó là 25 loại nghiệp, bao gồm: Tác ý tâm sở 
(Cetanacetasika) trong 12 Bất thiện tâm (Akusalacitta) + 8 Đại thiện tâm (Mahäkusalacitta) 
+ 5 Sắc giới thiện tâm (Rũpävacarakusalacitta), kết hợp với các tâm sở đồng sinh. Tất cả 
chúng chính là nền tảng hay Khởi xứ (Samutthäna) để làm cho sắc pháp sinh khởi trong 
cảnh giới của các chúng sinh có 5 uẩn (Pañcavokärabhũmi). Và sắc pháp sinh khởi do 
nghiệp này có tên gọi là K2/2/arữpa - Nghiệp khới sắc (sắc do nghiệp sinh). Các loại 
sắc do nghiệp sinh này luôn sinh khởi tại mỗi một /ểu sáf-na tâm (anukhanac2) tính từ 
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thời điểm Tục sinh (Patisandhikala). 


2. Cifa — Tâm: 

Các sắc pháp biểu hiện các trạng thái như: đi, đứng, ngồi, nằm, chí đến sự 
nói năng, sự hít thở v.v... hoàn thành được cũng dựa vào tâm (citta). Chính tâm làm 
cho sắc pháp liên quan đến các trạng thái như trên hiện hữu. Có cả thảy 75 tâm (trừ 
10 Ngũ song thức và 4 Vô sắc giới quả tâm) cùng với những tâm sở đồng sinh có năng lực 
làm khởi sinh các sắc oai nghi, sắc nói năng hay sắc tạo nên hơi thở ra vào... của 
chúng sinh hữu tình trong kiếp hiện tại này. Sắc pháp được sinh khởi có nền tảng là 
tâm này gọi là Œ2/arỡpa - Tâm khởi sắc (sắc do tâm sinh). Và sắc đó luôn sinh khởi 
tại mỗi /ểu sáf-na sinh (upãdakhaja) của các tâm kể từ 7âm hộ kiếp đâu tiên 
(Pahamabhavarigaciffa) trở đi. Ở đây, Tâm hộ kiếp đầu tiên là tâm tiếp nối ngay sau khi 
Tục sinh tâm (Patisandhicitta) vừa diệt đi. 


3. Ufu — Thời tiết: 

Thời tiết ở đây chính là nhiệt độ, tức là sự nóng hoặc lạnh ở trong cơ thể của 
chúng sinh. Các sắc pháp sinh khởi có nền tảng là thời tiết được gọi là (⁄zrđøa - 
Thời tiết khởi sắc (sắc do thời tiết sinh). Đối với những chúng hữu tình, có mạng sống 
thì 7Zờ/ điếr khới sắc sinh khởi tính từ #ếu sáf-na trụ (fhífikhana) của Tục sinh tâm trở 
đi. Còn đối với các sắc pháp ở bên ngoài chúng sinh hữu tình thì lúc sắc pháp đã sinh 
khởi xong rồi, 7#ở #ế khởi sắc sẽ khởi sinh liên tục, không ngừng nghỉ. 

4. Ahãra —- Vật thực: 

Đây chính là (2⁄4 - 2ưỡng fố trong thức ăn mà chúng sinh ăn vào. Khi được 
tiêu hóa bởi Hỏa đại thiêu đốt (Päcakatejo) sẽ làm phát sinh Á#Zz2/2rzpa — Vật thực 
khởi sắc (sắc do thức ăn sinh) trong cơ thể của chúng hữu tình tại mỗi sát-na tâm mà 
Dưỡng tố lan truyền trong cơ thể của chúng sinh. 


I. KAMMASAMUTTHÄNA - NGHIỆP KHỞI XỨ 


Nghiệp làm nền tảng cho sắc phát sinh có tất cả 25 loại nghiệp. Đó chính là 
Tác ý tâm sở (Cetanäcetasika) trong 12 Bắt thiện tâm, 8 Đại thiện tâm và 5 Sắc giới 
thiện tâm. Chính 25 Tác ý tâm sở trong 25 tâm trên là nhân tố để làm phát sinh 
Kammajaripa - Nghiệp khởi sắc. 

Thật ra, có tất cả 33 loại nghiệp, tức là các Tác ý tâm sở trong 12 Bất thiện 
tâm và 21 Thiện tâm. Tuy nhiên, ở đây chúng ta chỉ kể đến 25 nghiệp làm sắc pháp 
khởi sinh mà thôi, không tính đến Tác ý tâm sở trong 4 Vô sắc giới thiện tâm 
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(Aripävacarakusalacitta) và 4 Siêu thế thiện tâm (Lokuttarakusalacitta); bởi vì các tâm sở 
Tác ý trong cả 8 tâm này không làm sinh khởi sắc pháp. Đúng như thế, các Vô sắc 
giới thiện nghiệp là nghiệp phát sinh do việc tu tập thiền Vô sắc, là pháp tu tập do 
nhàm chán sắc pháp, không hài lòng với sự hiện hữu của sắc pháp, do năng lực của 
việc xa lánh việc tạo tác sắc pháp nên không thể sinh khởi sắc pháp được. 


Về phần 4 Siêu thế thiện tâm (Đạo tâm) chính là các thiện tâm phát sinh do 
việc tu tập thiển minh sát (vipassanäkammatthäna) thấy rõ Tam tướng trong danh-sắc, 
ngũ uẩn đến độ phát sinh sự nhàm chán, giảm thiểu ái dục, xa rời sự tham đắm kiếp 
sống. Đấy chính là các thiện pháp phá hủy luân hồi kiếp sống mà Mg//ập khởi sắc 
cũng chính là kiếp sống luân hồi, cho nên 4 Đạo tâm này không tạo sự sinh khởi của 
sắc pháp được là vậy. 

Nghiệp khới sắc là sắc pháp sinh khởi do nghiệp, có tất cả 18 sắc là: 

* 4 Mahäbhitaripa - Sắc Tứ đại, 

* 5 Pasädarũpa — Sắc Tịnh, 

- 3 Gocararpa - Sắc Đối tượng (trừ Saddaripa - Sắc Âm thanh), 
- 2 Bhãvaripa - Sắc Giới tính, 

*° 1 Hadayarũpa — Sắc Ý vật, 

* 1 Jittarũpa — Sắc Mạng căn, 

* 1 Ähãraripa — Sắc Vật thực, 

* 1 Paricchedarũpa - Sắc Chân không. 


Nghiệp khới sắc luôn sinh khởi với các chúng sinh có sắc uấn, đó là những 
chúng sinh sinh sống trong 26 Ngũ uẩn cảnh giới (Pañicavokãrabhumi) và 1 Nhất uẩn 
cảnh giới (Ftavokãabhữm/) - cõi trời Vô tưởng (Asaññasattabhimi). Như vậy có tổng 
cộng 27 cảnh giới mà Nghiệp khởi sắc sinh khởi được. 


Nghiệp khởi sắc bắt đầu sinh khởi kể từ Tục sinh tâm (Patisandhicitta) bắt đầu 
sinh ra và tiếp tục sinh lên tại mỗi tiểu sát-na tâm (anukhanacitta). Tức là tại mỗi tiểu 
sát-na sinh (upädakkhana), tiểu sát-na trụ (thitikhana) và tiểu sát-na diệt (bhangakkhana) 
của tâm, Nø//ệp khởi sắc luôn sinh khởi. Khi đã khởi sinh rồi, loại sắc pháp này sẽ trụ 
lại với tuổi thọ 17 sát-na tâm rồi diệt đi và sẽ có /.ø/#/ệp &hởi sắc mới sinh ra tiếp tục 
cho đến lúc chúng sinh đó gần chết. Tính từ //ểu sáf-na frụ (///ikhana) của tâm thứ 17 
đếm ngược từ 7 /âm (C/cứia) thì Nghiệp khởi sắc mới không sinh ra nữa. Về phần 
Nghiệp khởi sắc đã sinh khởi rồi tại #iểu sáf-na sính của tâm thứ 17 đếm ngược từ Tử 
tâm sẽ tồn tại đến Tử tâm và sẽ diệt cùng lúc với //ểt/ sáf-na điệf của Tử tâm. 
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II. CITTASAMUTTHÄNA - TÂM KHỞI XỨ 


Một số sắc pháp được khởi sinh do tâm làm nền tảng, tức là dựa vào tâm mà 
sắc ấy được sinh ra, chẳng hạn như: đi, đứng, ngồi, nằm, nói năng, v.v... Tâm pháp 
có tất cả 89 tâm, nhưng chỉ có 75 tâm là làm nền tảng cho sắc khởi sinh mà thôi. 
Những tâm không thể làm cho sắc pháp khởi sinh được là: 


* Dvipañcaviññänacitta - Ngũ song thức tâm: 10 tâm, 

* Arũpavipäkacitta - Vô sắc giới quả tâm: 4 tâm, 

* Patisandhicitta - Tục sinh tâm của chúng sinh trong Ngũ uẩn cảnh giới, 
s Cuticitta - Tử tâm của bậc Thánh A-ra-hán. 


10 Ngũ song thức tâm là những tâm có năng lực yếu, không có khả năng tạo 
nên sắc pháp được. 4 I⁄ô sắc giới quả tâm là những tâm quả của các Vô sắc giới thiện 
tâm, tức là những tâm có nguyện vọng xa lìa sắc pháp nên cũng không thể làm nẩy 
sinh sắc pháp được. 

Về phần 7c s⁄n/ tâm của chúng sinh trong Ngũ uẩn cảnh giới và 7 z2m của 
bậc Thánh A-ra-hán thì không thể làm cho sắc sinh khởi được. Bởi vì 7c sn/ ứâm là 
tâm sinh ra lần đầu tiên của kiếp sống mới, năng lực còn yếu kém nên không thể làm 
cho sắc sinh khởi được và 7 ¿âm của bậc Thánh A-ra-hán thì không làm nhân làm 
duyên cho Tục sinh tâm nào nữa, một khi tâm không sinh tiếp nữa thì sắc pháp sinh 
khởi do tâm cũng không thể có được. 


Tâm khởi sắc là sắc pháp sinh khởi do tâm, có tất cả 15 sắc là: 


* 4 Mahäbhitaripa - Sắc Tứ đại, 

* 4 Gocararũpa - Sắc Đối tượng, 

* 1 Ähãraripa — Sắc Vật thực, 

* 1 Paricchedarũpa - Sắc Chân không, 

+ 2 Viññattirũpa - Sắc Cử động, 

* 3 Vikãrarũpa — Sắc Biến chuyển. 
Ciffajariipa — Tâm khởi sắc có 7 loại: 

+ Tâm khởi sắc thông thường, 

* Tâm khởi sắc gây cười, 

+ Tâm khởi sắc gây khóc, 

* Tâm khởi sắc tạo các tiểu oai nghị, 

- Tâm khởi sắc tạo lời nói, 
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* Tâm khởi sắc tạo tứ đại oai nghỉ, 
+ Tâm khởi sắc tạo tứ đại oai nghỉ ổn định. 
1, Tâm khởi sắc thông thường: 
Đây là những sắc sinh khởi do tâm, diễn ra theo lệ thường của thân thể như: 
hít vào, thở ra, tim đập, v.v... Lúc đó chỉ có nhóm đ Sắc 8ất ý (Avinibbhhogarina) và 3 
ắc Biến chuyển (Wiãrarzna) sinh ra mà thôi. Tâm làm sinh khởi các sắc pháp thông 
thường này gồm có 75 tâm: 
* 12 Akusalacitta - Bất thiện tâm, 
°- 8 Ahetukacitta - Vô nhân tâm (trừ Ngũ song thức tâm), 
* 24 Kãmävacarasobhanacitta - Dục giới tịnh hảo tâm, 
+ 23 Mahaggatacitta - Đại hành tâm (trừ 4 Vô sắc giới quả tâm), 
-_ 8 Lokuttaracitta - Siêu thế tâm. 


2, Tâm khởi sắc gây cười: 

Sự cười, mỉm cười sinh khởi được cũng phải nương nhờ vào tâm làm nhân, 
làm duyên. Những tâm làm khởi sinh các sắc pháp biểu thị sự cười hay mỉm cười 
gồm có 13 tâm là: 

* 4 Somanassalobhamilacitta - Tham căn tâm thọ hỷ, 
* 1 Hasituppädacitta - Tiếu sanh tâm, 
* 4 Somanassamahãkusalacitta - Đại thiện tâm thọ hỷ, 
* 4 Somanassamahäkriyäcitta - Đại duy tác tâm thọ hỷ. 
Nếu phân chia tỉ mỉ hơn theo hạng người thì cụ thể là: 
a, Phàm nhân sế cười hoặc mỉm cười do bởi 8 loại tâm: 
* 4 Somanassalobhamilacitta - Tham căn tâm thọ hỷ, 
* 4 Somanassamahãkusalacitta - Đại thiện tâm thọ hỷ. 
b, 8ậc Thánh Hữu học (sekkhapugsala) sẽ cười hoặc mỉm cười bởi 6 loại tÂm: 
- 2 Somanassalobhamiladitthivippayuttacitta - Tham căn tâm thọ hỷ không 
hợp tà kiến, 
* 4 Somanassamahãkusalacitta - Đại thiện tâm thọ hỷ. 
©c Bậc Thánh Vô học (Asekkhapuggala) tức là bậc Thánh A-ra-hán sẽ mỉm 
cười do bởi 5 loại tâm: 
* 1 Hasituppädacitta - Tiếu sanh tâm, 
* 4 Somanassamahäkriyäcitta - Đại duy tác tâm thọ hỷ. 
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Bậc Thánh A-ra-hán sẽ mỉm cười với 7⁄ếu san/ tâm dựa trên việc gặp đối 
tượng không đáng ưa thích vi tế mà người thường không thể biết được, còn nếu như 
gặp những đối tượng không đáng ưa thích thô thiển mà nói chung con người ta biết 
được thì việc mỉm cười đó sẽ do tâm #2¿/ duy tác thọ hý làm sinh khởi. 


3, Tâm khởi sắc gây khóc: 

Nghĩa là sự khóc lóc, than vãn của chúng sinh phát ra tại thời điểm mà tâm 
đang buồn rầu, đau khổ... Tâm đã làm cho sự khóc lóc ấy khởi sinh chính là 2 
Dosamũilacitta - Sân căn tâm. 


4, Tâm khởi sắc tạo các tiểu oai nghỉ: 

Bao gồm những tâm làm phát sinh sự co vào, duỗi ra, cúi xuống, ngẩng lên, 
quay trái, quay phải, đi tới, bước lui, chớp mắt, ngáp, nhai vật thực v.v... Những 
trạng thái này sinh khởi do 32 tâm là: 

- 1 Manodkvãrävajjanacitta - Ý môn hướng tâm, 
+ 29 Kãmäjavanacitta - Dục giới tốc hành tâm, 
-_2 Abhiññäcitta - Thắng trí tâm. 

5, Tâm khởi sắc tạo lời nói: 

Sắc pháp biểu thị trạng thái nói năng, phát âm ra khỏi miệng cùng với các bộ 
dạng, cử chỉ liên quan được sinh khởi do các tâm pháp, đó chính là 32 tâm giống 
như 7âm khởi sắc tạo các tiểu oai nghi. 

6, Tâm khỏi sắc tạo tứ đại oai nghỉ: 

Các tứ đại oai nghi là đi, đứng, ngồi, nằm sinh khởi được là nhờ vào tâm, tâm 
là nhân duyên làm cho phát sinh. Tâm tạo ra các đại oai nghỉ này hiển lộ cũng chính 
là 32 tâm như đã nêu trên. 

7, Tâm khởi sắc tạo tứ đại oai nghỉ ổn định: 

Các trạng thái đi, đứng, ngồi, nằm diễn ra bình thường của người không 
bệnh tật, đau ốm được sinh khởi bởi các tâm pháp gọi là 7â khởi sắc tạo các đại 
oai nghi ốn định. Có cả thảy 58 tâm, đó là: 

* 1 Manodkvãrävajjanacitta - Ý môn hướng tâm, 
- 29 Kãmäjavanacitta - Dục giới tốc hành tâm, 

- 2 Abhiññãcitta - Thắng trí tâm, 

+ 26 Appanäjavanacitta — An chỉ tốc hành tâm. 
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II. UTUSAMUTTHÃNA - THỜI TIẾT KHỞI XỨ 
Thời tiết cũng là nhân duyên làm cho sắc pháp phát sinh. Thời tiết làm nền 
tảng khởi sinh sắc pháp gọi là (⁄usamujfhãna - Thời tiết khởi xứ, nó chính là Hỏa đại 
(Tejodhatu), tức là 5c nóng (Unahafe/o)và Độ lạnh (S#af/ø). Sức nóng và độ lạnh có 
mặt khắp nơi, cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể của chúng sinh hữu tình. 


Thời tiết làm cho sắc pháp sinh khởi tại nội thân của chúng sinh hữu tình gọi 
là: Aớộ/ #ời tết (A/hafauíJ. Nó chính là thân nhiệt bên trong cơ thể của chúng sinh, 
nó sinh khởi tại mỗi một tiểu sát-na tâm, bắt đầu từ #/ế sá/-na ứrụ @/#ihan2) của Tục 
sinh tâm (Patisandhicitta) trở đi. 

Riêng thời tiết tạo sắc pháp ở bên ngoài cơ thể chúng sinh hữu tình gọi là 
Ngoại thời tiết (Bahiddlhauf;, bao gồm thời tiết ở nơi cây cối, đồ vật, khoáng sản, sông 
núi, v.v... Các sự vật này luôn có thời tiết làm nền tảng để sắc pháp khởi sinh hoài 
mãi cho đến khi sự vật đó bị tiêu hoại hoàn toàn. 

Thời tiết khởi sắc là sắc pháp sinh khởi do thời tiết, hay là do Hỏa đại có tất 
cả 13 sắc pháp là: 

* 4 Mahäbhitaripa - Sắc Tứ đại, 

* 4 Gocararũpa - Sắc Đối tượng, 

* 1 Ähãraripa — Sắc Vật thực, 

* 1 Paricchedarũpa — Sắc Chân không, 
+ 3 Vikãrarũpa - Sắc Biến chuyển. 


IV. ÄHÃRASAMUTTHÃNA - VẬT THỰC KHỞI XỨ 


Vật thực làm nền tảng, làm nhân duyên cho sắc pháp phát sinh gọi là 
Ahãrasamuffhãna — Vật thực khởi xứ. Sắc pháp khởi sinh do vật thực gọi là Ä#ãz2/2- 
rũpa — Vật thực khởi sắc. 


Ahãra - Vật thực ở đây chính là Kaða//ikãrãhãra - Đoàn thực, đó là các loại 
thức ăn mà ta có thể nhai nuốt, đưa vào cơ thể được. Do vậy, vật thực có mặt khắp 
bên trong lẫn bên ngoài cơ thể chúng hữu tình giống như thời tiết vậy. Vật thực bên 
trong được gọi là 4/#afao/ã - Nội dưỡng tố và bên ngoài gọi là 8ah/ddhao/ã ~ Ngoại 
dưỡng tố. 


* Nội dưỡng tố chính là những thức ăn mà loài hữu tình ăn uống vào bên 
trong cơ thể của mình rồi thông qua sự tiêu hóa do Hỏa đại là Zcakafe/odJfu, bởi 
vì Hỏa đại này có nhiệm vụ thiêu đốt thức ăn khi đã ăn uống vào trong cơ thể. 
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Pãcakafe/odhãru do nghiệp làm sinh khởi, do đó Nội dưỡng tố chính là Kamma/aø/ã 
- Nghiệp khởi dưỡng tố, tức là dưỡng tố nằm trong nhóm MøÖ/ệp khởi sắc vậy. 


* Ngoại dưỡng tố là những dưỡng chất nằm trong nhóm Sắc Bất ly (Avinib- 
bhogaripa), có mặt trong các loại thức ăn, vật uống trước khi được tiêu hóa, đốt cháy 
bởi Hỏa đại. Ngoại dưỡng tố này chính là (/aø/ä - 7hời tiết khởi dưỡng tố, tức là 
dưỡng tố nằm trong nhóm 7/ðờï fiết khởi sắc vậy. 

Ngoại dưỡng tố và Nội dưỡng tố làm việc đều có liên quan đến nhau: Nội 
dưỡng tố làm nhiệm vụ trợ thủ, giúp cho. I4 /ñc khởi sắc sinh ra nên được gọi là frợ 
lực (upathaimblakasaff/, còn Ngoại dưỡng tố làm nhiệm vụ trực tiếp sinh ra Mr /5c 
khởi sắc nên được gọi là snh /ực ýanakasaff/. Trong 2 loại Dưỡng tố này thì ANg"/ệp 
khởi dưỡng tố đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cho kể /hc &hởi sắc sinh ra 
hơn là 75ờï fiết khởi dưỡng tố 

Đối với chúng sinh loài 7⁄a/ san/ thì Vật thực khởi sắc sẽ sinh ra vào tuần thứ 2 
hoặc thứ 3 của thai kỳ tính từ thời điểm đậu thai; nghĩa là trong thời kỳ mang thai, khi 
người mẹ ăn uống vật thực vào, dưỡng tố sẽ thẩm thấu vào trong thai nhỉ làm cho Vật 
thực khởi sắc sinh khởi. Về phần các chúng sinh loài 74p san/ và Hóa san" thuộc 
nhóm cần phải ăn uống thực phẩm, khi mới sinh ra thì thân thể đã to lớn, đầy đủ các cơ 
quan, bộ phận chưa phải ăn uống vật thực gì thì các chúng sinh này sẽ nuốt nước bọt và 
đờm dãi của chính mình qua khỏi cổ họng, chính dưỡng tố trong nước bọt và đờm dãi 
đó sẽ thẩm thấu vào trong cơ thể của các chúng sinh đó tạo thành Vật thực khởi sắc. 

Trong bộ Thanh Tịnh Đạo có ghi: 

“Ekadivasarnl paribhiffahäaro satfähampi npatthampetT”. 

Vật thực mà được ăn vào mỗi ngày đó sẽ nuôi dưỡng thân thể sống được 7 ngày. 

Điều này có nghĩa là con người ta ăn uống vật thực trong một ngày có thể 
nuôi dưỡng cơ thể sống còn đến 7 ngày tiếp sau mà không cần ăn thêm gì nữa. 

Như vậy Vật thực khởi sắc được sinh ra khi dưỡng tố của các loại thức ăn 
thẩm thấu vào trong tế bào cơ thể của chúng sinh. Vật thực khởi sắc luôn sinh khởi 
liên tục nhau không ngừng nghỉ cho đến khi chết. 

Vật thực khởi sắc là sắc pháp sinh khởi do vật thực gồm có 12 sắc pháp là: 
* 4 Mahäbhũtaripa - Sắc Tứ đại, 
* 3 Gocararpa - Sắc Đối tượng (trừ Saddaripa - Sắc Âm thanh), 
* 1 Ähãraripa — Sắc Vật thực, 
* 1 Paricchedarũpa - Sắc Chân không. 
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+ 3 Vikãrarũpa - Sắc Biến chuyển. 
KÉT LUẬN: 
Tóm lại sắc pháp khởi sinh trên 4 nền tảng là: 
- Có 18 sắc pháp khởi sinh do nghiệp gọi là Nghiệp khởi sắc (Kammajarũpa), 
- Có 15 sắc pháp khởi sinh do tâm gọi là Tâm khởi sắc (Cittajaripa), 
- Có 13 sắc pháp khởi sinh do thời tiết gọi là Thời tiết khởi sắc (Utujaripa), 
- Có 12 sắc pháp khởi sinh do vật thực gọi là Vật thực khởi sắc (Ähãrajarpa). 


SẮC PHÁP SINH KHỞI TRÊN 4 KHỞI XỨ 
CHẮC CHÁN VÀ KHÔNG CHẮC CHÁN 


Dưới đây sẽ trình bày các sắc pháp sinh khởi trên 4 &ZØởï xứ (%mujƒ#ãnz) đã nêu 
một cách chắc chắn hoặc không chắc chắn. Nghĩa là, có những sắc pháp dựa trên 
nền tảng là một Khởi xứ nào đó rồi sẽ được sinh ra một cách chắc chắn. Tuy nhiên 
có những sắc pháp lại được sinh ra trên nền tảng là Khởi xứ này cũng được mà Khởi 
xứ khác cũng được, không có gì là chắc chắn cả. 


1, Sắc pháp sinh khởi do Nghiệp làm nền tảng: 
Gồm có 18 Nghiệp khởi sắc: 


9 SẮC PHÁP SINH KHỞI CHẮC CHẮN 9 SẮC PHÁP SINH KHỞI KHÔNG CHẮC CHẮN 
Sắc Tịnh (Pasädaripa) 5 Sắc Tứ đại (Mahäbhitaripa) 4 
Sắc Giới tính (Bhãvarũpa) 2 Sắc Đối tượng (Gocararipa) (trừ Thinh trần) 3 
Sắc Mạng căn (Jvitarũpa) 1 Sắc Vật thực (Âhärarũpa) 1 
Sắc Ý vật (Hadayavatthuripa) 1 Sắc Chân không (Mahäbhitaripa) 1 


2, Sắc pháp sinh khởi do Tâm làm nền tảng: 


Gồm có 15 Tâm khởi sắc: 


2 SẮC PHÁP SINH KHỞI CHẮC CHẮN 13 SẮC PHÁP SINH KHỞI KHÔNG CHẮC CHẮN 
Sắc Cử động (Viññattiripa) 2 Sắc Bất ly (Avinibbhogaripa) 8 
Thinh trần (Saddärammanaripa) 1 
Sắc Chân không (Paricchedaripa) 1 
Sắc Biến chuyển (Vikãrarũpa) 3 
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3, Sắc pháp sinh khởi do Thời tiết làm nền tảng: 
Gồm có 13 Thời tiết khởi sắc: 


SẮC PHÁP SINH KHỞI CHẮC CHẮN 13 SẮC PHÁP SINH KHỞI KHÔNG CHẮC CHẮN 
Không có Sắc Bất ly (Avinibbhogaripa) 8 
Thinh trần (Saddärammanaripa) 1 
Sắc Chân không (Paricchedaripa) 1 
Sắc Biến chuyển (Vikãraripa) 3 


4, Sắc pháp sinh khởi do Vật thực làm nền tảng: 
Gồm có 12 Vật thực khởi sắc: 


SẮC PHÁP SINH KHỞI CHẮC CHẮN 12 SẮC PHÁP SINH KHỞI KHÔNG CHẮC CHẮN 
Không có Sắc Bất ly (Avinibbhogaripa) 8 
Sắc Chân không (Paricchedaripa) 1 
Sắc Biến chuyển (Vikãrarũpa) 3 


PHÂN CHIA 28 SẮC PHÁP THEO KHỞI XỨ 


1, Ekasamu{thãnikaripa - Nhất Khởi xứ sắc: 

Sắc pháp sinh khởi do 1 Khởi xứ gồm có 11 sắc, đó là: 
° 5 Sắc Tịnh 
- 2 Sắc Giới tính 
- 1 Sắc Ý vật 
* 1 Sắc Mạng căn 


--- 09 sắc pháp này sinh khởi chỉ do Nghiệp mà thôi. 


-2Sắc Cử động  --- sinh khởi chỉ do Tâm mà thôi. 
2, Dvisamufthãnikaripa— Nhị Khởi xứ sắc: 
Sắc pháp sinh khởi do 2 Khởi xứ chỉ có 1 sắc, đó là: 
* 1 Thỉnh trần --- sinh khởi do 2 khởi xứ là Tâm và Thời tiết. 
3, Tisamufthãnikaripa - Tam Khởi xứ sắc: 
Sắc pháp sinh khởi do 3 Khởi xứ gồm có 3 sắc, đó là: 


- 3 Sắc Biến chuyển --- sinh khởi do 3 khởi xứ là Tâm, Thời tiết và Vật thực. 
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4, Catusamufthänikaripa - Tứ Khởi xứ sắc: 


Sắc pháp sinh khởi do 4 Khởi xứ gồm có 9 sắc, đó là: 


- 4 Sắc Tứ đại 


- 3 Sắc Đối tượng (trừ Thinh trần) 


- 1 Sắc Vật thực 
* 1 Sắc chân không 


9 sắc pháp này sinh khởi do Nghiệp, 
Tâm, Thời tiết và Vật thực. 


5, Nakufocisamu{thãnikarñpaT— Không Khởi xứ sắc: 


Sắc pháp sinh khởi không do Khởi xứ nào cả gồm có 4 sắc, đó là: 


° 4 Sắc Trạng thái  --- 4 sắc pháp này không phải do Nghiệp, Tâm, Thời 
tiết hoặc Vật thực sinh ra. 


athasangaha: 


7. JÄYAMÃNÄDIRŨPÄNAM 


LAKKHANANI NA JÄYANTI 
Toàn bộ 4 sắc trạng thái đều không sinh khởi do một khởi xứ 
nào cả, bởi vì cả 4 sắc này chỉ là trạng thái của các sắc khối 
đang khởi sinh mà thôi nên không có khởi xứ riêng biệt. 


TỔNG KẾT SẮC KHỞI XỨ 


SỐ LƯỢNG SẮC PHẤP 


4 Sắc Tứ đại (Mahäbhũtaripa) 

5 Sắc Tịnh (Pasadarpa) 

3 Sắc Đối tượng (Gocararipa) (trừ Thỉnh trần) 
2 Sắc Giới tính (Bhävaripa) 


1 Sắc Ý vật (Hadayavatthuripa) 


1 Sắc Mạng căn (JMitaripa) 

1 Sắc Vật thực (Ähãraripa) 

1 Sắc Chân không (Mahäbhũtaripa) 
2 Sắc Cử động (Viññattirũpa) 

3 Sắc Biến chuyển (Vikãrarũpa) 

4 Sắc Trạng thái (Lakkhanaripa) 


1 Thinh trần (Saddärammanaripa) 


Tổng cộng 28 sắc pháp 


62 





NGHIỆP 











SABHAVATTÄ HI KEVALAM 
KEHICÏTI PAKASITAM. 


THỜI TIẾT | VẬT THỰC CHÚ THÍCH 


Cả 4 Khởi xứ 
Nghiệp làm Khởi xứ 
Cả 4 Khởi xứ 
Nghiệp làm Khởi xứ 
Nghiệp làm Khởi xứ 
Nghiệp làm Khởi xứ 
Cả 4 Khởi xứ 
Cả 4 Khởi xứ 
Tâm làm Khởi xứ 
Tâm, Thời tiết, Vật thực làm Khởi xứ 
Không có Khởi xứ 
Tâm, Thời tiết làm Khởi xứ 
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PHẦN CHIA KHỞI XỨ THEO TẠNG KINH 


Trong tạng Kinh (Suttantapitaka), các sắc pháp hiện hữu trong cơ thể con người 
đều có sự tham gia của Sắc Tứ đại là Đất, Nước, Lửa và Gió. Các Sắc Tứ đại kết hợp 
với nhau tạo ra các cơ quan, bộ phận, thành phần của cơ thể và chia thành 42 loại: 


1. Sasambhãrapathavĩ — Có thành tô đất: 
Trong cơ thể của con người, Sasanbhãrapafhavï là những cơ quan, bộ phận 
có thành tố đất là chủ yếu, gồm có 20 bộ phận, đó là: 


»° Kesã - Tóc, * Lomä - Lông, 

* Nakhã - Móng, * Dantã - Răng, 

* Taco - Da, * Mamsam - Thịt, 

* Nahãrũ - Gân, * Atthi - Xương, 

° Atthimiñjam - Tủy, ° Pihakam - Lá lách, 

*° Hadayam - Tim, * Yakanam - Gan, 

* Kilomakam - Phúc mạc, ° Vakkam - Thận, 

* Papphasam - Phổi, * Antam - Ruột già, 

* Antagunam - Ruột non, * Udariyam - Thức ăn, 
* Karisam - Phân, * Matthuluhgam - Não. 


Trong 20 bộ phận này, chỉ có (2m - Thức ăn và KarEsarn - Phân là sắc 
pháp sinh khởi do Thời tiết mà thôi, còn lại đều khởi sinh do Nghiệp. 
2. Sasambhãraäpo — Có thành tô nước: 


Trong cơ thể của con người, 52sa/b/ñZraãpo là những chất có thành tố nước 
là chủ yếu, gồm có 12 loại, đó là: 


* Pittam - Mật, - Sedo - Mỗ hôi, 

»° Khel|o - Nước bọt, - Semham - Đàm, 

° Medo - Mỡ, » Sihghänikã - Nước mũi, 
* Pubbo - Mủ, - Ussam - Nước mắt, 

* Lasikã - Dịch khớp, *° Lohitam - Máu, 

* Vasä - Mỡ lỏng, *° Muttam - Nước tiểu. 


Trong 12 loại sắc kể trên chỉ có Pubbo - Mủ và Muttam - Nước tiểu là sắc 
pháp sinh khởi do Thời tiết mà thôi. Sedo - Mô hôi, Khe|o - Nước bọt, Ussam - Nước 
mắt và Singhänikã - Nước mũi, 4 loại này là sắc pháp sinh khởi do Tâm và Thời tiết. 
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Sáu sắc pháp còn lại: Pittam - Mật, Semham - Đàm, Lohitam - Máu, Medo - Mỡ, 
Vasä - Mỡ lỏng và Lasikã - Dịch khớp là những sắc pháp sinh khởi do cả 4 Khởi xứ. 

3. Sasambhãratejo — Có thành tô lửa: 

Trong cơ thể của con người, Sasanb#ãraíe/o là những chất có thành tố lửa là 
chủ yếu, gồm có 4 loại, đó là: 

* Usmätejo - Lửa ấm áp, * Pãcakatejo - Lửa tiêu hóa, 
* Jiranatejo - Lửa thiêu đốt, + Santäpanatejo - Lửa phát sốt. 

Trong 4 loại sắc kể trên chỉ có Pãcakatejo - Lửa tiêu hóa là sắc pháp sinh khởi 
do Nghiệp mà thôi. Ba sắc pháp còn lại: Usmätejo - Lửa ấm áp, Jiranatejo - Lửa thiêu 
đốt và Santãpanatejo - Lửa phát sốt là những sắc pháp sinh khởi do cả 4 Khởi xứ. 

4. Sasambhãraväyo — Có thành tô gió: 

Trong cơ thể của con người, S2sa/nBbñấravãyo là những chất có thành tố gió 
là chủ yếu, gồm có 6 loại, đó là: 

*° Uddhangamaväyo - Gió đi lên, 

* Adhogamaväyo - Gió thổi xuống, 

* Kucchisayavãyo - Gió trong bụng, 

* Kotthãsayaväyo - Gió trong ruột, 

* Ahgamahgãnusãriväyo - Gió khắp thân, 
* Assäsapassäsavãyo - Hơi thở vào, thở ra. 

Trong 4 loại sắc kể trên chỉ có Assäsapassäsaväyo - Hơi thở vào, thở ra là sắc 
pháp sinh khởi do Tâm mà thôi. 5 sắc pháp còn lại: Uddhahgamaväyo - Gió đi lên, 
Adhogamaväyo - Gió thổi xuống, Kucchisayaväyo - Gió trong bụng, Kotthäsaya-vãyo - 
Gió trong ruột và Aägamahgänusärivayo - Gió khắp thân là những sắc pháp sinh khởi 
do cả 4 Khởi xứ. 


PHÂN CHIA KHỞI XỨ TRONG 42 BỘ PHẬN CƠ THẺ 


- Sắc pháp có Nghiệp làm khởi xứ có 1 sắc là: Pãcakatejo - Lửa tiêu hóa. 


- Sắc pháp có Tâm làm khởi xứ có 1 sắc là: Assäsapassäsaväyo - Hơi thở vào, 
thở ra. 


- Sắc pháp có Thời tiết làm khởi xứ có 4 sắc là: 


* Udariyam - Thức ăn, *° Kafsam - Phân, 
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* Pubbo - Mủ, *° Muttam - Nước tiểu. 
- Sắc pháp có Tâm và Thời tiết làm Khởi xứ: có 4 sắc là 
- Sedo - Mô hôi, - Khelo - Nước bọt, 
*° Ussam - Nước mắt, * Sihghãnikã - Nước mũi. 


- Sắc pháp có cả 4 là Nghiệp, Tâm, Thời tiết và Vật thực làm Khởi xứ: có 32 
sắc, đó là 32 sắc pháp còn lại. 


tk) 3š Œ4C4(C4C35 
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D. RŨPAKALAÄPA - SẮC KHÓI 
Các sắc pháp khi sinh ra không tự sinh đơn điệu một mình, tùy nhân duyên 
mà chúng sinh ra và đồng thời sinh thành nhóm, thành khối với nhau. 
&ñpakaläpa - Sắc khối, nghĩa là nhóm các sắc pháp. 
Từ “2/4pa dịch là bó, nhóm, tập hợp, khối,... 
Trong bộ #2amatffhadipanifikã có ghi: 
* Kalapiyamti efthä tỉ = kalãpa. 
Các pháp được tính thành nhóm, cụm, tập hợp được gọi là 2/4ø2 - &“đi. 


Do vậy, rZpaka/ãpa có nghĩa là nhóm sắc, cụm sắc hay khối sắc. 


Trong mỗi một #đøakai/4pa - Sắc khối sẽ luôn có trạng thái, diễn tiến của 
nhóm sắc pháp đồng đẳng, nhất tễ với nhau gọi là saøavu/r/, như Pa|i có ghi: 
* Ekuppäda ekanirodha ekanissayä sahavuftino ekavisafi rủpakaläpa nãmd. 
Các sắc pháp có chung 3 tính chất: cùng sinh, cùng diệt, cùng nơi nương tựa gọi là 
sắc khối có tắt cả 21 sắc khôi. 


Như vậy Sốc &#ói là tập hợp những sắc pháp có chung 3 tính chất là: 


* Ekuppãda - cùng sinh, 
* Ekanirodha - cùng diệt, 
+ Ekanissaya - cùng nơi nương tựa là sắc Tứ đại. 


athasangoha: 
§. KAMMACITTOTUKÄHÄRA- SAMUTTHANA_ YATHÄKKAMAM 
NAVA CHA CATURO DVFETI KALÄAPÄ EKAVISATI. 


Sắc khối có 21 loại, sinh khởi do nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực 
với số lượng như sau: 9 nghiệp khởi sắc khối, 6 tâm khởi sắc khối, 
4 thời tiết khởi sắc khối và 2 vật thực khởi sắc khối. 


Trong tổng số 21 sắc khối này, nếu tính số lượng sắc pháp sinh khởi ở mỗi 
một sắc khối thì có tối đa là 23 sắc pháp mà thôi. Về phần 5 sắc pháp còn lại: 1 Sắc 
Chân không và 4 Sắc Trạng thái chỉ là phần phân chia các sắc khối và là dấu hiệu của 
sắc khối nên 5 sắc pháp này không được tính là thành phần của sắc khối. Như trong 
kệ thi số 9 nêu lên dưới đây. 
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Gathãsa Agoha: 
0, KALAPANAM  PARICCHEDA- LAKKHANATTÀ VICAKKHANÄA 
NA KALAPANGAMICCÄAHU ÄKÄSAM  LAKKHANĂNL CA. 


Các bậc hiển trí không trình bày rằng sắc chân không và 4 sắc 

trạng thái là các chỉ phần của sắc khối, bởi vì cả 5 sắc pháp này 

chỉ là bộ phận phân chia các sắc khói và là dấu hiệu của các sắc 

khối mà thôi. 

Nghĩa là: 
- Sắc Chân không là sắc pháp quy định hạn giới giữa sắc khối này với sắc 

khối khác, chỉ là đường biên giữa các sắc khối với nhau, cho nên không được tính 
vào sắc khối được. 


- Còn 4 Sắc Trạng thái chỉ là dấu hiệu của các sắc khối nên cũng không 
tính là chỉ phần của sắc khối như trên vậy. 


Về phần 21 sắc khối sẽ được phân thành 4 nhóm, sinh khởi theo Nghiệp, 
Tâm, Thời tiết và Vật thực như sau: 


I. KAMMAJAKALÄPA - NGHIỆP KHỞI SẮC KHÓI 

kam.majakaläpa - Nghiệp khởi sắc khối có tổng cộng 9 sắc khối, đó là: 

1. Cakkhudasakakaläpa - Nhãn mười sắc khối: 

Đây là một sắc khối có số lượng sắc pháp là 10 sắc, đứng đầu là Nhãn tịnh 

sắc, bao gồm: 

- 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogaripa), 
- 1 Sắc Mạng căn (Jwitarpa), 
* 1 Nhãn tịnh sắc (Cakkhupasädaripa). 


2. Sotfadasakakaläpa — Nhĩ mười sắc khối: 
Đây là một sắc khối có số lượng sắc pháp là 10 sắc, đứng đầu là Nhĩ tịnh sắc, 
bao gồm: 


- 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogaripa), 
- 1 Sắc Mạng căn (Jwitaripa), 
* 1 Nhĩ tịnh sắc (Sotapasädaripa). 
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3. Ghãnadasakakaläpa — Tỷ mười sắc khối: 
Đây là một sắc khối có số lượng sắc pháp là 10 sắc, đứng đầu là Tỷ tịnh sắc, 
bao gồm: 
- 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogaripa), 
- 1 Sắc Mạng căn (Jwitaripa), 
* 1 Tỷ tịnh sắc (Ghãnapasãdaripa). 
4. Jivhãdasakakaläpa — Thiệt mười sắc khối: 
Đây là một sắc khối có số lượng sắc pháp là 10 sắc, đứng đầu là Thiệt tịnh 
sắc, bao gồm: 


- 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogaripa), 
* 1 Sắc Mạng căn (Jwitarũpa), 
* 1 Thiệt tịnh sắc (Jivhãpasädarũpa). 


5. Kãyadasakakalãpa —- Thân mười sắc khối: 
Đây là một sắc khối có số lượng sắc pháp là 10 sắc, đứng đầu là Thân tịnh 
sắc, bao gồm: 


- 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogaripa), 
- 1 Sắc Mạng căn (Jwitaripa), 
1 Thân tịnh sắc (Kãyapasädarũpa). 


6. Ithibhãvadasakakaläpa — Nữ tính mười sắc khối: 
Đây là một sắc khối có số lượng sắc pháp là 10 sắc, đứng đầu là Sắc Nữ tính, 
bao gồm: 


- 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogaripa), 
- 1 Sắc Mạng căn (Jwitaripa), 
- 1 Sắc Nữ tính (Itthibhavaripa). 


7. Purisabhãvadasakakaläpa - Nam tính mười sắc khối: 
Đây là sắc một sắc khối số lượng sắc pháp là 10 sắc, đứng đầu là Sắc Nam 
tính, bao gồm: 
- 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogaripa), 
* 1 Sắc Mạng căn (Jwitarũpa), 
- 1 Sắc Nam tính (Purisabhävaripa). 
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8. Vatthudasakakaläpa — Ý vật mười sắc khối: 
Đây là một sắc khối có số lượng sắc pháp là 10 sắc, đứng đầu là Sắc Ý vật, 
bao gồm: 


- 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogaripa), 
- 1 Sắc Mạng căn (Jwitaripa), 
- 1 Sắc Ý vật (Hadayavatthuripa). 


9. JTvitanavakakalãpa — Mạng căn chín sắc khối: 


Đây là một sắc khối có số lượng sắc pháp là 9 sắc, đứng đầu là Sắc Mạng 
căn, bao gồm: 


- 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogaripa), 
* 1 Sắc Mạng căn (JMitaripa). 


8 Sắc Bất ly (Avinibbhogaripa) là 8 sắc pháp không thể tách rời nhau được, bao 
gồm: Đất (Pathav), Nước (Ãpo), Lửa (Tejo), Gió (Vãyo), Màu sắc (Vanna), Mùi hương 
(Gandha), Vị (Rasa) và Dưỡng tố (Oja). Các sắc pháp này luôn sinh khởi và cùng tổn tại 
với nhau, tạo thành nền tảng của sắc khối nên được gọi là Sddaffhakakal4pa - 
Thuận tám sắc khối. 


Cả 9 loại Nghiệp khởi sắc khối nêu trên đều là những sắc khối sinh khởi do 
nghiệp, có nghiệp làm nền tảng, đó chính là 17 Nghiệp khởi sắc (Kammajaripa) (trừ Sắc 
Chân không). Lại nữa, 9 loại Nghiệp khởi sắc khối này chỉ sinh khởi ở loài hữu tình mà 
thôi và trong mỗi cá thể chỉ được sinh ra nhiều nhất là 8 sắc khối, bởi vì 2 Giới tính 
mười sắc khối (Bhävadasakakalpa) cùng sinh ra một lần với nhau trong một cá thể là 
không được. Nếu là nữ giới thì loại trừ Ma fứnh mười sắc khối, còn nếu là nam giới 
thì phải loại trừ ứ #nh mười sắc khối đi. Cho nên chỉ có 8 Nghiệp khởi sắc khối 
được sinh khởi nơi một cá thể hữu tình mà thôi. Ở đây, cũng cần nói thêm rằng 
Nghiệp khởi sắc khối phải là Aø/⁄ệp khởi sắc khối (ammafakaläpa) thật sự, không nói 
đến Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối (Kammapaccayautujakalãpa) là Thời tiết khởi sắc 
khối (UtuJakaläpa - là sắc khối sinh khởi do Thời tiếp có Nghiệp khởi sắc khối (Kamimaja- 
&a/4p2) làm trợ duyên. 


CHÚ THÍCH: 
Nghiệp khỏi sắc: Sắc pháp sinh khởi do nghiệp làm nền tảng, có 
Kammajaripa nghiệp làm khởi xứ, gồm có 18 sắc. 
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Nghiệp khỏi sắc khối: 
Kammajakaläpa 


Khối sắc, nhóm sắc sinh khởi do nghiệp gồm có 
17 sắc (trừ Sắc Chân không). 


Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc khối: Là sắc khối sinh khởi do Thời tiết hiện hữu 


Kammapaccayautujakaläpa 


trong Nghiệp khởi sắc khối. Ví dụ: tóc, lông, 
móng, răng, sừng, ngà, v.v... Tất cả các bộ phận 
này đều là 7/ời /ếr khởi sắc (Uf/aripa) sinh ra 
do Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc (Kammapacca/a- 
ujarina), do Tâm trợ thời tiết khởi sắc (Gia- 
0accayauiujarapa) do Thời tiết trợ thời tiết khởi 
sắc (Ufjpaccayaufuÿarna} hoặc do Vật thực trợ 
thời tiết khởi sắc /4//aøaœayauf//ardn2) Trong 
đó có Nghiệp trợ thời tiết khởi sắc đứng đầu, 3 
Thời tiết khởi sắc còn lại chỉ là phần kết hợp. 
Điều này sẽ thấy rõ khi chúng sinh chết đi. Bởi 
vì, theo lẽ thường thì lúc chúng sinh chết rồi, 
Nghiệp khởi sắc, Tâm khởi sắc và Vật thực khởi 
sắc cũng sẽ diệt theo, không còn dư sót gì cả, 
chỉ còn sót lại các Thời tiết khởi sắc mà thôi. 
Thời tiết khởi sắc này bao gồm 4 loại: Nghiệp 
trợ thời tiết khởi sắc, Tâm trợ thời tiết khởi sắc, 
Thời tiết trợ thời tiết khởi sắc và Vật thực trợ thời 
tiết khởi sắc, chúng sẽ tổn tại tiếp tục một cách 
phù hợp. Dầu cho các sắc pháp này sinh khởi 
với chúng sinh đang còn mạng sống thì chúng 
cũng không phải là Aø#⁄@p &hởi sắc khối thật sự. 
Do vậy Nghiệp khởi sắc khối sinh khởi nơi mỗi 
một chúng sinh chỉ có 8 sắc khối mà thôi. 


PHẦN CHIA 9 NGHIỆP KHỞI SẮC KHÓI THEO 3 PHẢN THÂN THẺ 


Thân thể con người được chia làm 3 phần, đó là: 


* Uparimakäya - Thân trên: tính từ cổ lên đến đỉnh đầu. 
+ Majjhimakãya — Thân giữa: tính từ cổ xuống đến rốn. 
- Hetthimakäya - Thân dưới: tính từ rốn xuống đến chân. 


Rũpakaläpa - Sắc Khối 


Trong thân thể con người, \g//ệp khởi sắc khói sinh khởi được ở cả 3 phần 
nêu trên, cụ thể như sau: 


a, UJparimakäya - Thân trên: Nghiệp khởi sắc khối sinh khởi được 7 sắc 
khối, gồm có: 


- Cakkhudasakakaläpa - Nhãn mười sắc khối, 

* Sotadasakakaläpa - Nhĩ mười sắc khối, 

+ Ghãnadasakakaläpa - Tỷ mười sắc khối, 

* Jihãdasakakaläpa —- Thiệt mười sắc khối, 

+ Kãyadasakakaläpa - Thân mười sắc khối, 

- Bhãvadasakakaläpa - Giới tính mười sắc khối, 
* Jvitanavakakaläpa - Mạng căn chín sắc khối. 


b, Aa//himakäya - Thân giữa: Nghiệp khởi sắc khối sinh khởi được 4 sắc 
khối, gồm có: 

+ Kãyadasakakaläpa - Thân mười sắc khối, 

- Bhãvadasakakaläpa - Giới tính mười sắc khối, 

° Vatthudasakakalãpa — Ý vật mười sắc khối, 

* Jvitanavakakaläpa - Mạng căn chín sắc khối. 


c, “effhimakãya - Thân dưới: Nghiệp khởi sắc khối sinh khởi được 3 sắc 
khối, gồm có: 
+ Kãyadasakakaläpa - Thân mười sắc khối, 


+ Bhãvadasakakaläpa - Giới tính mười sắc khối, 
* Jvitanavakakaläpa - Mạng căn chín sắc khối. 


Như vậy, cả 3 phần của cơ thể chính là nơi sinh khởi của 3 loại sắc khối: 
Thân mười sắc khối, Giới tính mười sắc khối và Mạng căn chín sắc khối. Cả 3 loại sắc 
khối này có mặt khắp cả cơ thể con người và có tên gọi là Saø/0a/hãn/kakalãpa - 
Châu thân sắc khối. Còn 6 loại sắc khối còn lại thì có mặt ở một số nơi trên cơ thể 
thôi, nên có tên gọi là: Z2desakakalãpa - Khu trú sắc khối. 


II. CITTAJAKALÄPA - TÂM KHỞI SẮC KHỐI 


1. Suddhatthakakalãpa — Thuần tám sắc khối: 


Đây là một loại sắc khối có số lượng sắc pháp là 8 sắc, đó chính là 8 Sắc Bắt 
ly (Avinibbhogarũpa). Sắc khối này sinh khởi do tâm làm nền tảng, sinh ra bởi tâm tại 
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thời điểm không có sự dịch chuyển của thân thể hoặc không nói năng hay phát âm gì 
cả và lúc đó tâm yếu ớt, không mạnh mẽ. Cụ thể là các sắc pháp của sự hít thở, hoặc 
là sắc biểu thị mặt mày tái nhợt, mặt đỏ, dựng tóc gáy, nổi gai Ốc mỗi khi đang giận 
dữ, căm ghét hay sợ hãi, v.v... 
2. KãyaviñRaffinavakakaläpa - Thân cử động chín sắc khối: 
Đây là sắc khối có số lượng sắc pháp là 9 sắc, bao gồm: 
- 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogaripa), 
* 1 Thân cử động (Kâyaviññatti). 

Sắc khối này sinh khởi do tâm khi có sự dịch chuyển thân thể và không bình 
thường, lúc mà tâm yếu ớt, không mạnh mẽ. Đó là các sắc pháp biểu thị các oai nghỉ 
như: đi, đứng, ngồi, nằm, co, duỗi, quay trái, quay phải, đi tới, bước lui v.v..., lúc đó 
người đang yếu mệt. 

3. Vacmviñfiatfisaddadasakakaläpa - Khẩu cử động tiếng mười sắc khối: 

Đây là sắc khối có số lượng sắc pháp là 10 sắc, gồm có: 

- 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogaripa), 
* 1 Sắc Âm thanh (Saddärammana), 
* 1 Khẩu cử động (Vacwiññatti). 


Sắc khối này sinh khởi do tâm, diễn ra trong lúc nói năng, đọc sách, ca hát, 
tụng kinh, v.v... mà không như bình thường. Nghĩa là lúc mà cảm thấy không được 
khỏe hoặc khi nản lòng, không lẫy hết sức để nói, không dụng hết lòng để đọc, ... 

4. Lahutädiekãdasakakalãpa - Nhẹ nhàng, ... mười một sắc khối: 

Đây là sắc khối có số lượng sắc pháp là 11 sắc, đó là: 

- 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogaripa), 
- 3 Sắc Biến chuyển (Vikãraripa). 


Sắc khối này sinh khởi lúc mà không có sự di chuyển cơ thể, không có sự nói 
năng, phát âm gì cả; khi đó tâm lý thoải mái, khỏe mạnh, vui vẻ, mặt mày tươi tỉnh, 
hớn hở hay phi lạc phát sinh làm cho sởn gai Ốc v.v... 


3. KãyawififiaffIlahutadilvadasakakalapa — Thân cứ động nhẹ nhàng, ... mười 
hai sắc khôi: 
Đây là sắc khối có số lượng sắc pháp là 12 sắc, bao gồm: 


- 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogaripa), 
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- 3 Sắc Biến chuyển (Vikãraripa), 
* 1 Thân cử động (Kâyaviññatti). 

Sắc khối này sinh khởi khi có sự dịch chuyển cơ thể. Khi đó tâm tư thoải mái, 
trong sáng, mạnh mẽ, các tư thế đi, đứng, ngồi nằm, v.v... đều nhẹ nhàng, mềm mại, v..... 

6. Vacbiñiiatfisaddalahutäditerasakakalapa — Khẩu cử động tiếng nhẹ nhàng, .. 

mười ba sặc khôi: 

Sắc khối này có số lượng sắc pháp là 13 sắc, đó là: 

- 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogaripa), 

- 3 Sắc Biến chuyển (Vikãraripa), 
* 1 Sắc Âm thanh (Saddärammana), 
- 1 Khẩu cử động (Vacwviññatti). 

Sắc khối này sinh khởi trong lúc nói năng, đọc sách, ca hát, tụng kinh, v.v... 
diễn tiến một cách bình thường. Nghĩa là lúc mà tâm tư thoải mái, trong sáng, mạnh 
mẽ, khi ấy việc nói năng, đọc sách,... diễn ra với sự lưu loát, dễ dàng, thuận lợi. 

* Đặt biệt trong bộ Thanh Tịnh Đạo còn thêm vào 2 sắc khối sinh khởi do 
tâm là: 

(1). §addanavakakaläpa — Tiếng chín sắc khối: 

Đây là sắc khối có số lượng sắc pháp là 9 sắc, gồm có: 
- 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogaripa), 
- 1 Sắc Âm thanh (Sadda). 

Sắc khối này sinh khởi lúc có âm thanh hiện hữu mà không liên quan đến sự 
nói năng, ca hát, ... và nó sinh khởi với tâm trạng yếu đuối, không vững mạnh, chán 
nản. Đó là âm thanh sinh bởi sự thở dài, ho hen, hắt hơi, ựa hơi, ngáp, tiếng rên la, 
than vấn, Ï ôi, v.v..., chính là lúc tâm lý không được khỏe. 

()..Saddalahutädidwädasakakalãpa — Tiếng nhẹ nhàng, ... mười hai sắc khối: 

Sắc khối này có số lượng sắc pháp là 12 sắc, đó là: 

- 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogaripa), 
- 3 Sắc Biến chuyển (Vikãraripa), 
- 1 Sắc Âm thanh (Saddärammana). 

Sắc khối này chính là 7/ếng chín sắc khối nói trên nhưng sinh khởi có thêm 3 

Sắc Biến chuyển tham gia vào lúc mà tâm lý vững mạnh, thoải mái, an lạc... 


73 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - SẮC 


TÂM KHỞI SÁC VÀ TÂM KHỞI SẮC KHÓI 


Tâm khởi sắc: Sắc pháp sinh khởi do tâm làm nền tảng, có 
Cittajaripa tâm làm khởi xứ, gồm có 15 sắc. 

Tâm khởi sắc khối: Khối sắc, nhóm sắc sinh khởi do tâm gồm có 
Cittajakaläpa 14 sắc (trừ Sắc Chân không). 


Tâm khởi sắc cũng như Tâm khởi sắc khói sinh khởi với chúng sinh hữu tình 
có 5 uẩn và sinh khởi bởi 75 tâm, tùy hợp với trạng thái của tâm tại thời điểm ấy. 
Chẳng hạn Tâm khởi sắc khối có tên là %d2ffhakakalapa - Thuận tám sắc khối 
sinh khởi do 75 tâm. Còn các Tâm khởi sắc khối: 

- Thân cử động chín sắc khối (Kãyaviññattinavakakalãpa), 
+ Khẩu cử động tiếng mười sắc khối (Vaciviññattisaddadasakakalãpa), 
- Thân cử động nhẹ nhàng,... mười hai sắc khối (Kãyaviññattilahutadidvä- 


dasakakaläpa), 
- Khẩu cử động tiếng nhẹ nhàng,... mười ba sắc khối (Vacwiññattisaddalahutadi- 
terasakakaläpa) 


là những sắc khối sinh khởi do 32 tâm là: 


- 1 Ý môn hướng tâm (Manodvärävajianacitta), 

- 29 Dục giới tốc hành tâm (Kãmäjavanacitta), 

-_.2 Thắng trí tâm (Abhiññäcitta). 

Về phần Tâm khởi sắc khối: N/⁄e nhàng... mười một sắc khối (Lahutädlekä- 
đ2saka£a/4p2) sinh khởi do 58 tâm là: 

- TÝ môn hướng tâm (Manodvärävajjanacitta), 

- 29 Dục giới tốc hành tâm (Kãmäjavanacitta), 

-_.2 Thắng trí tâm (Abhiññäcitta). 

- 26 An chỉ tốc hành tâm (Appanãjavanacitta). 


PHÂN CHIA 6 TÂM KHỞI SẮC KHÓI THEO 3 PHẢN THÂN THẺ 


Ở phần Thân trên (Uparimakãya) của con người, cả 6 Tâm khởi sắc khối đều 
khởi sinh được cả. 
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Về phần Thân giữa (Majjhimakäya) và Thân dưới (Hetthimakãya) của con người 
thì chỉ có 4 Tâm khởi sắc khối có thể khởi sinh được là: 


* Thuần tám sắc khối (Suddhatthakakalãpa), 

+ Thân cử động chín sắc khối (Kãyaviññattinavakakaläpa), 

* Nhẹ nhàng,... mười một sắc khối (Lahutadiekädasakakalãpa), 

* Thân cử động nhẹ nhàng,... mười hai sắc khối (Kãyaviññattilahutãdidvãdasaka- 
kalãpa). 


III. UTUJAKALÄPA - THỜI TIẾT KHỞI SẮC KHÓI 


Sắc khối khởi sinh do thời tiết có tất cả 4 loại là: 


1. Suddhatthakakalãpa - Thuần tám sắc khối: 


Sắc khối này có số lượng sắc pháp là 8 sắc, đó là 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogaripa). 


2. §addanavakakaläpa — Tiếng chín sắc khối: 
Đây là sắc khối có số lượng sắc pháp là 9 sắc, gồm có: 

- 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogaripa), 

- 1 Sắc Âm thanh (Saddärammana). 
3. Lahutädiekãdasakakalãpa - Nhẹ nhàng, ... mười một sắc khối: 
Đây là sắc khối có số lượng sắc pháp là 11 sắc, đó là: 

- 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogaripa), 

- 3 Sắc Biến chuyển (Vikãraripa). 
4. Saddalahutädidvädasakakaläpa — Tiếng nhẹ nhàng, ... mười hai sắc khối: 
Sắc khối này có số lượng sắc pháp là 12 sắc, đó là: 

- 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogaripa), 


- 3 Sắc Biến chuyển (Vikãraripa), 
- 1 Sắc Âm thanh (Saddärammana). 

Cả 4 loại sắc khối này đều là 12 Thời tiết khởi sắc (trừ Sắc Chân không), là 
những sắc pháp sinh khởi do thời tiết và phát sinh cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể 
của chúng sinh, ở nơi loài hữu tình và cả loài vô tình. Với loài hữu tình thì sinh khởi 
được cả 4 sắc khối, còn với loài vô tình thì chỉ có 2 sắc khối được sinh khởi mà thôi. 
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THỜI TIẾT KHỞI SẮC KHÓI TRONG CƠ THẺ CHÚNG SINH 


(1). Suddhafthakakalapa — Thuân tám sắc khối: 

Chính là 8 Sắc Bất ly, sinh khởi trong cơ thể chúng sinh. Thời tiết khởi sắc 
khối này là sắc khối nền tảng trong việc hộ trì các sắc khối khác. Nếu không có sắc 
khối này thì các sắc khối khác, chẳng hạn Nghiệp khởi sắc khối cũng không thể hiện 
khởi được. 72uẩn /ám sắc khói sinh khởi trong cơ thể chúng sinh lúc yêu mệt, không 
được khỏe, v.v... 

(2)..Saddanavakakaläpa — Tiếng chín sắc khối: 

Sắc khối này sinh khởi khi có âm thanh phát sinh từ trong cơ thể chúng sinh 
mà không liên quan đến việc nói năng, phát âm,... Ví dụ: tiếng sôi bụng, tiếng ngáy, 
tiếng hơi thở vào, ra. Những âm thanh sinh khởi do thời tiết này đa phần không rõ 
ràng lắm. 


(3). Lahutädiekãdasakakaläpa — Nhẹ nhàng, ... mười một sắc khối: 
Sắc khối này sinh khởi trong cơ thể chúng sinh khi đang khỏe mạnh, bình 
thường, không ốm đau, không bệnh hoạn. 
(4)..Saddalahutädidvädasakakaläpa — Tiếng nhẹ nhàng, ... mười hai sắc khối: 


Sắc khối này sinh ra khi có âm thanh phát sinh từ bên trong cơ thể, chẳng hạn 
tiếng hơi thở vào ra một cách rõ ràng và không liên quan đến sự nói năng hay phát âm. 


THỜI TIẾT KHỞI SẮC KHÓI NGOÀI CƠ THẺ CHÚNG SINH 


(1). Suddhafthakakalãpa — Thuân tám sắc khối: 


Bao gồm các loại đồ vật, khoáng sản không có tình chí, vô tri vô giác trên thế 
gian này. Chẳng hạn: bàn, ghế, nhà, cửa, mặt trời, mặt trăng, lửa, ánh sáng và cả 
bóng người, bóng cây, v.v... Tất cả đều chỉ có 8 Sắc Bất ly kết hợp lại mà thôi. 


(2)..Saddanavakakaläpa — Tiếng chín sắc khối: 
Bao gồm tiếng gió thổi, tiếng nước chảy, tiếng xe cộ, lửa cháy, tiếng máy bay, 
tiếng chuông, tiếng sắm sét v.v... đều do 8 Sắc Bất ly kết hợp với Sắc Âm thanh 
(Saddärammana) mà thôi. 
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THỜI TIẾT KHỞI SẮC VÀ THỜI TIẾT KHỞI SẮC KHÓI 


Thời tiết khởi sắc: Sắc pháp sinh khởi do thời tiết làm nền tảng, có 
Utujarũpa thời tiết làm khởi xứ, gồm có 13 sắc. 

Thời tiết khởi sắc khối: Khối sắc, nhóm sắc sinh khởi do thời tiết gồm 
Utujakaläpa có 12 sắc (trừ Sắc Chân không). 


THỜI TIẾT KHỞI SẮC KHÓI TRÊN 3 PHÀN THÂN THẺ 


Thời tiết khởi sắc khói (Ufujakaiäpa) khởi sinh được cả trên 3 phần thân thể 
con người là: Thân trên (Uparimakya), Thân giữa (Majjhimakäya) và Thân dưới 
(Hetthimakaya). Nghĩa là cả 4 loại Thời tiết khởi sắc khối đều sinh khởi được khắp 
châu thân của con người. 


Đối với 7"uân tám sắc khối (Suddhaffhakakal4jpa) và Nhẹ nhàng,... mười một 
sắc khối (Iahutãdiekãdasakakai2pa) luôn luôn sinh khởi thường xuyên trên 3 phần thân 
thể theo lệ thường. Về phần 7/Zếng chín sắc khối (Saddanavakakalipa) và Tiếng nhẹ 
nhàng... mười hai sắc khối (Saddalahutädidvadasakakalapza) không sinh khởi thường 
xuyên trong cơ thể con người, chúng chỉ sinh khởi trong từng giai đoạn nào đó thôi. 


IV. ÄHÄRAJAKALÃPA - VẬT THỰC KHỞI SẮC KHÓI 
Ahãrajakalapa — Vật thực khởi sắc khối là loại sắc khối khởi sinh do vật thực, 
có tất cả 2 loại là: 
1. Suddhatthakakalãpa — Thuần tám sắc khối: 
Có số lượng sắc pháp là 8 sắc, đó chính là 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogarũpa). 


Sắc khối này khởi sinh khi thức ăn hay thuốc men đã vào trong cơ thể mà 
không làm cho cơ thể tươi nhuận, phấn chấn, khỏe mạnh hơn; tức là lúc đã ăn vào 
rồi làm cho cơ thể thấy khó chịu, không được khỏe. Nghĩa là các V4 /#ực khởi sắc 
khối này chưa có sự kết hợp với các Sắc Biến chuyển (Vikäraripa) nên mới có tình 
trạng như thề. 


2. Lahutädiekãdasakakaläpa - Nhẹ nhàng, ... mười một sắc khối: 


Có số lượng sắc pháp là 11 sắc, đó là: 
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- 8 Sắc Bất ly (Avinibbhogaripa), 
- 3 Sắc Biến chuyển (Vikãraripa). 


Sắc khối này khởi sinh khi thức ăn hay thuốc men đã vào trong cơ thể, làm 
cho cơ thể tươi nhuận, phấn chấn, khỏe mạnh hơn. Nghĩa là các l4? #ực khởi sắc 
khối này đã có sự kết hợp với các Sắc Biến chuyển (Vikäraripa) cho nên cơ thể trở 
nên nhẹ nhàng, uyển chuyển như vậy. 


Hai loại vật thực khởi sắc khối này bao gồm 11 Vật thực khởi sắc 
(Ähãrajaripa), trừ Sắc Chân không ra. Chúng chỉ sinh khởi trong cơ thể chúng sinh mà 
thôi, tức chỉ có ở chúng sinh hữu tình, có sinh mạng đang sống. Bởi vì V #c khởi 
sắc khối muôn sinh khởi được cần dựa vào Nøl/ệp khởi dưỡng tố (Kammajaø/Z) có 
mặt trong cơ thể chúng hữu tình làm trợ duyên cho các /2ưỡng fố có ở trong các loại 
thức ăn. Cho nên các sắc khối hiện hữu trong các loại thức ăn chưa được ăn uống 
vào trong cơ thể không phải là các I⁄4/ /hc khởi sắc khối mà chỉ là các 7hời tiết khởi 
sắc khối mà thôi. 


Cây cối trên thế gian này xanh tươi, đơm hoa kết quả là do nhờ nước, phân, 
đất, ánh sáng,... Chúng ta thường hiểu rằng đất, nước, phân,... đã làm cho. V4 /#ực 
khởi sắc khói sinh khởi ở nơi cây cối ấy; nhưng sự thật thì Vật thực khởi sắc khối 
không sinh khởi nơi cây cối mà chỉ có 7/ời fiếr khởi sắc khối sinh ra thôi. Cho nên 
cây cối không ăn uống đất, nước, phân như các loài vật mà các chất này thẩm thấu 
qua rễ cây, lá cây đi vào trong thân cây, cành cây. Tuy nhiên chúng ta vẫn quen gọi 
theo ngôn ngữ thông thường là: “cây cối ăn phân, hút nước, v.v...” giống như “xe 


Ầy„ 


chạy ăn xăng uống dầu” vậy. 


VẬT THỰC KHỞI SẮC VÀ VẬT THỰC KHỞI SẮC KHÓI 


Vật thực khởi sắc: Sắc pháp sinh khởi do vật thực làm nền tảng, có 
Ähãrajaripa vật thực làm khởi xứ, gồm có 12 sắc. 

Vật thực khỏi sắc khối: Khối sắc, nhóm sắc sinh khởi do vật thực gồm 
Ähãrajakalãpa có 11 sắc (trừ Sắc Chân không). 


VẬT THỰC KHỞI SẮC KHÓI TRÊN 3 PHÀN THÂN THẺ 


Cả hai loại Vật thực khởi sắc khối đều sinh khởi được trong khắp châu thân, 
cả trên 3 phần của cơ thể con người. 
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V. SẮC KHÔI TRONG 42 BỘ PHẬN CƠ THỂ 
Trong 42 cơ quan, bộ phận của cơ thể, số lượng sắc khối có được như sau: 
1. Sasambhãrapathavĩ — Có thành tô đất: 
Đây là những sắc khối thuộc về Địa đại nằm trong cơ thể, gồm có 20 bộ 


phận (xem phần Sắc Liệt kê) và được phân thành 2 nhóm: 


a, 18 bộ phận đâu (rừ Thức ăn và Phân): có số sắc khối sinh khởi được là 5 
sắc khối, với số lượng sắc pháp là 44 sắc, đó là: 


- Thân mười sắc khối (Kãyadasakakaläpa) 1sắckhối 10 sắc 
- Giới tính mười sắc khối (Bhävadasakakaläpa) 1sắckhối 10 sắc 
- Tâm thuần tám sắc khối (Cittasuddhatthakakalapa) lsắốckhố 8 sắc 


- Thời tiết thuần tám sắc khối (Utusuddhatthakakalãpa) lsắckhối 8 sắc 
- Vật thực thuần tám sắc khối (Ähärasuddhatthakakaläpa) 1 sắc khối 8 sắc 
Cộng 5sắckhối 44sắc. 





b, 2 ðô phận sau: là Thức ăn và Phân có số sắc khối sinh khởi được là 1 
sắc khối với số lượng sắc pháp là 8 sắc, đó là: 


- Thời tiết thuần tám sắc khối (Utusuddhatthakakalapa)  1sắckhối 8 sắc. 


2. Sasambhãraãäpo — Có thành tổ nước: 


Đây là những sắc khối thuộc về Thủy đại nằm trong cơ thể, gồm có 12 loại 
được phân thành 3 nhóm: 


a, sấu loại thủy đại: 


* Pittam - Mật, - Semham - Đàm, 
 Lohitam - Máu, ° Medo - Mỡ, 
* Vasã - Mỡ lỏng, * Lasikã - Dịch khớp. 


Có số sắc khối sinh khởi được là 5 sắc khối với số lượng sắc pháp là 44 sắc 
như câu a, ở trên. 
b, 8ốn loại Thủy đại: 


- Sedo - Mồ hôi, * Ussam - Nước mắt, 
»° Khel|o - Nước bọt, * Sihghänikã - Nước mũi. 


Có số sắc khối sinh khởi được là 2 sắc khối với số lượng sắc pháp là 16 sắc: 
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- Tâm thuần tám sắc khối (Cittasuddhatthakakalapa) 1lsắốckhối 8sắc 
- Thời tiết thuần tám sắc khối (Utusuddhatthakakalapa) 1 sắc khối _8sắc 
Cộng 2sắckhối 16 sắc. 
c, Hai loại Thủy đại: 
* Pubbo - Mủ, ° Muttam - Nước tiểu 
Có số sắc khối sinh khởi được là 1 sắc khối với số lượng sắc là 8 sắc pháp, đó là: 


- Thời tiết thuần tám sắc khối (Utusuddhatthakakalapa)  1sắckhối 8 sắc. 


3. Sasambhãratejo — Có thành tô lửa: 
Đây là những sắc khối thuộc về Hỏa đại nằm trong cơ thể, gồm có 4 loại 
được phân thành 2 nhóm: 
a, Ba loại Hóa đại: 
* Usmätejo: chất lửa làm cho cơ thể Ấm áp, 
* Jiranatejo: chất lửa thiêu đốt làm cho cơ thể mau già, tiều tụy, 
* Santäpanatejo: chất lửa quá nóng làm cho cơ thể phát sốt. 
Cả 3 loại này có số sắc khối sinh khởi được là 4 sắc khối, với số lượng sắc 
pháp là 33 sắc, đó là: 


- Mạng căn chín sắc khối (Jivitanavakakaläpa) lsắấckhối 9 sắc 
- Tâm thuần tám sắc khối (Cittasuddhatthakakaläpa) lsắấckhối 8 sắc 


- Thời tiết thuần tám sắc khối (Utusuddhatthakakalapa)  1sắckhối 8 sắc 
- Vật thực thuần tám sắc khối (Ähãrasuddhatthakakalapa) 1sắckhối 8 sắc 
Cộng 4sắckhối 33 sắc. 





b, 7 ñoạí Hóa đại: 


* Pãcakatejo: chất lửa để tiêu hóa thực phẩm trong cơ thể có số sắc khối 
sinh khởi được là 1 sắc khối, với số lượng sắc pháp là 9 sắc, đó là: 
- Mạng căn chín sắc khối (Jávitanavakakaläpa) 1sắckhối 9 sắc. 
4. Sasambhãraväyo — Có thành tô gió: 
Đây là những sắc khối thuộc về Phong đại nằm trong cơ thể, gồm có 4 loại 
được phân thành 2 nhóm: 


a, Năm loại Phong đại: 
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* Uddhahgamaväyo: chất gió phát sinh lên trên, 

+ Adhogamaväyo: chất gió thổi xuống dưới, 

* Kucchisayaväyo: chất gió lưu chuyển trong bụng, 

* Kotthãsayaväyo: chất gió ở trong ruột, 

* Ahgamahgänusãriväyo: chất gió di chuyển khắp châu thân. 


Có số sắc khối sinh khởi được là 4 sắc khối, với số lượng sắc pháp là 33 sắc, 


đó là 
- Mạng căn chín sắc khối (Jávitanavakakalãpa) 1sắckhối 9 sắc 
- Tâm thuần tám sắc khối (Cittasuddhatthakakaläpa) lsắấckhối 8 sắc 


- Thời tiết thuần tám sắc khối (Utusuddhatthakakalapa)  1sắckhối 8 sắc 
- Vật thực thuần tám sắc khối (Ähärasuddhatthakakaläpa) 1 sắc khối 8 sắc 
Cộng 4sắckhối 33 sắc. 

b, Aiột loại Phong đại: 


* Assäsapassäsaväyo: chất gió là hơi thở vào, hơi thở ra có số sắc khối sinh 
khởi được là 1 sắc khối, với số lượng sắc pháp là 9 sắc, đó là: 


- Tâm thuần tám sắc khối (Cittasuddhatthakakaläpa) lsắốckhối 8 sắc 
- Sắc Âm thanh (Saddärammana) 1 sắc 
Cộng: 9 sắc, 

ke)k)©) 3š CC 
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E. RŨPAPAVATTIKKAMA - SẮC DIỄN BIẾN 


Phần £øpaøavaffikkama - Sắc diễn biến trình bày sự sinh diệt của các sắc 
pháp, tức là nói đến diễn biến của các sắc pháp theo tuần tự trên 3 phương diện: 
* Theo Bhũmi - Cảnh giới, 
* Theo Kãla - Thời gian, 
* Theo Yoni —- Sinh chủng. 


I. THEO BHŨMI - CẢNH GIỚI 
Tùy theo cảnh giới mà sự sinh khởi cũng như sự diễn tiến của các sắc pháp 
sẽ khác biệt nhau. Có những cảnh giới các sắc pháp khởi sinh được với số lượng nào 
đó và có những cảnh giới sắc pháp hoàn toàn không sinh khởi được, như trong kệ thi 
dưới đây. 


athasangaha: 
I0. ATTHAVÏSATI KÄMESU HONI TEVÏSA RŨPISU 
SATTARASEVÄSANNÏNAM ARŨPE NATTHL KIÑCIPI. 


Tại cối dục giới có 28 sắc pháp, sắc giới có 23, cối trời vô 
tưởng có 17 và ở vô sắc giới chẳng có sắc pháp nào cả. 
Giải thích: 

1. Theo kệ thi này, trong 11 cõi Dục giới, bao gồm 4 Bất hạnh cảnh 
(Apäyabhũmi) và 7 Lạc cảnh (Sugatibhimi) thì cả 28 sắc pháp đều sinh khởi được, 
không có sắc pháp nào kém hơn sắc pháp nào. Tuy nhiên khi nói về người thì nếu là 
nam giới thì loại trừ Sắc Nữ tính (Itthibhãvaripa) và nếu là nữ giới thì loại trừ Sắc Nam 
tính (Purisabhävaripa) đi. Ngoài ra đối với những người bị khiếm khuyết, tức là mắt, 
tai, mũi v.v... không hoàn hảo ở một hoặc vài bộ phận nào đó thì các sắc pháp tương 
ứng cũng không sinh khởi được. Nhưng tổng quát thì 28 sắc pháp hiện hữu trong 11 
cõi Dục giới như trong kệ thi này đã nêu: “4//havsaf/ kãmesu”. 


2. Trong 15 cõi Sắc giới bao gồm 3 cảnh giới Đệ nhất thiền, 3 cảnh giới Đệ 
nhị thiển, 3 cảnh giới Đệ tam thiền và 6 cảnh giới Đệ tứ thiền (không tính cõi trời Vô 
Tưởng) thì có 23 sắc pháp sinh khởi được. Tức là trong số 28 sắc pháp thì có 5 sắc 
pháp không thể hiện hữu trong cõi Sắc giới, đó là: Tỷ Tịnh sắc (Ghãnapasädaripa), 
Thiệt Tịnh sắc (Jivhäpasädarpa), Thân Tịnh sắc (Kãyapasädarũpa), Sắc Nam tính (Purisa- 
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bhãvarũpa) và Sắc Nữ tính (Itthibhävaripa). Bởi vì cả 5 sắc pháp này chỉ để đáp ứng „ø/ 
dục trưởng dưỡng (pafñcakãmagun2) mà thôi và các vị phạm thiên sinh trưởng trong 15 
cảnh giới này đều là những vị sinh ra do năng lực của thiển Sắc giới thiện tâm, là 
những tâm lực đã viễn ly dục lạc do các Ngài đã đoạn diệt được nhờ vào Œðế nøự 
đoạn diệt (Vikhambhanapahäna), cho nên 5 sắc pháp này không thể hiện hữu trong 
các cõi trời Sắc giới được. 


Về phần Nhãn tịnh sắc (Cakkhupasädarũpa) và Nhĩ tịnh sắc (Sotapasädaripa) vẫn 
sinh khởi nơi các vị phạm thiên bởi vì cả 2 sắc pháp này không còn là pháp trợ 
duyên cho các ngũ dục trưởng dưỡng nữa, không tạo tội lỗi gì mà lại đem lợi ích 
nhiều là khác nữa. Nghĩa là, mắt hay Nhãn Tịnh sắc có công ích trong việc thấy sự 
thực hành đúng pháp của bậc có đạo cao đức trọng như Đức Thế Tôn chẳng hạn và 
được gọi là: đ2ssanãnuf/ari/aguna. Cũng như thế, tai hay Nhĩ Tịnh sắc có công ích 
trong việc nghe pháp cao thượng, dẫn dắt đến việc đắc đạo quả, thoát khỏi khổ đau 
của tử sinh luân hồi và được gọi là savanãnưifarj⁄aguina. Do vậy, mắt và tai vẫn là các 
sắc pháp sinh khởi được trong 15 cõi trời phạm thiên. 


Trong số 23 sắc pháp sinh khởi với chúng phạm thiên ở 15 cảnh giới như đã 
nêu thì không có sắc pháp nào gặp trở ngại chẳng hạn như mắt mù, tai điếc, v.v... 
Ngược lại mắt và tai của hàng phạm thiên lại có năng lực rất tốt, có thể nhìn thấy 
những nơi rất xa, ngay cả những sắc trần vi tế và cũng có thể nghe được những âm 
thanh nhỏ nhiệm, xa xăm đến độ được gọi là Thiên nhãn, Thiên nhĩ vậy. 

Tóm lại, số lượng sắc pháp sinh khởi được với chúng phạm thiên trong các 
cõi trời Sắc giới là 23 sắc pháp, không có sự thiếu sót hay trở ngại nào, như trong kệ 
thi này đã nêu: “/0œ/í fevsa rñp/su 


3. Ở cảnh giới Asa5/asaffa - Vô tưởng, chỉ có 17 sắc pháp sinh khởi được, 
đó là: 8 Sắc Bất ly, 1 Sắc Mạng căn, 1 Sắc Chân không, 3 Sắc Biến chuyển và 4 Sắc 
Trạng thái. Các sắc pháp còn lại không thể sinh khởi được, bởi vì các chúng sinh ở 
cõi này không có danh pháp, tức là không có tâm và tâm sở. Cho nên các sắc pháp là 
nơi nương tựa để cho tâm và tâm sở phát sinh cũng không cần thiết phải có đối với 
các chúng sinh ở cõi trời Vô tưởng này. Về phần 2 Sắc Giới tính sẽ không có đối với 
các phạm thiên vì họ đã đoạn lìa ái dục rồi nên các sắc pháp này không cần phải 
sinh khởi với các vị ấy. Do vậy, với hàng phạm thiên ở cối trời Vô tưởng thì chỉ có 17 


~~~ 


sắc pháp sinh khởi mà thôi, như trong kệ thi này đã nêu: “.522/asevãsañmain“. 


4. Trong cõi Azøabhim/ - Vô sắc giới là nơi cư ngụ của các phạm thiên Vô 
sắc, sinh khởi do năng lực của việc tu tập Ngũ thiền (Pañcamajjhäna) có liên hệ đến 
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các 7!/ên #/ sắc (Rũpavir4øabhävarn2) tức là không hài lòng và không tầm cầu sắc pháp, 
do vậy với chư phạm thiên này sẽ không có sắc pháp sinh khởi nơi họ. Cho nên các 
cảnh giới mà có tên gọi là Vô sắc giới cũng không có một sắc pháp nào khởi sinh lên 
cả, như trong kệ thi này đã nêu: “4zjøe naWlh kíñcjpD/“ 


PHẦN LOẠI 28 SÁC PHÁP TRONG DỤC GIỚI THEO 4 KHỞI XỨ 


Tất cả 28 loại sắc pháp đều sinh khởi được trong Dục giới, khi phân theo 4 
khởi xứ thì mỗi một khởi xứ đều có số lượng sắc pháp khởi sinh đầy đủ. Cụ thể là: 


* Nghiệp khởi sắc sinh được: 18 sắc pháp 
+ Tâm khởi sắc sinh được: 15 sắc pháp 
* Thời tiết khởi sắc sinh được: 13 sắc pháp 
- Vật thực khởi sắc sinh được: 12 sắc pháp 

Tổng cộng: 58 sắc pháp. 


Trong mỗi một sắc khởi xứ này thì 4 Sắc 7rạng thái (Iakhaiiarzpa) đều sinh 
khởi được cả, nghĩa là trong 18 Nghiệp khởi sắc thì có cả 4 Sắc Trạng thái là: 


* Upacayakammajaripa - Nghiệp khởi Sanh sắc, 
+ Santatikammajaripa — Nghiệp khởi Tiến sắc, 

* Jaratãkammajaripa - Nghiệp khởi Lão sắc, 

* Aniccatäkammajaripa - Nghiệp khởi Diệt sắc. 

Cũng tương tự như vậy đối với Tâm khởi sắc, Thời tiết khởi sắc và Vật thực 
khởi sắc thì 4 Sắc Trạng thái luôn phát sinh cùng với các sắc khởi xứ này. Khi tính 
chung các Sắc Trạng thái sinh khởi với 4 sắc khởi xứ như đã nêu thì có cả thảy 16 sắc 
pháp và đem cộng với 58 sắc pháp ở trên thì tổng sắc pháp sẽ là 74, nếu tính theo 
sắc pháp thông thường thì đó chính là 28 sắc pháp mà thôi. 


PHÂN LOẠI 23 SÁC PHÁP TRONG 15 CẢNH TRỜI SẮC GIỚI THEO 3 KHỞI XỨ 


Số lượng sắc pháp sinh khởi được trong cõi Sắc giới gồm có 23 sắc pháp, khi 
phân theo sắc khởi xứ thì có cả thảy 3 khởi xứ mà thôi (trừ Vật thực khởi xứ). Sở dĩ như 
vậy bởi vì các vị phạm thiên trên các cõi trời Sắc giới không ăn uống vật thực như loài 
người hay chư thiên Dục giới. Các vị no đủ nhờ vào /Z#/~ Ø⁄/, bởi thế Phi có thể xem 
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như vật thực của các vị phạm thiên. Do vậy lật #c khởi sắc (Ahã¡a/arpa) không sinh 
khởi trong các cõi trời Sắc giới. Ba sắc khởi xứ còn lại là: 


° Nghiệp khởi sắc sinh khởi được: 13 sắc pháp 
* Tâm khởi sắc sinh khởi được: 15 sắc pháp 
- Thời tiết khởi sắc sinh khởi được: 13 sắc pháp 

Tổng cộng: 41 sắc pháp. 


Năm sắc pháp không thể sinh khởi được trong Nghiệp khởi sắc là: Tỷ tịnh 
sắc, Thiệt tịnh sắc, Thân tịnh sắc, Nam tính và Nữ tính. 


Nếu tính cả 12 Sắc Trạng thái thì số lượng sắc pháp khởi sinh được tất cả là 
53 sắc pháp, còn nếu tính theo kiểu thông thường thì có 23 sắc pháp khởi sinh vậy. 


PHẦN LOẠI 17 SÁC PHÁP TRONG CÕI TRỜI VÔ TƯỞNG THEO 2 KHỞI XỨ 


Trong cối trời Asa/Øasaffa - Vô tưởng có 17 sắc pháp sinh khởi được, nếu 
phân theo khởi xứ thì chỉ có 2 khởi xứ, đó là: Nghiệp khởi xứ và Thời tiết khởi xứ. 
Bởi lẽ đây là cõi trời mà các vị phạm thiên ở đấy không có tâm và tâm sở cho nên 
các sắc pháp sinh khởi do tâm cũng không thể có và sắc pháp sinh khởi do vật thực 
cũng không có luôn vì chúng phạm thiên không dùng vật thực. Do vậy, Tâm khởi sắc 
và Vật thực khởi sắc sẽ không sinh khởi tại cõi trời Vô tưởng này. 


Ở cõi trời Vô tưởng, số lượng sắc pháp sinh khởi được như sau: 


+ Nghiệp khởi sắc sinh được: 10 sắc pháp 
- Thời tiết khởi sắc sinh được: 12 sắc pháp 
Tổng cộng: 22 sắc pháp. 


10 sắc pháp sinh khởi do nghiệp là: 8 Sắc Bất ly, 1 Sắc Chân không và 1 Sắc 
Mạng căn. Riêng Thời tiết khởi sắc chỉ có 12 là trừ đi Sắc Âm thanh (Saddärammana). 
Nếu tính thêm Sắc Trạng thái trên 2 khởi xứ là 8 sắc pháp nữa thì tổng cộng sẽ là 30 
sắc pháp sinh khởi được trong cõi trời Vô tưởng. Nếu tính thông thường thì chỉ có 17 
sắc pháp mà thôi. 


II. THEO KÃLA - THỜI GIAN 


Sắc pháp sinh khởi và diễn biến theo thời gian cũng khác nhau. Sắc pháp 
nào sinh khởi được tại thời nào và không được tại thời nào đều có quy luật của nó. 
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Thời gian sinh khởi cũng như diễn biến của sắc pháp được chia thành 3 giai 
đoạn hay 3 thời kỳ, đó là: 
a, Đaf/sandhikãla - Thời tục sính: Thời điểm danh - sắc khởi sinh lần đầu 
tiên của kiếp sống mới. 
b, Zzvafikãh - Thời thường nhật: Khoảng thời gian danh - sắc tồn tại 
trong kiếp sống ấy. 
c, Cufkãja - Thời tử đoạn: Thời điểm danh - sắc chuyển dời khỏi kiếp 
sống ấy, tức là thời điểm chết. 
Ở đây sẽ nói đến sự sinh khởi và diễn biến của các sắc pháp qua 3 thời kỳ 
như đã nêu trong kệ thi dưới đây. 


athasangaha: 
IlL. SADDO VIKARO JARATA MARANANCOPAPATTIYAM 
NA LABBHANTI PAVATTE TU NA KINCIPI NA LABBHANII. 


Sắc âm thanh, 5 sắc biến chuyển, sắc lão và sắc diệt không thể 
sinh khởi ở thời tục sinh. Còn ở thời thường nhật, không có sắc 
pháp nào là không sinh khởi được. 


Giải thích: 
Kệ thi này diễn tả các sắc pháp sinh khởi được hay không được tại cả 3 thời, 
cụ thể như sau: 


1, PafIsandhikala — Thời tục sinh: 
Các sắc pháp: 
* 1 Saddarammana - Sắc Âm thanh, 
* 5 Vikãrarũpa — Sắc Biến chuyển (2 Sắc Cử động + 3 Sắc Biến chuyển), 
* 1 Jaratärũpa - Sắc Lão, 
* 1 Aniccärũpa - Sắc Diệt là những sắc pháp không thể sinh khởi được tại 
Thời tục sính. Nghĩa là tại sáf-na tục sinh (oafsandfiKharnz) của chúng sinh thì không có 
âm thanh (tiếng), không có sự nói năng, không có sự dịch chuyển thân thể, và cũng 
không có sắc nhẹ nhàng, sắc mềm mại, sắc uyển chuyển, chí đến sắc đang già, sắc 
đang diệt cũng không có nốt. 


Giống như đặt nồi cơm lên bếp lửa, lúc mới nhóm lửa rồi bắc lên thì bảo rằng 
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cơm sôi, gạo chín tức thời là điều không thể; thì cũng như thế, tại ŠZf-a f/c s/nh của 
chúng sinh để có đầy đủ tất cả các sắc pháp là điều không thể vậy. 

Khi nói rằng 8 sắc pháp nêu trên không sinh khởi được tại Thời tục sinh thì 
có nghĩa là 20 sắc pháp còn lại sẽ sinh khởi được, đó là: 


* 5 Pasädarũpa — Sắc Tịnh, 

- 2 Bhãvarũpa - Sắc Giới tính, 

- 1 Hadayarũpa - Sắc Ý vật, 

* 1 Jitarũpa - Sắc Mạng căn, 

+ 8 Avinibbhogarũpa - Sắc Bất ly, 

* 1 Paricchedarũpa - Sắc Chân không, 
* 1 Upacayarũpa - Sắc Sanh, 

* 1 Santatirũpa - Sắc Tiến. 


Các sắc pháp này đều là Nø//@p khởi sắc (amma/arna) còn các sắc pháp 
khởi sinh do Tâm, Thời tiết và Vật thực thì không thể sinh khởi tại Thời tục sinh được. 


Nói đến 20 sắc pháp sinh khởi tại Thời tục sinh cũng chính là trình bày số 
lượng sắc pháp mà có thể khởi sinh được tại thời gian ấy, tuy nhiên tại #ế/ sáf-na 
sính (uppãdakkhana) của Tục sinh tâm (Patisandhicitta) thì số lượng sắc pháp sinh khởi 
được sẽ còn phải phù hợp với cảnh giới và sinh chủng của chúng sinh ấy nữa. 


2, Pavattikala — Thời thường nhật: 


Cả 28 sắc pháp đều sinh khởi được trong 7i /hường nhật (PavafKã) phù 
hợp với cảnh giới và sinh chủng của chúng sinh. Trong thời này, các sắc pháp sinh 
khởi được trên cả 4 khởi xứ là: Nghiệp, Tâm, Thời tiết và Vật thực. 


3, CufIkãla — Thời tử đoạn: 


Trong Thời tử đoạn (Cutikäla) này, các sắc pháp không thể sinh khởi được là 
tất cả các sắc pháp do Nghiệp sinh (Kammajaripa) và do Tâm sinh (Cittajaripa) của các 
bậc A-ra-hán. Tại Thời tử đoạn này, các sắc pháp còn sinh khởi được là: 


a, Cfajarpa - Tâm khởi sắc: là các sắc pháp sinh khởi do tâm, đã sinh ra 
tại /ểu sáf-na sinh (/ppãdakkhana) của Tử tâm (Cuticitta) của chúng sinh trong Ngũ uẩn 
cảnh giới (Pañcavokärabhũmi) sẽ tổn tại đủ tuổi thọ rồi sẽ diệt đi. 


b, Áhãra/aripa — Vật thực khới sắc: là các sắc pháp sinh khởi do vật thực. 
Loại sắc pháp này luôn sinh khởi ở mỗi /iểu sáf-na tâm (anukhapaciffa) cho nên tại tiểu 
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sát-na diệt (bharigakkhana) của Tử tâm thì Vật thực khởi sắc sẽ sinh khởi lần cuối cùng 
và tồn tại đủ tuổi thọ của mình mới diệt (bằng 17 sát-na tâm). 

c, (u/aripa - Thời tiết khởi sắc: là các sắc pháp sinh khởi do thời tiết. 
Loại sắc pháp này vẫn sinh khởi liên tục hoài mãi mặc dù 3 loại sắc pháp kia diệt tận 
rồi. Cho dù chúng sinh ấy đã chết và thân thể trở thành một tử thi, rồi thành tro bụi 
thì chúng vẫn tiếp tục sinh khởi. 


III. THEO YONI - SINH CHỦNG 


Khi nói đến sự sinh khởi của các chúng sinh trong các cảnh giới khác nhau sẽ 
phải đề cập đến yoz/ — s⁄nh chủng và sinh chủng của chúng sinh được phân thành 3 
hoặc 4 loại như sau: 


¡, 8a loại sinh chủng: 


- Samsedaja — Thấp sanh: sinh ra nơi ẩm thấp, ướt át, 
* Opapätika - Hóa sanh: sinh ra thì lớn liền tức thời, 
° Gabbhaseyyaka - Thai sanh: sinh ra trong bụng mẹ. 


Gabbhaseyyaka - Thai sanh còn được phân thành 2 loại nữa, đó là: 


* Andaja - Noãn sanh: sinh ra từ trứng, 
* Jalabuja - Thai sanh: sinh ra trong tử cung của mẹ. 


li, ðốn loại sinh chủng: 


- Samsedaja — Thấp sanh, 
° Opapätika - Hóa sanh, 
*° Andaja - Noãn sanh, 

» Jalãbuja - Thai sanh. 


1, Samsedaja — Thấp sanh: 

Chúng sinh tục sinh dưới dạng 7/ấp san/h (52/msed3/z) không phải dựa vào cha 
mẹ làm nhân duyên để sinh ra mà chỉ dựa vào nơi ẩm ướt, máu mủ hay cây cối, 
bông hoa, trái quả,... để ra đời. Trường hợp như nàng (1⁄camãnav/k2 sinh ra từ cây 
me, nàng ⁄2/vzíï sinh từ cây tre, nàng Ø2đmawziï sinh từ hoa sen, 499 người con 
của nàng Padumavati sinh từ máu huyết, v.v... Chúng sinh chủng loại Thấp sanh này 
sinh ra không phải lớn nhanh liền mà cũng là đứa bé non nớt rồi từ từ lớn lên như 
những chúng sinh loại Thai sanh vậy. Loài Thấp sanh có mặt ở trong các cảnh giới 
loài người, chư thiên bậc thấp (Bhummatthadevatä - Địa tiên), súc sinh, ngạ quỷ (trừ loại 


88 


Rũpapavattikkama - Sắc Diễn Biến 


Nijjhamatanhikapeta - Thiêu ôn ngạ quỷ) và a-tu-la (asurakäya). Chúng sinh sinh ra ở địa 
ngục, chư thiên bậc cao, phạm thiên không phải là sinh chủng Thấp sanh này. 


2, Qpapätika — Hóa sanh: 

Chúng sinh loại /Zóa san/ /Qp2øZ//a) này không dựa vào cha mẹ, cây cối, 
hoa quả,... để sinh ra mà chỉ dựa vào nghiệp quá khứ thôi. Lúc họ sinh ra đời thì tức 
khắc lớn phổng, thân thể to lớn ngay lập tức, giống như vật gì rơi từ hư không xuống. 
Chúng sinh thuộc sinh chủng này bao gồm: 

* Loài người thuở đầu đại kiếp, 

» Chư thiên ở 6 cõi Dục giới (trừ một vài hạng địa tiên), 

- Phạm thiên ở các tầng trời Sắc giới, 

» Các loài ngạ quỷ (kể cả Nijjhãmatanhikapeta - Thiêu ôn ngạ quỷ), 
» Chúng sinh là a-tu-Ìa (asurak3ya), 

» Chúng sinh ở địa ngục. 

3, Andaja — Noãn sanh: 

Chúng sinh loại Noấn san/ (4pgs/2) cần phải nương nhờ bụng mẹ, lúc tục 
sinh thì sinh vào trứng mẹ đến khi mẹ đẻ quả trứng ra thì sẽ nở ra khỏi quả trứng một 
lần nữa. Chúng sinh chủng loại này sau khi ra đời sẽ từ từ tuần tự lớn lên như các loài 
gà, vịt, chim, thần lần, rắn, rết, v.v... 


Các loài Noãn sanh thường sinh ra ở cảnh giới súc sinh, một số loài ngạ quỷ, 
một số loài Địa tiên, loài người cũng có như được nêu trong Chú Giải Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadaatthakathã), vị trưởng lão tên là /veðãpaí⁄a, con trai của nhân điểu 
Konafa, đầu tiên ngài sinh ra trong quả trứng, rồi trứng nở mới thành người. 


4, Jalabuja — Thai sanh: 


Chúng sinh loại 72/ san/ (/2/46/2) phải cần bào thai mẹ để sinh ra, nhưng 
không cần quả trứng bao bọc như loài Noãn sanh. Khi được đẻ ra từ thai mẹ sẽ có 
thân thể đủ đầy của một thực thể bé nhỏ rồi từ từ lớn lên theo tuần tự. Đó là chúng 
sinh thuộc về loài người, súc sinh, chư thiên bậc thấp (một số loài Địa tiên), ngạ quỷ (trừ 
loài Thiêu ôn ngạ quỷ) và một số loài a-tu-la. 


TRÌNH BÀY 4 SINH CHỦNG THEO CẢNH GIỚI 


Niraye bhunumnavqjjesH Dovwesu "nữ ca yonjy0 
Tisso purimikãä honfi Cdfatsso pÏ gdfiffaye. 
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Trong cối địa ngục, các cối trời trừ cõi địa tiên cũng như loại thiêu 
ôn ngạ quỷ không thể có 3 loại sinh chủng là thấp sanh, noãn 
sanh và thai sanh. Còn trong 3 cảnh giới là loài người, súc sinh và 
ngạ quỷ có đủ cả 4 loại sinh chủng. 


Kệ thi trên đây được trích từ bộ Chú giải Samohavinodanï là phần chú giải 
của bộ Vibhanga - Phân tích trong tạng Vi Diệu Pháp. 


Kệ thi này không để cập đến các sinh chủng ở các cõi trời Sắc giới. Sở dĩ như 
thế bởi vì các vị phạm thiên trên các tầng trời ấy sinh ra do năng lực của các Sắc giới 
thiện tâm (Rũpävacarakusalacitta) cho quả tục sinh vào các cảnh giới này mà thôi. Cho 
nên sẽ không có nhiều dạng sinh chủng như các chúng sinh ở các cõi Dục giới mà 
chỉ duy nhất một loại, đó là Hóa sanh (Opapätika). 


PHÂN LOẠI 4 SINH CHỦNG THEO NGHIỆP KHỞI SÁC KHÓI 


Nhóm sắc pháp sinh khởi do nghiệp gọi là Nghiệp khởi sắc khối (@ammafakaläpa) 
Nghiệp khởi sắc khối của các chúng sinh sinh ra trong 11 cõi Dục giới và 16 cõi Sắc 
giới nếu đem phân loại theo 4 sinh chủng sẽ được như sau: 


1, Thấp sanh và Hóa sanh: 


Trong cõi Dục giới, tại Thời tục sinh, Nghiệp khởi sắc khối sinh được 7 sắc 
khối là: 


* Nhãn mười sắc khối (Cakkhudasakakaläpa), 

* Nhĩ mười sắc khối (Sotadasakakaläpa), 

* Tỷ mười sắc khối (Ghãnadasakakaläpa), 

- Thiệt mười sắc khối (Jivhãdasakakalãpa), 

- Thân mười sắc khối (Kãyadasakakaläpa), 

- Ý vật mười sắc khối (Hadayadasakakaläpa), 

* Giới tính mười sắc khối (Bhãvadasakakalãpa). 


Nếu nói theo khả năng sinh khởi ít nhất (omakanaya) thì phải nói đến những 
sắc khối không sinh khởi được, đó là: 
a, Thấp sanh: Nghiệp khởi sắc khối sẽ thiếu các sắc khối sau đây: 


* Nhãn mười sắc khối (Cakkhudasakakaläpa), 
* Nhĩ mười sắc khối (Sotadasakakaläpa), 
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* Tỷ mười sắc khối (Ghãnadasakakaläpa), 
* Giới tính mười sắc khối (Bhãvadasakakalãpa). 
b, Hóa sanh trong BẤt hạnh cảnh: Nghiệp khởi sắc khối sẽ thiếu: 


* Nhãn mười sắc khối (Cakkhudasakakaläpa), 
- Nhĩ mười sắc khối (Sotadasakakaläpa), 
* Giới tính mười sắc khối (Bhãvadasakakaläpa). 


c, Hóa sanh trong !ạc cảnh: Đây là loài người thời đầu kiếp, Nghiệp khởi 
sắc khối sẽ thiếu một sắc khối là: 
+ Giới tính mười sắc khối (Bhãvadasakakaläpa). 
Về phần Hóa sanh của chư thiên thì tại 7Zở/ ức si, Nghiệp khởi sắc khối 
sinh khởi đầy đủ không thiếu một sắc khối nào. 


Trong 7⁄#ời fhường nhật, với loài Thấp sanh và Hóa sanh trong cõi Dục giới 
thì Nghiệp khởi sắc khối sinh khởi được 1 sắc khối là Mạng căn chín sắc khối (JMita- 
navakakalapa) mà thôi, tính từ tiểu sáf-na trụ (thitikhana) của Tục sinh tâm trở đi. 

2, Hóa sanh của chúng Phạm thiên (trừ Vô tưởng thiên): 

Nghiệp khởi sắc khối tại Thời tục sinh sẽ sinh khởi được 4 sắc khối là : 


- Nhãn mười sắc khối (Cakkhudasakakaläpa), 
* Nhĩ mười sắc khối (Sotadasakakaläpa), 

‹Ý vật mười sắc khối (Vatthudasakakaläpa), 

- Mạng căn chín sắc khối (Jitanavakakaläpa). 


Trong Thời thường nhật sẽ không có các Nghiệp khởi sắc khối sinh khởi nữa, 
chỉ có 4 loại nêu trên mà thôi. 
3, Hóa sanh của phạm thiên cõi trời Vô tưởng: 


Trong Thời tục sinh lẫn Thời thường nhật, Nghiệp khởi sắc khối chỉ sinh khởi 
một sắc khối mà thôi, đó là: 


*° Mạng căn chín sắc khối (Jvitanavakakaläpa). 


4, Thai sanh: 
Đối với loài Thai sanh, Nghiệp khởi sắc khối sẽ sinh khởi như sau: 


a, Thời tục sinh; Nếu tính số lượng Nghiệp khởi sắc khối sinh khởi nhiều nhất 
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(ukkatthanaya) thì được 3 sắc khối là: 


+ Thân mười sắc khối (Kãyadasakakaläpa), 
* Giới tính mười sắc khối (Bhãvadasakakaläpa), 
- Ý vật mười sắc khối (Hadayadasakakaläpa). 


Còn nếu tính số lượng nghiệp khởi sắc khối sinh khởi ít nhất (Omakanaya) thì 
được 2 sắc khối là: 


- Thân mười sắc khối (Kãyadasakakalãpa), 
- Ý vật mười sắc khối (Hadayadasakakaläpa). 


Riêng Giới tính mười sắc khối (Bhävadasakakaläpa), có thể không sinh khởi 
được do thiếu sót, chẳng hạn người sinh ra không có giới tính. 


b, 7hời thường nhật: Nghiệp khởi sắc khối sinh khởi thêm 5 sắc khối là: 


- Nhãn mười sắc khối (Cakkhudasakakaläpa), 
* Nhĩ mười sắc khối (Sotadasakakaläpa), 

* Tỷ mười sắc khối (Ghãnadasakakaläpa), 

- Thiệt mười sắc khối (Jivhãdasakakaläpa), 

- Mạng căn chín sắc khối (JMitanavakakaläpa). 

Trong số 5 sắc khối nói trên, có thể có trường hợp một trong các sắc khối sau 
đây không thể sinh khởi được, đó là: 

* Nhãn mười sắc khối (Cakkhudasakakaläpa), 
* Nhĩ mười sắc khối (Sotadasakakaläpa), 
* Tỷ mười sắc khối (Ghãnadasakakaläpa). 

Tóm lại, Nghiệp khởi sắc khối sinh khởi với các chúng sinh trong cõi Dục giới 
và Sắc giới tại Thời tục sinh và Thời thường nhật có tất cả 8 sắc khối. Trong cõi Dục 
giới có thể thiếu sót một vài sắc khối không sinh khởi được nằm trong 4 loại sắc khối 
như đã nêu. 


SỰ SINH KHỞI CỦA 4 NGHIỆP KHỞI SẮC KHÓI CỦA LOÀI THAI SANH 


Trong bộ /#zamaffhadipanifikã nói đến sự sinh khởi của 4 Nghiệp khởi sắc 
khối sau Thời tục sinh của loài Thai sanh như sau: 
Tafo param  pavaffimhi Vaddhaminassa janfuno 


CakkhUdasakãdayo ca Cattũro honfi sambhava. 
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Tiếp đó, trong thời thường nhật, bốn nghiệp khởi sắc khối, đứng 
đầu là nhãn mười sắc khối sinh khởi đối với các chúng sinh rồi từ 
từ phát triển phù hợp. 

Nghĩa là tiếp nối Thời tục sinh thì 4 Nghiệp khởi sắc khối là: 


* Nhãn mười sắc khối (Cakkhudasakakalãpa), 

* Nhĩ mười sắc khối (Sotadasakakaläpa), 

* Tỷ mười sắc khối (Ghãnadasakakalpa), 

- Thiệt mười sắc khối (Jivhãdasakakaläpa) sẽ từ từ phát triển một cách phù 
hợp. Tuy nhiên không quy định rằng Nghiệp khởi sắc khối nào sinh trước hay Nghiệp 
khởi sắc khối nào sinh sau. Cả 4 Nghiệp khởi sắc khối này sinh khởi ở tuần thứ 11, 
giữa thời gian 70 đến 77 ngày của thai nhi và không xác định rõ sắc khối nào sinh 
trước hay sinh sau. 


Trong Chú giải bộ Ngữ Tông (Kathavatthuatthakathã) có nêu: 
* §øsãnl caffãri safíasaffadfi raffimhi jãyanti. 
4 nghiệp khởi sắc khối còn lại sinh khởi vào đêm thứ 77. 

Đối với A⁄ang căn chín sắc khối (Jufanavakakal2pa) sẽ sinh khởi vào trong tuần 
đầu tiên sau khi tục sinh, tức là trong thời gian 7 ngày đầu. 

Riêng về A⁄#ang căn chín sắc khối (w#anavakakalipa) sinh khởi trong Thời 
thường nhật của loài Thấp sanh và Hóa sanh ở cõi Dục giới sẽ sinh khởi tại //ể// sái- 
na trụ (/khana) của Tục sinh tâm (Patisandhicitta). 


SỰ PHÁT TRIÊN CỦA SẮC PHÁP KẺ TỪ THỜI TỤC SINH CỦA LOÀI THAI SANH 


Trong Kinh Bộ Tương Ưng, Phẩm Tương ưng Dạ-xoa (Yakkhasamyutfa), Thiên 
Có Kệ (Sagathavagga) nói đến sự phát triển sắc pháp của loài Thai sanh kể từ lúc tục 
sinh bằng kệ thi như sau: 


Puthamatụa  kalalatn hoi Kalakä hoi abbudam 
Abbudä jãydte  pesi PesL nibbaffadfte ghano 
Ghanữ pasakhä jãyamfi Kesä lomaä nakhãpica. 


Trong tuần đầu của sự tục sinh, sinh khởi sắc kalala. Sau kalala là 
abbuda, pesi sẽ sinh tiếp theo abbuda, sau đó là ghana, päsäkhã 
sẽ ra đời tiếp sau ghana, và tiếp đến là tóc, lông, móng, v.v... 
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Giải thích: 
Kệ thi này nói lên tuần tự phát triển của bào thai trong bụng mẹ, cụ thể là: 


* Tuần đầu của sự tục sinh, thai nhi sinh ra dưới dạng Á2/a/arZpa, giống 
như giọt dầu mè trong vắt. 


* Tuần thứ hai thai nhi sẽ ở dạng aððødarữøa, giỗng như bóng bọt có màu 
tựa màu nước rửa thịt. 


* Tuần thứ ba thai nhi sẽ là øes/øa, dạng như cục thịt mềm có màu đỏ. 
* Tuần thứ tư thai nhi sẽ là øñaarZpa, dạng thành hòn giống trứng gà. 


* Tuần thứ năm thai nhi sẽ là /øa⁄casãkhãrzpa, sắc sẽ chia thành năm 
nhóm: hai tay, hai chân và đầu. 


* Sau đó từ tuần thứ 12 đến tuần thứ 42 thì tóc, lông, móng, v.V... sẽ xuất 
hiện dần dần. 


Nhận xét: 

Sắc pháp sinh khởi trước nhất, tại Thời tục sinh chỉ toàn là các sắc khối do 
nghiệp sinh, gọi là A\g//@p khởi sắc khối (ammafakal4pa) Còn các sắc khôi khác sinh 
khởi do Tâm, Thời tiết hay Vật thực chưa xuất hiện ở Thời tục sinh này mà chỉ sinh ra 
tại Thời thường nhật mà thôi. 


SỰ SINH KHỞI CỦA TÂM KHỞI SÁC KHÓI, 
THỜI TIẾT KHỞI SẮC KHÓI VÀ VẬT THỰC KHỞI SÁC KHÓI 


Đối với chúng sinh trong Ngũ uẩn cảnh giới thì Tục sinh tâm và Nghiệp khởi 
sắc cùng sinh khởi tại Thời tục sinh. Còn Tâm khởi sắc, Thời tiết khởi sắc và Vật thực 
khởi sắc là chưa thể sinh khởi tại thời điểm này được. Khi Tục sinh tâm diệt đi, tâm 
thứ nhì tiếp theo được sinh ra và được gọi là Z2/amabhavarigacita - Tâm hộ kiếp 
thứ nhất. Chính ở tiểu sát-na sính (uppãdakkhana) của Tâm hộ kiếp thứ nhất này, 7âm 
khởi sắc (Cia/aripa) sẽ sinh ra và sẽ tiếp tục sinh mãi ở tại mỗi tiểu sát-na sinh của 
tâm kế tục. Nhưng tại //ểt/ sáf-na trụ (hiithana) và tiểu sát-na diệt (bharigakkhania) của 
mỗi tâm thì Tâm khởi sắc không thể sinh ra được bởi vì tâm và tâm sở chỉ có sức 
mạnh lớn nhất tại để s/-na s/nh của tâm mà thôi. 


Thời tiết khởi sắc (Uf/arzna) là những sắc pháp sinh khởi do thời tiết, sinh ra 
trong cơ thể chúng sinh, được sinh khởi tại //ểu sáf-na £r của Tục sinh tâm và sẽ tiếp 
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tục sinh khởi tại mỗi một tiểu sát-na tâm. Do Thời tiết khởi sắc sinh khởi dựa trên 
thời tiết làm nền tảng, không phụ thuộc vào tâm và tâm sở nên sinh trưởng được tại 
mỗi tiểu sát-na tâm, cho dù chúng sinh ấy đã chết đi, Thời tiết khởi sắc vẫn được sinh 
ra tiếp tục mãi mãi. 


Về phần ki £ñực khới sắc (Ahãrz/arzpa), đôi với chúng sinh loài Thấp sanh và 
Hóa sanh trong cõi Dục giới thì khi tục sinh ra sẽ ăn uống vật thực ngay liền. Cho nên 
Vật thực khởi sắc của hai loài sinh chủng này sẽ bắt đầu ở Lộ trình ý môn, sinh khởi 
sau Tâm tục sinh và Tâm hộ kiếp và sẽ sinh khởi liên tục nối tiếp nhau ở mỗi sát-na 
tâm như Thời tiết khởi sắc vậy. Bởi vì Vật thực khởi sắc sinh khởi dựa vào vật thực 
làm nền tảng, không sinh ra bởi tâm và tâm sở do vậy sẽ sinh khởi được ở mỗi một 
sát-na tâm. 


Riêng về chúng sinh loài Thai sanh, Vật thực khởi sắc sẽ sinh khởi mỗi khi 
người mẹ ăn thức ăn vào và sẽ thẩm thấu vào cơ thể của thai nhi. Trong thời gian vật 
thực truyền thẩm thấu vào cơ thể của thai nhi đó; ở tuần thứ nhất, thai nhi đang còn 
là “2/2/⁄arZøa thì vật thực chưa thẩm thấu vào được. Sang tuần thứ hai, thứ ba thì vật 
thực mới truyền thẩm thấu vào cơ thể thai nhỉ được. Khi vật thực khởi sắc đã sinh 
khởi thì sẽ sinh khởi tương tục tại mỗi sát-na tâm. Như trong Pä|i Tương Ưng Dạ Xoa, 
Thiên Có Kệ, Đức Phật có dạy: 


Wuicassa bhuÏjaf ` mãtã Annam pãnañca bhojandu 

Tena so taffha yäpecfi Mãtu kucchipafo  naro. 

Mẹ của thai nhi ấy dùng các vật thực nào, dù là cơm hay thức uống 
thì trẻ nơi thai bào trong bụng mẹ sinh sống được cũng do nhờ vật 
thực đó. 


Sau khi trình bày sự sinh khởi của các sắc pháp dựa trên 4 nền tảng trong cõi 
Dục giới xong, Đức Thế Tôn kết lại sự sinh khởi của các sắc pháp ấy trong Tương 
Ưng Dạ Xoa, Thiên Có Kệ như sau: 


“lccevaru. pafisandhimupadäya kammasamufthanad, dutyda- 
ciffI0Inupadaya citfasamuf{fhãnñ, thitikãlamupadaya 
utusarnuuffhãna,  ojãpharanamupadäya ñhãrasamuffhä1nä, 
ceficatu samu{fhänaripakalapasantafiẦễ kãmaloke dịpajđlã 
viyanadisofo viya ca yävdfãäyHkamabbhocchinna pavdaffati.” 
“Như đã nói ở trên, 2ø/⁄4p &/ởi sắc sinh khởi kể từ tiểu sát-na sinh 
của tục sinh thức, ¿2m &/ởi sắc sinh khởi tại tâm hộ kiếp thứ nhất, 
thời tiết khởi sắc sinh khởi tại tiểu sát-na trụ của tục sinh thức, uá 
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thực khởi sắc sinh khởi kể từ thời điểm mà thức ăn thẩm thấu khắp 
châu thân. Sự tương tục của các sắc khối sinh khởi dựa trên 4 khởi 
xứ trong cối dục giới luôn sinh ra không ngừng nghỉ suốt đời giống 
như dòng điện hay dòng nước chảy vậy.” 


SỰ DIỆT ĐI CỦA 4 LOẠI SẮC KHÓI 


Sự diệt tận của các sắc pháp đã được Đức Phật thuyết ra như sau: 


1, 


Giải thích: 


1, Pã|i câu thứ nhất cho thấy rằng Nghiệp khởi sắc bắt đầu sinh khởi kể từ 
tiểu sát-na sinh của Tục sinh tâm và tiếp tục sinh khởi không gián đoạn ở mỗi sát-na 
tâm suốt thời gian chúng sinh đang còn sống cho đến lúc chết. Lúc gần chết, Nghiệp 
khởi sắc sinh ra lần cuối cùng tại tiểu sát-na sinh của tâm thứ 17 tính ngược từ Tử 
tâm (Cuticitta) và sẽ không sinh khởi nữa, Nghiệp khởi sắc sinh ra lần cuối cùng này sẽ 


MMaranakale pana cuficiff0oparisaffarasarnaciffassa 
thiukãlamupddäyd  kammdjaqripäm na ©¬uppajjarntl 
purefaranuppanHiHn ca  kanHmdqjarHpäm  cufticifa- 
sammakidlameva pavaffitra nirHjhamH. 

Lúc gần chết, tại tiểu sát-na trụ của tâm thứ 17 tính từ tử tâm trở lui, 
các nghiệp khởi sắc sẽ không sinh khởi nữa và các nghiệp khởi sắc 
đã sinh ra tại tiểu sát-na sinh của tâm thứ 17 này sẽ tồn tại đến tử 
tâm và diệt đi cùng với tử tâm. 


Taío pardtI củfdjãhãrajaripafica vocchŸjatiL. 
Sau khi nghiệp khởi sắc diệt rồi, tâm khởi sắc và vật thực khởi sắc 
cũng diệt theo. 


Taío param HfMusamuffhãnaripaparampara yữya 
mafakalevarasankhitä pavdffantL. 

Sau khi 3 sắc pháp là: nghiệp khởi sắc, tâm khởi sắc và vật thực khởi 
sắc diệt đi, sự sinh khởi tương tục của thời tiết khởi sắc vẫn tiếp diễn 
cho đến khi trở thành xác khô. 


diệt đi cùng với sự diệt tận của Tử tâm. 


2, Päli câu thứ nhì nói lên rằng ngoài Tử tâm của bậc Thánh A-ra-hán ra thì Tử 
tâm của phàm nhân cũng như của các bậc Thánh Hữu học vẫn làm sinh khởi Tâm 
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khởi sắc được. Do vậy Tâm khởi sắc sẽ sinh ra lần cuối cùng tại tiểu sát-na sinh của Tử 
tâm. Đối với bậc Thánh A-ra-hán, Tâm khởi sắc sinh khởi lần cuối cùng tại Tiểu sát-na 
sinh của tâm thứ nhì đếm ngược từ Tử tâm. Điều này cho thấy rằng dù Tử tâm diệt đi 
rồi (vị ấy đã chết) nhưng Tâm khởi sắc khối vẫn còn tổn tại ít lâu nhỏ nhoi, nghĩa là đối 
với phàm nhân hoặc các bậc Thánh Hữu học thì khi đã chết đi thì Tâm khởi sắc vẫn 
còn tôn tại thêm đến 16 sát-na tâm mới diệt đi; còn với bậc Thánh A-ra-hán Tâm khởi 
sắc sẽ tổn tại thêm 15 sát-na tâm mà thôi rồi mới diệt. Những điều trên đây là nói theo 
thực tánh diễn tiến của lộ trình tâm pháp và lộ trình sắc pháp mà thôi, còn khi nói 
theo pháp thế gian thì có thể nói rằng lúc chúng sinh chết đi thì Tâm khởi sắc cũng diệt 
theo. Bởi vì như chúng ta biết tâm sinh diệt cực kỳ nhanh, khoảng thời gian 15, 16 sát- 
na tâm rất là cực kỳ nhỏ nhiệm so với một giây đồng hồ. 


Riêng về Vật thực khởi sắc, tại thời điểm tiểu sát-na diệt của Tử tâm thì Vật 
thực khởi sắc vẫn còn sinh khởi lần cuối cùng và khi Tử tâm diệt đi, chúng sinh ấy 
chết thì Vật thực khởi sắc sinh khởi lần cuối cùng đó sẽ tồn tại thêm 17 sát-na tâm 
nữa mới diệt. Đấy là nói ở trong cõi Dục giới, còn ở cõi Sắc giới thì không có Vật 
thực khởi sắc sinh khởi nên không đặt vấn đề đến. 


3, Pã|i câu thứ ba cho thấy Thời tiết khởi sắc luôn khởi sinh ở mọi thời cho dù 
là chúng sinh đã chết đi, chỉ còn bộ xương thôi hay thành tro bụi thì Thời tiết khởi sắc 
vẫn sinh ra. Thời tiết khởi sắc luôn luôn sinh khởi mọi thời cho đến khi quả đất bị hủy 
diệt, điều này áp dụng cho các chúng sinh thuộc loài Thấp sanh và Thai sanh mà thôi. 
Còn đối với chúng sinh loại Hóa sanh như chúng sinh địa ngục, ngạ quỷ, a-tu-la, chư 
thiên, phạm thiên thì khi họ chết đi, Thời tiết khởi sắc cũng diệt tận đồng thời; bởi lẽ 
khi họ chết đi, không còn tử thi sót lại giống như ngọn đèn bị tắt đi, chẳng còn gì vậy... 


Để trình bày về sự chuyển dịch của sắc pháp trong vòng luân hồi, Đức 
Anuruddha đã nêu kệ thi như sau: 


athasangoha: 
12. ICCEVAM MATASATTANAM PUNADEVA BHAVANTARE 
PATISANDHIMUPADAYA TATHARUPAM PAVATTATI. 


Như vậy, đối với chúng sinh đã chết, các sắc pháp tương tự 
như thể lại khởi lên trong kiếp sống kế tiếp nữa, kể từ tục sinh 
thức trở đi. 


tk) 3š Œ4C4(C4C3 
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NIBBĂNA --- NIẾT-BẦN 


Trong 4 2aramafthadhamma - Chân nghĩa pháp: Tâm, Tâm sở, Sắc và Niết- 
bàn thì Nibbãna - Niết-bàn là pháp không bị biến động, thay đổi và không bị tạo tác 
bởi các yếu tố là Nghiệp, Tâm, Thời tiết và Vật thực. Như trong Thắng Pháp Tập Yếu 
Luận, Đức Anuruddha đã viết: 


Gathãsa Agaha: 
13. PADAMACCUTAMACCANTAM ASANKHATAMANUTTARAM 
NIBBÄNAMITI BHASANTI VÄNAMUTTÄ MAHESAYO. 


Các vị đại ẩn sĩ, bậc đã thoát khỏi tham ái gọi niết-bàn là pháp 
đạt đáo, pháp bất tử, pháp thường hằng, pháp vô vi và là pháp 
vô thượng. 


Trong kệ thi này, Đại trưởng lão Anuruddha đã nêu lên ý nghĩa của Niết-bàn, 
gồm có 5 ý nghĩa: 


1, Padam - Đạt đáo: nghĩa là một phân của Chân nghĩa pháp (Paramattha- 
dhamma) mà có thể đạt đến được và hiện hữu một cách đặc biệt. Trong bộ Phụ Chú 
giải #azamatffhadipanifikã đã mở rộng ý nghĩa như sau: 


* Visumùm qsamisso kevalo Hpalambhamano ekoparamatthammo Tỉ padam 
nữmd. 


Thực tánh pháp là một phần của chân nghĩa pháp không trộn lẫn với các pháp hiệp 
thế gọi là ad2 - đ¿f đáo, đó là Niết-bàn. 
Như vậy chính Niết-bàn là một thực tánh pháp có thể đạt đến được, tổn tại 
một cách đặc biệt và không liên quan đến các pháp Hữu vi (Sañkhatadhamma). 


2, Accufam — Bất tử: nghĩa là không có sự sinh ra và cũng không có sự diệt 
tận; bởi vì để sự chết hiện khởi phải dựa vào sự sinh ra, nếu không có sự sinh ra thì 
sự chết cũng không thể có được. Cho nên, cũng trong bộ /z2/maffhadipanifikã đã nêu: 


* acanä bhãvend dcCHÍqH. 
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Thực tánh pháp không bị hư hoại gọi là acc ~ ðáf #ứ, đó là Niết-bàn. 


3, Accanfaiu — Thường hằng: nghĩa là vượt ngoài ngũ uấn của quá khứ và vị 
lai, không lệ thuộc vào thời gian và không gian. 


Niết-bàn vượt khỏi ngũ uẩn đã diệt đi rồi (thuộc về quá khứ) gọi là /øuðøaza- 
khandjha và vượt khỏi ngũ uẩn sẽ sinh khởi sắp tới (thuộc về tương lai) gọi là ¿ara2- 
khandha. Trong bộ Paramafthadipanif/kã đã ghi: 


* Pubbamt parante qtikkama pavaffadfĩ qccqHfdm. 

Thực tánh pháp sinh khởi vượt khỏi quá khứ và tương lai gọi là acca/a - hường 
hằng đó là Niễt-bàn. 

Mặc dầu không nói đến Niết-bàn là pháp vượt khỏi ngũ uẩn thuộc về hiện 
tại, nhưng khi đề cập đến sự vượt khỏi ngũ uẩn thuộc về quá khứ và tương lai của 
Niết-bàn thì việc Niết-bàn là pháp vượt khỏi ngũ uẩn thuộc về hiện tại cũng đã tự 
được nêu ra trong đó rồi. Nghĩa là không có ngũ uẩn đã sinh khởi và sẽ sinh khởi tiếp 
theo, do vậy ngũ uẩn mà đang sinh khởi cũng không có luôn. Bởi vì ngũ uẩn thuộc về 
hiện tại này đây, chính là ngũ uẩn tương lai của ngũ uẩn đã diệt đi và sẽ trở thành 
ngũ uẩn quá khứ của ngũ uẩn mà sẽ khởi sinh trong tương lai. Do vậy, không cần 
thiết phải đề cập đến sự vượt khỏi ngũ uẩn thuộc về hiện tại một cách riêng biệt. 
Điều này nói lên rằng Niết-bàn là pháp vượt ngoài thời gian, nên gọi là #Z/av/mzifí và 
vượt ngoài ngũ uẩn nên gọi là /andavimuif/ 


4, Asaigafam — Vô vi: nghĩa là pháp không bị tạo tác, chế hóa bởi 4 yếu tố là: 
Nghiệp, Tâm, Thời tiết và Vật thực. 

Nghĩa là Niết-bàn không phải là Tâm, Tâm sở, Sắc pháp là các pháp sinh 
khởi do 4 điều kiện hay 4 yếu tố nêu trên. Trong bộ /z⁄amaffhadipanifika đã mở rộng 
nội dung này như sau: 

* Sankharakiccarahitatä asankhafam. 

Thực tánh pháp thoát khỏi sự tạo tác, chế hóa gọi là as2//(/2a/a - vô v/, đó là Niết-bàn. 

Khi nói trên bình diện tổng quát thì pháp Vô vi (Asahkhata) bao gồm: Niết-bàn 
và Chế định (Paññatti). Cả 2 pháp này đều thoát khỏi, đều tách rời sự tạo tác, chế hóa 
của 4 yếu tố như đã nêu. Bởi vì pháp Chế định không phải là thực tánh pháp, không 
thuộc về Chân nghĩa pháp nên ở đây chỉ đề cập đến Niết-bàn mà thôi. 

5, Anuffaram — Vô thượng: nghĩa là pháp cao thượng, tối thượng, không có 
pháp nào có thể sánh bằng Niết-bàn được. Trong bộ /z⁄2maffhadipanifikä có ghi: 
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* 4fano uffarifassa kassacil dhanữmassd qbhãvdf0 qnHffardim. 
Thực tánh pháp siêu việt hơn mọi pháp khác gọi là a//ớara - vô #ượng, đó là Niết-bàn. 
Ở đây, các pháp Vô thượng (Anuttaradhamma) chính là 9 pháp Siêu thế 
(Lokuftaradhamma), bao gồm: 


- 8 Siêu thế tâm (Lokuttaracitta) và 36 tâm sở kết hợp, 
* 1 Niết-bàn (Nibbäna). 


I. ĐỊNH NGHĨA NIẾT-BÀN 
Từ Pali A⁄%ðãna chiết tự như sau: 


- nibbãna = ni + vãna 
- TÍ vượt qua, vượt lên 
- vãna  = pháp trói buộc, tức là tham ái. 


Kết hợp 2 từ lại ta có: ø⁄⁄ãna, dịch là: pháp vượt khỏi trói buộc hay pháp vượt 
khỏi tham ái. Như trong Pä|i của Thắng Pháp Tập Yếu Luận có phi: 


* Vũng sunkhafãya tanhãya nikkhanfaffä = nibbũndụ. 
Pháp vượt khỏi tham ái là dây trói buộc ấy gọi là Niết-bàn. 
Hoặc là: 

* Vinafi sarisibbaff fi = vãng. 

Pháp làm dính mắc, làm trói buộc gọi là 2/4, tức là tham ái. 

* Vãnato nikkhamfan tỉ = nibbãndm. 

Pháp vượt khỏi sự dính mắc, tham ái gọi là Niết-bàn. 
Giải thích: 

Những chúng sinh đang luân hồi trong 3 cõi, 6 loài đều có sự tử và sự sinh 
nhiều vô kể, rồi sẽ còn tử sinh luân hồi mải miết không thể tính thời gian bao lâu, và 
cũng không có sự quy định nào cả, cứ tiếp diễn như thế. Sở dĩ phải như vậy là do bị 
tham ái trói buộc, đó chính là sự hài lòng, dính mắc nơi các đồi tượng trần cảnh, làm 
cho không thể vượt ra khỏi sinh và tử được. Giống như người thợ may, đem những 
tấm vải khâu lại dính nhau như thế nào thì tham ái kết nối chúng sinh trong các cảnh 
giới bằng các sợi chỉ cũng như thế ấy. Do vậy tham ái có tên gọi là vãna - #rới buộc. 

Về phần Niết-bàn là pháp vượt khỏi tham ái, dính mắc nên được gọi là 
nivãna, cũng giỗng như bậc Thánh A-ra-hán được gọi là &#7ãava - đoạn tận trầm 
⁄uân bởi vì các Ngài đã diệt trừ hết phiền não lậu hoặc rồi. 
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Lakkhanädicatuka — Bồn tính chất của Niễt-bàn: 

1, Sanfiiakkhapnarm: An lạc, tịch lặng là đặc tính của Niết-bàn. 

2, Áccufarasamn: Không diệt tận là phận sự của Niết-bàn. 

3, Anímiftapaccupaffhãnam vã: Không có dẫu hiệu, tướng trạng là quả hiện 
hữu của Niết-bàn, hoặc là: 

3, Nsaranapaccupaffhãnam: Niễt-bàn có quả hiện hữu là sự thoát khỏi 
kiếp sống. 

4, Padafthänam na labbihaii: Niết-bàn không có nhân làm cho sinh khởi bởi 
vì thoát ngoài mọi nhân duyên rồi. 


Sự an lạc của Niết-bàn không phải là /ac #o (6/&awedan2) của việc cảm 
nhận đối tượng. Khi cảm thọ đối tượng, có những thọ lạc làm cho thân thoải mái, 
tâm an lạc; cảm giác đó gọi là: Wed2ay/asukha, đó chính là Lạc thọ. Còn sự an lạc của 
Niết-bàn là 5z///&Ja, là niềm an lạc do vượt ra ngoài phiền não (kilesa), không còn 
phát sinh phiền não nữa, là hạnh phúc do thoát khỏi khổ ách, đấy là một trong Tứ 
Thánh Đắ: Nứodhasacca - Diệt Đế 


II. CÁC LOẠI NIẾT BÀN 


# MỘT LOẠI NIÊT-BÀN 

Theo thực tánh pháp thì Niết-bàn chỉ có một loại, đó là: %2 ~ 77c? /ăng. Sự 
an lạc, tịch lặng đó chính là sự an lạc, tịch lặng do thoát khỏi mọi phiền não và ngũ 
uẩn. Bởi vì Niết-bàn chẳng giống đồ vật chỉ có một món mà người dùng thì nhiều 
người cùng dùng chung đồ vật ấy, cho nên phải thay phiên nhau sử dụng, Niết-bàn 
nào phải là như thế. Các bậc Thánh nhân khi thể nhập Niết-bàn sẽ đạt đến trạng thái 
tịch tịnh, an lạc như nhau cả, tức là thoát khỏi sinh và tử, đồng nghĩa với việc đã diệt 
tận tham ái. 


# HAI LOẠI NIỄT-BÀN 

Khi nói về sự hiện hữu và không hiện hữu của ngũ uẩn thì Niết-bàn được 
phân làm 2 loại, đó là: 

1, Saupädisesanibbãna - Hữu dự Niết-bàn: 


Đây chính là Niết-bàn đối với bậc Thánh A-ra-hán đã đoạn diệt mọi phiền 
não, mọi tham ái, tận trừ mọi ác pháp, nhưng ngũ uẩn của các ngài vẫn còn tổn tại 
cho đến hết tuổi thọ. 
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2, Anupädisesanibbäna — Vô dự Niết-bàn: 

Đây là Niết-bàn đối với bậc Thánh A-ra-hán đã đoạn diệt mọi phiền não, 
mọi tham ái, tận trừ mọi ác pháp, đến lúc hết tuổi thọ, ngũ uẩn tan rã, tịch tịnh Niết- 
bàn, đoạn tuyệt tái sinh, không còn tử sinh luân hồi trong ba cõi, sáu loài nữa. 


# BA LOẠI NIẾT-BẢN 
Khi nói theo trạng thái đạt đáo, Niết-bàn có 3 loại, đó là: 


* Animittanibbãna - Vô tướng Niết-bàn 
+ Appanihitanibbäna - Vô ái Niết-bàn 
- Suññatanibbäna - Chân không Niết-bàn. 


1, Animifanibbãna — Vô trớng Niễt-bàn: 


Bản chất của Niết-bàn là không có dấu hiệu, không có tướng trạng, không có 
hình dáng, màu sắc,... gì cả. 


Trong bộ #2ramaffhadipanifikã có ghi: 

* Kilesanam jaramaranaimañca vafthubhiftassag nữmifassa bhãwvã qnimio 
nãma. 
Sự tịch tịnh xa rời khỏi dấu hiệu khiến cho sinh khởi phiền não hay sinh tử chẳng hạn 
gọi là an/núfanibbãna - vô tướng niết-bàn. 


Nghĩa là hành giả tu tiến Thiền minh sát (Vipassanäkammatthãna) thấy được sự 
sinh diệt của danh - sắc theo. 72m ướng (7ia&han2) trước khi thâu rõ Niết-bàn. Nếu 
hành giả thấy Tam tướng bằng cách quán Vô thường (Aniccam), không có dấu hiệu gì 
nơi đối tượng của Thiền minh sát đó và tiếp tục chú mục trên đối tượng dưới dạng vô 
thường ấy đến mức đắc Đạo Quả, có đối tượng là Niết-bàn. Niết-bàn trở thành đối 
tượng của hành giả tu tập bằng cách quán Vô thường ấy gọi là .Az/n/#an/bbãna — Vô 
tướng Niết-bàn. 

Thông thường thì đối tượng của hành giả tu tập Thiền minh sát là danh - sắc. 
Sắc ở đây chính là sắc uẩn và lúc nó sinh khởi thì có các sắc khối (rũpakaläpa) cùng 
sinh với nhau, cho nên hình dáng, màu sắc sẽ hiển lộ ra đồng thời. Về phần danh 
pháp chính là 4 danh uẩn, có tâm và tâm sở đồng sinh. Cho dù các danh pháp không 
có hình vóc, màu sắc hiển lộ như sắc pháp nhưng sự sinh diệt tương tục của các 
danh pháp được Đức Thế Tôn và những vị tu thiền đắc thần thông thấy biết được 
bằng khả năng trí tuệ của chính mình giống như thấy các danh pháp có hình tướng 
vậy. Do vậy, Niết-bàn không có dấu hiệu, tướng trạng nào cả, không giống như danh 
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và sắc pháp nên được gọi là A/n/fan/ibbãna - Vô tướng Niết-bàn. 

2, Appapihitanibbãna — Vô ái Niết-bàn: 

Bản chất của Niết-bàn là không có đối tượng để ham muốn và không có 
tham ái (tanhä) dính mắc nơi đối tượng Niết-bàn ấy. Nghĩa là với các pháp Hữu vi 
(Sankhatadhamma) bao gồm danh pháp và sắc pháp, thì các pháp này có trạng thái ái 
nhiễm (panihita); tức là có đối tượng khả ái trước tham luyến (lobha) hoặc có ái dục 
nơi các pháp Hữu vi ấy, hoặc là có cả hai loại này. Thậm chí các tâm Siêu thế và các 
tâm sở đồng sinh không có đối tượng khả ái trước tham luyến và tuy rằng không có 
tham ái nhưng các tâm này vẫn chưa ra khỏi pháp ái nhiễm (panihitadhamma), bởi vì 
chúng còn sinh khởi với con người (pugøala), chư thiên, v.v... nhưng Niết-bàn là pháp 
ở bên ngoài, không sinh khởi bên trong con người. Cho nên Niết-bàn được gọi là 
Appanihia - Vô á, tức là pháp không dựa vào, không đặt nền tảng trên &ổ 
(Duk&h2J, đó chính là danh và sắc vậy. 


Trong bộ #2zamatthadipanifikã có ghi: 

* Sabbqdukkhanam nưlãnagbhifassd ãsãdukkhassag abhãvi qppapihifo 
HữHd. 
Sự tịch tịnh xa rời khỏi loay hoay khiến cho sinh khởi mọi khổ não gọi là a/z22//2⁄a- 
núbbãna - vô ái niết-bàn. 

Nghĩa là, hành giả tiến tu Thiền minh sát thấy rõ tam tướng dưới dạng &K#ổ 
não (Du&&h2) là trạng thái không chịu đựng được cần phải thay đổi, sửa chữa. Hành 
giả tiếp tục tu tiến trên đối tượng như thế đến lúc đắc Đạo, Quả, có Niết-bàn làm 
đối tượng. Niết-bàn là đối tượng của hành giả thấy được khổ não trong tiến trình tu 
tập gọi là Aoa//hứanibbana - Vô ái Niết-bàn. Hành giả tu tiến có đối tượng là Vô ái 
Niết-bàn cần phải dựa trên phước báu huân tập từ vô lượng kiếp về trước nhất là 
phải có 5amãd/ - Ø/nh mạnh mẽ. 


3, Sufiñatanibbãna - Chân không Niễt-bàn: 

Bản chất của Niết-bàn là không có phiền não và không chấp thủ ngũ uẩn, 
không còn gì để dính mắc, ưu lo nữa. 

Trong bộ Øaramatffhadipanifikã có ghi: 


* Sabbapadlibhodhehi vivifatfñ sufifiafa—9Ð nãma. 
Sự tịch tịnh xa rời khỏi mọi sự rối rắm, phiền toái gọi là s⁄2/an/bðãna - chân 
không niết-bàn. 
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Nghĩa là, hành giả tiến tu Thiền minh sát thấy rõ Tam tướng dưới dạng I⁄ô 
ngã (Anaf/Z), không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, không thể 
điều khiển hay ra lệnh được. Hành giả tiếp tục tu tiến trên đối tượng như thế đến lúc 
đắc Đạo, Quả, có Niết-bàn làm đối tượng. Niết-bàn là đối tượng của hành giả thấy 
được Vô ngã trong tiến trình tu tập gọi là Š/afan/bbãna - Chân không Niết-bàn. 
Hành giả tu tiến có đối tượng là Chân không Niết-bàn cần phải dựa trên phước báu 
huân tập từ vô lượng kiếp về trước nhất là phải có /2/⁄4ã~ 7uệ mạnh mẽ. 


# BÓN LOẠI NIỄT-BÀN 
Niết-bàn phân loại theo 4⁄4øøa - Đạo thì có 4 loại, đó là: 
+ Niết-bàn của Sotãpattimagøa - Nhập Lưu Đạo, 
- Niết-bàn của Sakadägămimagøa - Nhất Lai Đạo, 
+ Niết-bàn của Anägãmimagga - Bắt Lai Đạo, 
+ Niết-bàn của Arahattamagga — A-ra-hán Đạo. 


% SÁU LOẠI NIỄT-BÀN 
Niết-bàn có 6 loại dựa trên năng lực đoạn diệt sự tham luyến nơi Lục trần: 


* Đoạn diệt sự tham luyến nơi Sắc trần (Rũpãrammana), 

* Đoạn diệt sự tham luyến nơi Thinh trần (Saddãrammana), 

* Đoạn diệt sự tham luyến nơi Hương trần (Gandhärammana), 
* Đoạn diệt sự tham luyến nơi Vị trần (Rasãrammana), 

* Đoạn diệt sự tham luyến nơi Xúc trần (Photthabbärammana), 
* Đoạn diệt sự tham luyến nơi Pháp trần (Dhammãrammana). 


II. NIẾT BÀN KHÔNG CÓ DẦU HIỆU, HIỆN TƯỢNG 

Đức Phật phủ định Niết-bàn là bất kỳ pháp hữu vi nào, không phải là đất, 
nước, lửa, gió, không phải là thức tâm, không phải là thế giới này hay thế giới khác 
hay một thế giới nào đó cả, cũng không phải là một cái gì đó hiện hữu trên thế gian, 
nhưng tại sao ta lại biết được có Niết-bàn, Niết-bàn là sự thật? 

Sở dĩ chúng ta biết Niết-bàn là sự thật, là có thật bởi vì phải dựa trên sự 
chứng ngộ của những bậc Thánh đã thấy rõ Niết-bàn, đã chứng đắc Đạo Quả do sự 
tu tiền minh sát tuệ của các ngài. Nếu như Niết-bàn không có thật thì các pháp hành 
trung đạo cũng sẽ đưa đến các kết quả rỗng không, chẳng có kết quả gì,... 


Lại nữa, sự tin tưởng hoặc là việc nên thấy biết rằng Niết-bàn là có thật còn dựa 
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trên các yếu tố như: các tính chất của Niết-bàn hiện hữu, có sự đoạn tận phiền não, 
có sự giác ngộ giải thoát, có các bậc Thánh đã đoạn tận phiển não, các ngài đã giác 
ngộ giải thoát. Do vậy, việc chế định danh xưng của các tính chất của Niết-bàn ắt 
hẳn phải tồn tại và có nhiều mà mỗi chúng ta cũng nên tìm hiểu và biết đến, đại để 
như sau: 


01,Asesaviräganiodha làpháp diệt khổ đoạn ái không dư sót, 
02,Asesabhavaniodha là pháp đoạn trừ kiếp sống không dư sót, 


03, Cãgo là pháp giải trừ mọi ái dục, 

04, Patinissagøo làpháp — thoát khỏi mọi kiếp sống, 
05, Mutti làpháp — thoát khỏi phiền não, 
06, Anälayo làpháp không có sự luyến lưu, 
07, Rãgakkhayo là pháp tận trừ tham ái, 

08, Dosakkhayo là pháp tận trừ sân hận, 

09, Mohakkhayo là pháp tận trừ si mê, 

10, Tanhakkhayo là pháp tận trừ ái dục, 

11, Anuppädo làpháp — đoạn diệt ngũ uẩn, 
12, Apavattam làpháp — đoạn diệt danh sắc, 
13, Animittam là pháp không có hiện tượng, 
14, Appanihitam làpháp — thoát khỏi tầm cầu, 
15, Suññatam làpháp — rỗng không trước khổ não, 
16, Appatisandhi làpháp không tái sinh, 

17, Anuppatti làpháp không có chỗ đến, 

18, Anäyũhanam làpháp không có nỗ lực, 

19, Ajãtam là pháp vô sanh, 

20, Ajaram làpháp bất lão, 

21, Abyadhi là pháp vô bệnh, 

22, Agati làpháp không đạt đáo, 

23, Amatam làpháp  bấttử, 

24, Asokam làpháp — vô sầu, 

25, Aparidevam là pháp không khóc lóc, 

26, Anupäyäso làpháp không than vấn, 

27, Asankilitham làpháp vô phiển, 

28, Asahgatam là pháp vô vi (không bị tạo tác), 
29, Nivãnam là pháp thoát khỏi trói buộc, 
30, Santi là pháp tịch tịnh an lạc. 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU — NIẾT-BÀN 


Các danh xưng khái lược của Niết-bàn như đã nêu dựa trên sự chứng ngộ 
Niết-bàn của các bậc Thánh nhân cho thấy Niết-bàn là có thực, là hiện thực. 


* Niết-bàn được xếp vào đan pháp không phải là danh uẩn bởi vì Niết-bàn 
vượt ra ngoài các uẩn (khandhavimutti) và bởi vì Niết-bàn là ø#áp Vô ví (Asaikhata- 
đhamma). Tuy nhiên Niết-bàn lại thuộc về Xứ (Äyatana), đó là /2/anmãyatana - Pháp 
xứ, sở dĩ như vậy vì Niết-bàn là đối tượng của Đạo tâm và Quả tâm, mà Đạo tâm và 
Quả tâm chính là A⁄anãyafana - Ý xứ, 

* Niết-bàn còn là /2ammad#ấfu - Pháp giới vì Niết-bàn là đối tượng của 


~~~ 


Mlanovifññãnadhãtu - Ý thức giới, đó là Đạo tâm và Quả tâm. 

* Niết-bàn chính là A⁄odasacca - Diệt đế, bởi vì Niễt-bàn là pháp diệt tận 
Khổ để và Tập đề. 

* Niết-bàn là /amưmãrammaina - Pháp trấn vì Niễt-bàn là đối tượng của 
Đạo tâm và Quả tâm. 


* Kết lại, Niết-bàn là một trong 4 Chân Nghĩa Pháp (Paramatthadhamma), là 
Pháp Chân đề. 


KỆ THỊ KÉT LUẬN 
athasangaha: 
14. ITI CITTAM CETASIKAM RŨPAM  NIBBÄNAMICCAPI 
PARAMATTHAM PAKÄSENTI CATUDHAVA  TATHAGATÀ. 


Chư vị Như Lai tuyên thuyết chân nghĩa pháp tóm lược có bốn 
loại là tâm, tâm sở, sắc và niết-bàn vậy. 


tk) 3š Œ4C4C4C3 
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